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1 

 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.1  
Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu 

của Giáo dục Đại học quy định tại Luật Giáo dục Đại học 

  1 H1.01.01.01 H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

    (1)   
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

    (5)   
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường ĐHCT   

  2 H1.01.01.02   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

    (1)   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 Trường ĐHCT   

    (2)   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT   

  3 H1.01.01.03   
Biên bản họp về việc  điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành chính trị học 
      

    (1)   
Biên bản họp tổ điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành chính trị học 2023 

Ngày 22 tháng 3 

năm 2023 
Khoa KHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   
Biên bản họp về việc điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành chính trị học 2022 

Ngày 22 tháng 6 

năm 2022 
Khoa KHCT   

  4 H1.01.01.04   
Biên bản về việc lấy ý kiến về điều chỉnh ctđt và 

xây dựng CĐR của HP CTĐT 

Ngày 5 tháng 6 năm 

2022 
Khoa KHCT   

  5 H1.01.01.05   
Biên bản về việc lấy ý kiến về điều chỉnh CĐR và 

xây dựng CĐR của HP 

20 tháng 6 năm 

2022 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  6 H1.01.01.06   
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 
      

    (1)   
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2023 

Ngày 24 tháng 3 

năm 2022 
Khoa KHCT   

    (2)   
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2022 

Ngày 05 tháng 06 

năm 2022 
Khoa KHCT   

  7 H1.01.01.07   
Biên bản họp về việc thẩm định cập nhật chương 

trình đào tạo 
      

    (1)   
Biên bản họp về việc thẩm định cập nhật chương 

trình đào tạo 2023 

Ngày 19 tháng 4 

năm 2023 
Trường ĐHCT   

  8 H1.01.01.08   
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023 

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  9 H1.01.01.09   
[website công bố tầm nhìn, sứ mệnh của trường 

đhct] 
    

https://www.ctu.edu.vn/g

ioithieu.html 

  10 H1.01.01.10   
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường đại học cần thơ 

Số 29-NQ/HĐT, 19 

tháng 5 năm 2020 
Trường ĐHCT   

 1.2 
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần 

đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

  1 H1.01.02.01   
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra học phần. 
      

    (1)   
Ma trận mối quan hệ chuẩn đầu ra với mục tiêu đào 

tạo và học phần Chính trị học 2022.  

Ngày 15 tháng 9 

năm 2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Ma trận mối quan hệ chuẩn đầu ra với mục tiêu đào 

tạo và học phần Chính trị học 2020.  

Ngày 9 tháng 12 

năm 2020 
 Trường ĐHCT   

  2 H1.01.02.02   Vv hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình 2223/ĐHCT, 19 Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

độ đại học 2018 tháng 10 năm 2018 

  3 H1.01.02.03   
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2022 

1138/KH-ĐHCT, 26 

tháng 4 năm 2022 
Trường ĐHCT   

  4 H1.01.02.04   Một số đề cương chi tiết học phần       

    (1)   Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML021) 
Ngày 1 tháng 8 năm 

2021 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

    (2)   
Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà Nước Việt 

Nam (ML202) 

Ngày 9 tháng 5 năm 

2022 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

    (3)   Thể chế chính trị thế giới đương đại (ML359) 
Ngày 9 tháng 5 năm 

2022 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

    (4)   Lịch sử các học thuyết kinh tế (ML014) 
Ngày 19 tháng 5 

năm 2019 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  5   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

      (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT   

  6   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

   (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường ĐHCT  

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT  

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường ĐHCT  

   (5) Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 5002/QĐ-ĐHCT, Trường ĐHCT  



4 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

trình độ đại học 2015 Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

  7   H1.01.01.03 
Biên bản họp về việc  điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành chính trị học 
      

  8   H1.01.01.04 
Biên bản về việc lấy ý kiến về điều chỉnh CTĐT và 

xây dựng CĐR của HP CTĐT 

Ngày 5 tháng 6 năm 

2022 
Khoa KHCT   

  9   H1.01.01.06 
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 
      

1.3  
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công 

khai 

  1 H1.01.03.01   

Quyết định về việc thành lập các tbcm trực thuộc 

hội đồng khoa học và đào tạo đhct nhiệm kỳ 2017-

2022 

Số 3646/QĐ-

ĐHCT, Ngày 23 

tháng 8 năm 2018 

Trường ĐHCT   

  2 H1.01.03.02   

Quyết định về thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học 

của trường đại học cần thơ 2018 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 
Trường ĐHCT   

  3 H1.01.03.03   
Vv hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình 

độ đại học 

Số 2223/ĐHCT, 

Ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  4 H1.01.03.04   

Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và các tổ 

điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

2018 

4235/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  5 H1.01.03.05   
Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và tổ điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 2021 

Số 4788/QĐ-

ĐHCT, Ngày 19 

tháng 11 năm 2021 

Trường ĐHCT   

  6 H1.01.03.06   
Đối sánh chương trình đào tạo cử nhân chính trị học 

giữa Trường Đại học Cần Thơ và ĐHQG Hà Nội 
Năm 2022 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  7 H1.01.03.07   
Đối sánh chương trình đào tạo cử nhân chính trị học 

giữa Trường Đại học Cần Thơ và ĐHQG TP. HCM 
Năm 2022 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  8 H1.01.03.08   Hướng dẫn khảo sát các bên liên quan       

    (1)   Về việc  sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt 2144/ĐHCT-QLCL, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

CĐR của CTĐT trình độ đại học Ngày 23 tháng 9 

năm 2019 

    (2)   Các mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan.        

  9 H1.01.03.09   
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  10 H1.01.03.10   
[website của trường và khoa khct có công bố 

chương trình đào tạo ngành chính trị học] 
Năm 2023  Trường ĐHCT  

https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

  11 H1.01.03.11   
[website của khoa khoa học chính trị có link ctđt 

ngành chính trị học] 
 Năm 2023  Trường ĐHCT  

https://sps.ctu.edu.vn/gio

i-thieu/nganh-dao 

  12 H1.01.03.12   
[trang web thông tin tuyển sinh ngành chính trị học 

năm 2023] 
 Năm 2023  Trường ĐHCT   

https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/ 

  13 H1.01.03.13   Thông tin tuyển sinh đại học 
 

 Trường ĐHCT   

    (1)   Thông tin tuyển sinh năm 2022 hệ chính quy Năm 2022 Trường ĐHCT   

    (2)   
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2021 
Năm 2021 Trường ĐHCT   

    (3)   
Thông tin tuyển sinh  đại học hệ chính quy năm 

2020 
Năm 2020 Trường ĐHCT   

    (4)   
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 
Năm 2019 Trường ĐHCT   

  14 H1.01.03.14   Biên bản họp lớp cố vấn học tập       

    (1)   Biên bản sinh hoạt lớp cố vấn học tập CTH K48 
Ngày 5 tháng 10 

năm 2022 
 CVHT   

    (2)   Biên bản sinh hoạt lớp cố vấn học tập CTH K47 
Ngày 29 tháng 9 

năm 2021 
 CVHT   

    (3)   Biên bản sinh hoạt lớp cố vấn học tập CTH K45 
Ngày 22 tháng 9 

năm 2019 
 CVHT    

  15   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

   (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường ĐHCT  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT  

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường ĐHCT  

   (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường ĐHCT  

  16   H1.01.01.07 
Biên bản họp về việc thẩm định cập nhật chương 

trình đào tạo 

Ngày 19 tháng 4 

năm 2023 
Trường ĐHCT   

  17   H1.01.02.01 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần.  
       

   (1) 
Ma trận mối quan hệ chuẩn đầu ra với mục tiêu đào 

tạo và học phần Chính trị học 2022.  

Ngày 15 tháng 9 

năm 2022 
Trường ĐHCT  

   (2) 
Ma trận mối quan hệ chuẩn đầu ra với mục tiêu đào 

tạo và học phần Chính trị học 2020.  

Ngày 9 tháng 12 

năm 2020 
 Trường ĐHCT  

 Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

2.1  Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

  1 H2.02.01.01   
V/v mẫu Bản mô tả chương trình đào tạo và chương 

trình dạy học trình độ đại học 

2736/ĐHCT-ĐT , 

ngày 16 tháng 11 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

  2 H2.02.01.02   

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 16 

tháng 4 năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  3 H2.02.01.03   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học 
      

    (1)   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: Chính trị học (46) 
tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT   

    (2)   
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: Chính trị học (45) 
tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT   

  4 H2.02.01.04   
Link CTĐT ngành Chính trị học của trường đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 
  

Webiste Trường 

ĐHKHXH và 

NV Hà Nội  

https://ussh.vnu.edu.vn/v

i/dao-tao/nganh-chinh-

tri-hoc/ 

  5 H2.02.01.05   

Link CTĐT ngành Khoa học chính trị của trường 

đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

 Website Trường 

ĐHKHXH và 

NV thành phố 

Hồ Chí Minh 

https://hcmussh.edu.vn/tr

iethoc/DTDH 

  6 H2.02.01.06   

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học 

của Trường ĐHCT 

Số 4787/QĐ-

ĐHCT, Ngày 19 

tháng 11 năm 2021 

Trường ĐHCT   

  7 H2.02.01.07   
V/v tiếp tục thực hiện yêu cầu cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo trong năm 2020 

1574/ĐHCT-QLCL, 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

  8 H2.02.01.08   
Kế hoạch về tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo năm 2020 

38/KH-KHCT, 

29/5/2020 
Khoa KHCT   

  9 H2.02.01.09   
Báo cáo về kết quả thự hiện cải tiến chất lượng 

CTĐT 2020 

39/BC-KHCT, 

5/6/2020 
Khoa KHCT   

  10   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

      (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT   

  11   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

      (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2019 

  12   H1.01.01.08 
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành Chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023 

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

      (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 Trường ĐHCT   

  13   H1.01.03.02 

Quyết định về thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học 

của Trường ĐHCT 2018 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 
Trường ĐHCT   

  14   H1.01.03.04 

Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và các tổ 

điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

2018 

4235/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  15   H1.01.03.05 
Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và tổ điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 2021 

Số 4788/QĐ-

ĐHCT, Ngày 19 

tháng 11 năm 2021 

Trường ĐHCT   

  16   H1.01.01.03 
Biên bản họp về việc  điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành chính trị học 
      

  17   H1.01.01.06 
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 
      

  18   H1.01.03.09 Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan ctđt cth Tháng 6 năm 2023 
BM 

LSĐ&TTHCM 
  

2.2  Đề cương các HP đầy đủ thông tin và cập nhật 

  1 H2.02.02.01   Mẫu đề cương chi tiết học phần       

    (1)   Đề cương chi tiết học phần Năm 2022 Trường ĐHCT   

    (2)   V/v mẫu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

2224/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  2 H2.02.02.02   

Kế hoạch về việc lựa chọn bổ sung học phần giảng 

dạy trực tuyến trong CTĐT trình độ đại học để áp 

dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023 

31/KHCT, ngày 16 

tháng 03 năm 2023 
    

  3 H2.02.02.03   
Biên bản họp tổ điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành Chính trị học (mã ngành: 7 32 02 01) 

ngày 22 tháng 3 

năm 2023 

BỘ MÔN LSĐ 

& TTHCM 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  4 H2.02.02.04   Email phân công hỗ trợ điều chỉnh đề cương HP       

    (1)   Nhờ hỗ trợ điều chỉnh đề cương HP 
Ngày 27 tháng 2 

năm 2023 
Email Bộ môn   

    (2)   
Về việc điều chỉnh đề cương chi tiết học phần phù 

hợp với CTĐT ngành CTH k48 

Ngày 22 tháng 12 

năm 2022 
Email Bộ môn   

    (3)   Về việc chỉnh sửa đề cương học phần 
Ngày 22 tháng 9 

năm 2022  
Email Bộ môn   

    (4)   
Khẩn_ kính nhờ quý thầy cô hỗ trợ bm rà soát đề 

cương các hp theo yêu cầu của trường 

Ngày 4 tháng 11 

năm 2020 
Email Bộ môn   

  5   H1.01.03.10 Link đề cương chi tiết học phần từ khóa 48   
Website Trường 

ĐHCT  
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

  6   H2.02.01.02 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 16 

tháng 4 năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  7   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

 2.3 Bản mô tả CTĐT và đề cương các HP được công bố công khai và các BLQ dễ dàng tiếp cận 

  1 H2.02.03.01   Link website Trường ĐHCT   
Webiste Trường 

ĐHCT  
https://www.ctu.edu.vn/ 

  2 H2.02.03.02   Link website khoa Khoa học Chính trị   
Webiste Khoa 

KHCT  
http://sps.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/nganh-dao 

  3 H2.02.03.03   Link thông tin tuyển sinh   
Webiste Trường 

ĐHCT   

https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/gioi-thieu-nganh/539-

chinh-tri-hoc.html 

  4 H2.02.03.04   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh đại 

học chính quy 
      

    (1)   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 

2018 đại học chính quy 
2018 Trường ĐHCT   

    (2)   Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 2019 Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2019 đại học chính quy 

    (3)   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 

2020 đại học chính quy 
2020 Trường ĐHCT   

    (4)   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 

2021 đại học chính quy 
2021 Trường ĐHCT   

    (5)   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 

2022 đại học chính quy 
2022 Trường ĐHCT   

    (6)   
Trường Đại học Cần Thơ thông tin tuyển sinh năm 

2023 đại học chính quy 
2023 Trường ĐHCT   

  5 H2.02.03.05   Link video giới thiệu ngành   
Website Trường 

ĐHCT  

https://sps.ctu.edu.vn/gio

i-thieu/nganh-dao/26-

dao-tao/thong-tin-tuyen-

sinh/86-video-gioi-thieu-

nganh-chinh-tri-hoc-

truong-dai-hoc-can-tho 

  6 H2.02.03.06   Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa       

    (1)   
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa khoa Khoa học Chính 

trị dành cho sinh viên k48, năm học 2022-2023 

111/KHCT , ngày 

21 tháng 9 năm 

2022 

Khoa KHCT   

    (2)   
Kế hoạch sinh hoạt “công dân học sinh, sinh viên” 

khoa Khoa học Chính trị, năm học 2021-2022 

ngày 21 tháng 10 

năm 2021 
Khoa KHCT   

    (3)   
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho sinh viên 

k46 khoa Khoa học Chính trị, năm học 2020-2021 

ngày 12 tháng 10 

năm 2020 
Khoa KHCT   

    (4)   
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho sinh viên 

khoa Khoa học Chính trị, năm học 2019-2020 

ngày 15 tháng 8 

năm 2019 
Khoa KHCT   

  7 H2.02.03.07   Link đề cương HP cụ thể     
http://sps.ctu.edu.vn/ima

ges/upload/daotao/decuo

ng/ML015.pdf 

  8 H2.02.03.08   
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

    (1)   Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2021 

1813/QĐ-ĐHCT , 

ngày 18 tháng 6 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (2)   Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2020 2093/QĐ-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ngày 17 tháng 8 

năm 2020 

    (3)   Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2019 

2748/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12 tháng 07 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  9 H2.02.03.09   
Link đề cương HP k48 chưa được cập nhật thống 

nhất theo mẫu quy định 2022 
  

Website Trường 

ĐHCT  

https://sps.ctu.edu.vn/ima

ges/upload/daotao/decuo

ng/ML105.pdf 

  10 H2.02.03.10   
Link đề cương HP k48 chưa được cập nhật TLTK 

theo quy định 
  

 Website Trường 

ĐHCT  

https://sps.ctu.edu.vn/ima

ges/upload/daotao/decuo

ng/ML238.pdf 

  11   H1.01.03.14 Biên bản họp lớp cố vấn học tập       

  12   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  13   H1.01.03.10 Link webiste của trường ĐHCT   
Website Trường 

ĐHCT   
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  

3.1  Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

  1 H3.03.01.01   [https://sps.ctu.edu.vn/]     https://sps.ctu.edu.vn/ 

  2 H3.03.01.02   
[website công bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

và mục tiêu giáo dục Trường Đại học Cần Thơ] 
    

https://www.ctu.edu.vn/g

ioi-thieu/muc-tieu-giao-

duc.html 

  3 H3.03.01.03   

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động 

đảm bảo chất lượng của trường ĐHCT (sứ mệnh -

tầm nhìn - giá trị cốt lõi) 

1086/QĐ-ĐHCT, 

17/4/2014 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  4 H3.03.01.04   
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT, 

15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  5 H3.03.01.05   Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học 
08/2021/TT-

BGDĐT, 15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  6 H3.03.01.06   
Văn ban điều chỉnh chương trình đào tạo ngành 

Chính trị học 
      

    (1)   
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2022 
5/6/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   

Biên bản họp thẩm định điều chỉnh chương trình 

đào tạo tiểu ban chuyên môn Khoa học xã hội và 

Nhân văn - Khoa Khoa học Chính trị 2022 

16/6/2022 
Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (3)   
Biên bản về việc điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành chính trị học 2022 
28/6/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (4)   

Bảng tổng hợp các nội dung được cập nhật trong 

chương trình đào tạo ngành chính trị học (mã ngành 

7320201) 2023 

23/3/2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (5)   
Kế hoạch rà soát đánh giá  và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học 2022 

1138/KH-ĐHCT, 

26/4/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (6)   
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 

đại học áp dụng từ khóa 45 

2222/KH-ĐHCT, 

19/10/2018 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (7)   

Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và các tổ 

điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

2021 

4788/QĐ-ĐHCT, 

19/11/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (8)   
Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành Chính trị học (12.1.2019) 
12/1/2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (9)   
Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành Chính trị học (15.7.2022) 
 15/7/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

  7 H3.03.01.07   Biên bản điều chỉnh đề cương chi tiết học phần       

    (1)   
Biên bản họp hội đồng khoa về việc thông qua đề 

cương môn học khóa 45 

40/BB-KHCT, 

14/5/2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (2)   
Biên bản về việc cập nhật đề cương chi tiết học 

phần cho k48 
8/10/2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  8 H3.03.01.08   

Tập huấn, hội thảo về phát triển chương trình đào 

tạo, năng lực nghiệp vụ sư phạm; đổi mới phương 

pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

      

    (1)   
Danh sách GV tham gia tập huấn phát triển năng 

lực nghiệp vụ sư phạm 
79/KSP, 07/5/2019 Khoa Sư phạm   

    (2)   Danh sách tham dự hội thảo tập huấn chương trình 20/02/2020 Trường Đại học   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Built - It Cần Thơ 

    (3)   
Kế hoạch_Skills Workshop_07feb2020_Build-

It_CTU 

2001/KH-ĐHCT-

BUILD-IT, 

07/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (4)   
Vv cử vc tham dự hội thảo công tác đánh giá cấp 

ctđt 

58/ĐHCT-KHCT, 

08/6/2018 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

  9 H3.03.01.09   
Vv cử vc tham dự hội thảo công tác đánh giá cấp 

CTĐT 

58/ĐHCT-KHCT, 

08/6/2018 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

  10 H3.03.01.10   
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
6/2010 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  11 H3.03.01.11   
Tài liệu học tập và bài giảng học phần quyền lực 

chính trị 
      

    (1)   
Quyết định về việc xuất bản in ấn phát hành tài liệu 

học tâp quyền lực chính trị 

537/QĐ-ĐHCT, 

18/3/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (2)   Tài liệu học tập học phần quyền lực chính trị 2021 
Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (3)   Bài giảng học phần quyền lực chính trị       

  12 H3.03.01.12   Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy       

    (1)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 1 năm học 

2019-2020 
2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (2)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 2 năm học 

2019-2020 
2020 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (3)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 1 năm học 

2020-2021 
2020 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (4)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 2 năm học 

2020-2021 
2021 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (5)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 1 năm học 

2021-2022 
2021 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (6)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 2 năm học 

2021-2022 
2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (7)   Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022 Khoa Khoa học   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2022-2023 Chính trị 

    (8)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 2 năm học 

2022-2023 
2023 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (9)   
Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy học kỳ 1 năm học 

2023-2024 
2023 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

  13 H3.03.01.13   
Phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào 

tạo chính trị học 
      

    (1)   
Phản hồi của sinh viên-cựu sinh viên-giảng viên về 

chương trình đào tạo chính trị học 2018 
2018 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (2)   
Phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo 

chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (3)   
Phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào tạo 

Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (4)   
Phản hồi của cựu sinh viên về chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (5)   
Phản hồi của giảng viên về chương trình đào tạo 

Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (6)   
Phản hồi của nhà tuyển dụng về chương trình đào 

tạo Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  14   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

   (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 3334/QĐ-ĐHCT, Trường Đại học  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

trình độ đại học 2022 Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Cần Thơ 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

 15  H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
     

   (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

  16   H1.01.01.08 
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành Chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023 

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  17   H1.01.02.01 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 
      

   (1) 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 2022 

Ngày 15 tháng 9 

năm 2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 2019 

Ngày 9 tháng 12 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  18   H1.01.02.04 Một số đề cương chi tiết học phần       

   (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML021) 
Ngày 1 tháng 8 năm 

2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà Nước Việt 

Nam (ML202) 

Ngày 9 tháng 5 năm 

2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (3) Thể chế chính trị thế giới đương đại (ML359) 
Ngày 9 tháng 5 năm 

2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (4) Lịch sử các học thuyết kinh tế (ML014) 
Ngày 19 tháng 5 

năm 2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

3.2  Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

  1 H3.03.02.01   

Chương trình đạo tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

chính trị học của trường đại học KHXH và Nhân 

văn - Đại học quốc gia Hà Nội 

      

    (1)   

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

Chính trị học của trường đại học KHXH và nhân 

văn Đại học quốc gia Hà Nội năm 2012 

30/11/2012 

Trường Đại học 

khoa học xã hội 

và nhân văn - 

ĐHQG Hà Nội 

  

    (2)   

Chương trình đạo tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

Chính trị học của Trường Đại học KHXH và Nhân 

văn Đại học quốc gia Hà Nội 2019 

27/11/2019 

Trường Đại học 

khoa học xã hội 

và nhân văn - 

ĐHQG Hà Nội 

  

  2 H3.03.02.02   
Sơ đồ tuyến học phần ngành chính trị học từ khóa 

45 đến khóa 48 
2019 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  3 H3.03.02.03   

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công 

nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy 

      

    (1)   

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công 

nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 

5339/QĐ-ĐHCT, 

4/11/2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (2)   

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công 

nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 

3003/QĐ-ĐHCT, 

22/7/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  4 H3.03.02.04   
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

    (1)   Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 34/QLCL, Trường Đại học   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ i năm 

học 2018-2019 

20/9/2018 Cần Thơ 

    (2)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2019-2020 

34/QLCL, 

18/9/2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (3)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2020-2021 

2669//ĐHCT-

QLCL, 9/11/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (4)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2021-2022 

05/QLCL, 

18/01/2022 

Trung tâm Quản 

lý chất lượng 
  

    (5)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2022-2023 

3394/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (6)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2018-2019 

03/QLCL, 

12/12/2019 

Trung tâm Quản 

lý chất lượng 
  

    (7)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2019-2020 

13/QLCL, 4/5/2020 
Trung tâm Quản 

lý chất lượng 
  

    (8)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2020_2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/4/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (9)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2021-2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/4/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (10)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2018-2019 

15/QLCL, 7/5/2019 
Trung tâm Quản 

lý chất lượng 
  

    (11)   
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

33/QLCL, 

31/7/2020 

Trung tâm Quản 

lý chất lượng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

năm học 2019-2020 

    (12)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2020-2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

7/7/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (13)   

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2021-2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

8/6/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  5 H3.03.02.05   
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sinh viên học lớp lý 

thuyết về lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy 
      

    (1)   
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sv đối với hoạt động 

của gv_1_2021_2022 
2021 

Trung tâm quản 

lý chất lượng, 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

  

    (2)   
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sv đối với hoạt động 

của gv_2_2021_2022 
2022 

Trung tâm quản 

lý chất lượng 
  

    (3)   
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sv đối với hoạt động 

của gv_1_2022_2023 
2022 

Trung tâm quản 

lý chất lượng 
  

    (4)   
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sv đối với hoạt động 

của gv_2_2022_2023 
2023 

Trung tâm quản 

lý chất lượng 
  

  6 H3.03.02.06   
Thông báo kế hoạch điều chỉnh đề cương chi tiết 

học phần chương trình đào tạo bậc đại học khóa 45 

38/TB-KHCT, 

08/5/2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

 7  H1.01.02.01 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 
      

   (1) 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 2022 

Ngày 15 tháng 9 

năm 2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Ma trận mối quan hệ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra với học phần 2019 

Ngày 9 tháng 12 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  8   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

   (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 Trường ĐHCT  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT  

  9   H2.02.02.01 Mẫu đề cương chi tiết học phần       

   (1) Đề cương chi tiết học phần Năm 2022 
Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) V/v mẫu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

2224/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

  10   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

   (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

  11   H2.02.03.04 
Trường đại học cần thơ thông tin tuyển sinh đại học 

chính quy 
      

  12   H2.02.03.01 [website trường đại học cần thơ] Năm 2023 
Trường Đại học 

Cần Thơ  
https://www.ctu.edu.vn/ 

  13   H3.03.01.01 [website khoa khoa học chính trị] Năm 2023  
Trường Đại học 

Cần Thơ  
https://sps.ctu.edu.vn/ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  14   H2.02.02.04 
Email phân công hỗ trợ điều chỉnh đề cương học 

phần.  
      

   (1) Nhờ hỗ trợ điều chỉnh đề cương học phần.  
Ngày 27 tháng 2 

năm 2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

Email 

   (2) 
Về việc điều chỉnh đề cương chi tiết học phần phù 

hợp với CTĐT ngành Chính trị học k48 

Ngày 22 tháng 12 

năm 2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

Email 

   (3) Về việc chỉnh sửa đề cương học phần 
Ngày 22 tháng 9 

năm 2022  

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

Email 

   (4) 
Khẩn_ kính nhờ quý thầy cô hỗ trợ bm rà soát đề 

cương các học phần theo yêu cầu của trường 

Ngày 4 tháng 11 

năm 2020 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

Email 

 3.3 Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp  

  1 H3.03.03.01   
Sơ đồ thiết kế chương trình dạy học ngành Chính trị 

học 
      

    (1)   
Sơ đồ thiết kế chương trình dạy học ngành Chính trị 

học khóa 45 năm 2019 
2019 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (2)   
Sơ đồ thiết kế chương trình dạy học ngành Chính trị 

học từ khóa 46 đến khóa 47 năm 2020 
2020 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (3)   
Sơ đồ thiết kế chương trình dạy học ngành Chính trị 

học khóa 48 năm 2022 
2022 

 BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  2 H3.03.03.02   Kế hoạch học tập toàn khóa       

    (1)   Kế hoạch học tập khóa 45 2019 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (2)   Kế hoạch học tập khóa 46 2020 BM LSĐCS   



21 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

    (3)   Kế hoạch học tập khóa 47 2021 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (4)   Kế hoạch học tập khóa 48 2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  3 H3.03.03.03   
Về việc quy định thiết kế chương trình đào tạo cố 

định cho năm thứ nhất 
      

    (1)   
Về việc quy định thiết kế chương trình đào tạo cố 

định cho năm thứ nhất (khóa 47) 

770/ĐHCT-ĐT, 

22/4/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (2)   
Về việc quy định thiết kế chương trình đào tạo cố 

định cho năm thứ nhất (khóa 48) 

718/ĐHCT-ĐT, 

21/3/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  4 H3.03.03.04   

Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường 

mở rộng năm 2015 (thêm học phần kỹ năng mềm 

vào chương trình đào tạo) 

2526/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT, 

17/12/2015 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  5 H3.03.03.05   Đề cương chi tiết học phần kỹ năng mềm 9/1/2023 

Trung tâm tư 

vấn hỗ trợ và 

khởi nghiệp SV 

  

  6 H3.03.03.06   
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành chính 

trị học với các trường đại học việt nam 
      

    (1)   
Đối sánh chương trình đào tạo cử nhân Chính trị 

học giữa Trường ĐH Cần Thơ và ĐHQG Hà Nội.  
Tháng 6 năm 2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (2)   

Đối sánh chương trình đào tạo cử nhân Chính trị 

học giữa Đại học Cần Thơ và Đại học KH xã hội và 

Nhân văn tp. HCM 

Tháng 6 năm 2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

    (3)   
Biên bản về việc phân tích đối sánh giữa CĐR 

CTĐT và CĐR trình độ ĐH 2022 
Tháng 6 năm 2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  7 H3.03.03.07   
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 
      

    (1)   
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2019 

109/CV-KHCT, 

06/12/2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (2)   
Quyết định ban hành quy chế cử sinh viên đi học 

tập ở nước ngoài (2021) 

77/QĐ-ĐHCT, 

15/01/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (3)   
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2022 

6628/QĐ-ĐHCT, 

07/12/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (4)   
Quyết định về việc cho phép sinh viên đị học tập ở 

nước ngoài năm 2018 

5741/QĐ-ĐHCT, 

6/12/2018 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  8 H3.03.03.08   
Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập 

ngắn hạn trở về 
      

    (1)   
Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập 

ngắn hạn trở về 1.2019 

160/QĐ-ĐHCT, 

15/01/2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

    (2)   

Về việc thu nhận giảng viên sinh viên khoa khoa 

hoc chính trị đi học tập ngắn hạn tại thái lan trở về 

2019 

03/CV-KHCT, 

08/01/2019 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
  

    (3)   
Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập 

ngắn hạn trở về 2020 

235/QĐ-ĐHCT, 

04/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  9 H3.03.03.09   

Hướng dẫn về việc xét miễn và công nhận điểm HP 

trong CTĐT Đại học hệ chính quy cho SV 2016 của 

Trường ĐHCT.  

3570/HD-ĐHCT, 

21/12/2016 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  10   H3.03.01.13 
Phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào 

tạo Chính trị học 
      

   (1) 
Phản hồi của sinh viên-cựu sinh viên-giảng viên về 

chương trình đào tạo Chính trị học 2018 
2018 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

   (2) 
Phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo 

Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

   (3) Phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào tạo 2022 BM LSĐCS  



23 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Chính trị học 2022 Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

   (4) 
Phản hồi của cựu sinh viên về chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo Chinh trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

   (5) 
Phản hồi của giảng viên về chương trình đào tạo 

Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

   (6) 
Phản hồi của nhà tuyển dụng về chương trình đào 

tạo Chính trị học 2022 
2022 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

  11   H3.03.02.02 
Sơ đồ tuyến học phần ngành Chính trị học từ khóa 

45 đến khóa 48 
2019 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

  12   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

   (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  13   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

   (1) Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2021 

1813/QĐ-ĐHCT , 

ngày 18 tháng 6 

năm 2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (2) Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2020 

2093/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17 tháng 8 

năm 2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (3) Quyết định ban hành quy định công tác học vụ 2019 

2748/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12 tháng 07 

năm 2019 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

  14   H3.03.01.06 
Văn ban điều chỉnh chương trình đào tạo ngành 

chính trị học 
      

   (1) 
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 2022 
5/6/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
 

   (2) 

Biên bản họp thẩm định điều chỉnh chương trình 

đào tạo tiểu ban chuyên môn Khoa học xã hội và 

Nhân văn -Khoa Khoa học Chính trị 2022 

16/6/2022 
Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (3) 
Biên bản về việc điều chỉnh chương trình đào tạo 

ngành Chính trị học 2022 
28/6/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
 

   (4) 

Bảng tổng hợp các nội dung được cập nhật trong 

chương trình đào tạo ngành Chính trị học (mã 

ngành 7320201) 2023 

23/3/2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

 

   (5) 
Kế hoạch rà soát đánh giá  và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học 2022 

1138/KH-ĐHCT, 

26/4/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (6) 
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 

đại học áp dụng từ khóa 45 

2222/KH-ĐHCT, 

19/10/2018 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (7) 

Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và các tổ 

điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

2021 

4788/QĐ-ĐHCT, 

19/11/2021 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
 

   (8) Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh chương trình 12/1/2019 Khoa Khoa học  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

đào tạo ngành Chính trị học (12.1.2019) Chính trị 

   (9) 
Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh chương trình 

đào tạo ngành chính trị học (15.7.2022) 
 15/7/2022 

Khoa Khoa học 

Chính trị 
 

  15   H3.03.02.01 

Chương trình đạo tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

Chính trị học của Trường Đại học KHXH và nhân 

văn – ĐH quốc gia Hà Nội 

      

   (1) 

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

Chính trị học của Trường Đại học KHXH và nhân 

văn – ĐH quốc gia Hà Nội năm 2012 

30/11/2012 

Trường Đại học 

khoa học xã hội 

và nhân văn - 

ĐHQG Hà Nội 

 

   (2) 

Chương trình đạo tạo chuẩn trình độ đại học ngành 

Chính trị học của Trường Đại học KHXH và nhân 

văn – ĐH quốc gia Hà Nội 2019 

27/11/2019 

Trường Đại học 

khoa học xã hội 

và nhân văn - 

ĐHQG Hà Nội 

 

  16   H1.01.01.08 
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành Chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023  

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM LSĐCS 

Việt Nam và TT 

Hồ Chí Minh 

  

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

4.1 Triết lý giáo dục hoặc Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên có liên quan 

  1 H4.04.01.01   Quyết định về mục tiêu giáo dục của Trường ĐHCT 

3627/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27 tháng 10 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

 2 H4.04.01.02   
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHCT 

99/NQ-HĐT, ngày 

19 tháng 04 năm 

2023 

Trường ĐHCT   

 3 H4.04.01.03   [Link tầm nhìn và sứ mệnh của Trường ĐHCT]   
https://www.ctu.edu.vn/g

ioithieu/tong-quan.html 

 4 H4.04.01.04   Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT 2019-2022       

   (1)   Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 2022 Năm 2023 Trường ĐHCT   

   (2)   Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

   (3)   Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (4)   Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

 5 H4.04.01.05   
Nghị quyết ban hành triết lý giáo dục của Trường 

ĐHCT 

93/NQ-HĐT, ngày 

15 tháng 03 năm 

2023 

Trường ĐHCT   

 6 H4.04.01.06   
Chiến lược phát triển Trường ĐHCT giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 
Năm 2022 Trường ĐHCT   

 7 H4.04.01.07   
[Link tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu 

giáo dục của Khoa KHCT] 
  

https://sps.ctu.edu.vn/20-

uncate/114-tamnhin-

sumenh-giatricotloi-

muctieu 

 8   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

 9   H1.01.02.03 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2022 

1138/KH-ĐHCT, 26 

tháng 4 năm 2022 
Trường ĐHCT   

 10   H1.01.03.03 
Vv hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình 

độ đại học 

Số 2223/ĐHCT, 

Ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

 11   H2.02.03.01 [Link Website ĐHCT]     https://www.ctu.edu.vn/ 

 12   H1.01.03.10 [Link các đề cương học phần]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

 13   H2.02.03.03 [Link thông tin tuyển sinh]     
https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/gioi-thieu-nganh/539-

chinh-tri-hoc.html 

  14   H2.02.03.05 [Link video giới thiệu ngành CTH]     

https://sps.ctu.edu.vn/gio

i-thieu/nganh-dao/26-

dao-tao/thong-tin-tuyen-

sinh/86-video-gioi-thieu-

nganh-chinh-tri-hoc-

truong-dai-hoc-can-tho 

  15   H2.02.03.04 
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh đại học chính 

quy 
      

     
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2018 đại 

học chính quy 
Năm 2018 Trường ĐHCT  

     
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2019 đại 

học chính quy 
Năm 2019 Trường ĐHCT  

     Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2020 đại Năm 2020 Trường ĐHCT  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

học chính quy 

     
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2021 đại 

học chính quy 
Năm 2021 Trường ĐHCT  

     
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2022 đại 

học chính quy 
Năm 2022 Trường ĐHCT  

     
Trường ĐHCT thông tin tuyển sinh năm 2023 đại 

học chính quy 
Năm 2023 Trường ĐHCT  

  16   H2.02.03.06 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa       

    (1) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa Khoa KHCT dành cho 

sinh viên K48, năm học 2022-2023 

111/KHCT , ngày 

21 tháng 9 năm 

2022 

K.KHCT  

    (2) 
Kế hoạch sinh hoạt “công dân học sinh, sinh viên” 

Khoa KHCT, năm học 2021-2022 

Ngày 21 tháng 10 

năm 2021 
K.KHCT  

    (3) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho sinh viên 

K46 Khoa KHCT, năm học 2020-2021 

Ngày 12 tháng 10 

năm 2020 
K.KHCT  

    (4) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho sinh viên 

Khoa KHCT, năm học 2019-2020 

Ngày 15 tháng 8 

năm 2019 
K.KHCT  

  17   H3.03.03.02 Kế hoạch học tập toàn khóa       

    (1) Kế hoạch học tập khóa 45 Năm 2019 
BM LSĐVN & 

TTHCM 
 

    (2) Kế hoạch học tập khóa 46 Năm 2020 
BM LSĐVN & 

TTHCM 
 

    (3) Kế hoạch học tập khóa 47 Năm 2021 
BM LSĐVN & 

TTHCM 
 

    (4) Kế hoạch học tập khóa 48 Năm 2022 
BM LSĐVN & 

TTHCM 
 

  18   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM LSĐVN & 

TTHCM 
  

 4.2 Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

  1 H4.04.02.01   
Quyết định về việc cử CB hướng dẫn SV đi thực tập 

môn học ngoài trường 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2023 

363/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07 tháng 02 

năm 2023 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2022 

575/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10 tháng 03 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2021 

695/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25 tháng 03 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2020 

2976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30 tháng 09 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (5)   
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2019 

264/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25 tháng 1 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  2 H4.04.02.02   

Bảng tổng hợp và đối sánh các PPGD được thiết kế 

trong ĐCCT HP K45-47 và K48, CTĐT ngành 

CTH 

Ngày 25 tháng 07 

Năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  3 H4.04.02.03   Bảng thống kê máy tính, máy chiếu-tivi-âm thanh       

    (1)   
Bảng thống kê máy chiếu, tivi, thiết bị âm thanh (có 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   Bảng thống kê máy tính (từ năm 2015 đến 2022) 
Ngày 31 tháng 12 

năm 2022 
Trường ĐHCT    

  4 H4.04.02.04   
Danh mục tài liệu, sách chuyên ngành CTH bổ sung 

từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 
      

    (1)   
Danh mục tài liệu chuyên ngành CTH bổ sung từ 

năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 

Ngày 08 tháng 08 

2023 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Danh mục sách chuyên ngành cth bổ sung từ nguồn 

ngân sách từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 

Ngày 08 tháng 08 

năm 2023 
Trường ĐHCT   

  5 H4.04.02.05   
Link trung tâm học liệu liến kết các trung tâm trong 

và ngoài nước 
Năm 2023 TTHL 

 https://lrc.ctu.edu.vn/ind

ex.php/manual-open-

learning-materials 

https://lrc.ctu.edu.vn/inde

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-learning-materials
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-learning-materials
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-learning-materials
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2


29 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

x.php/search-

category/150-h-c-li-u-m-

vi-t-nam-2 

https://ocw.mit.edu/cours

es/biology/7-012-

introduction-to-biology-

fall-2004/video-

lectures/lecture-1-

introduction/ 

  6 H4.04.02.06   
Quyết định cử viên chức đi học tập ngắn hạn và dự 

hội thảo ở nước ngoài 
      

    (1)   
Quyết định về việc cử viên chức ra nước ngoài năm 

2022 

6617/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07 tháng 12 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc cử viên chức ra nước ngoài năm 

2019 

1258/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26 tháng 4 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  7 H4.04.02.07   [Cổng thông tin học trực tuyến của Trường]     
https://elearning.ctu.edu.

vn/login/index.php 

  8 H4.04.02.08   Kế hoạch báo cáo Seminar       

    (1)   Kế hoạch báo cáo Seminar đợt 1 năm 2023 
13/KH-BM, ngày 23 

tháng 03 năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (2)   Kế hoạch báo cáo Seminar đợt 2 năm 2022 
39/KH-BM, ngày 08 

tháng 11 năm 2022 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (3)   Kế hoạch báo cáo Seminar đợt 1 năm 2022 
24/KH-BM, ngày 18 

tháng 4 năm 2022 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  9 H4.04.02.09   Biên bản báo cáo Seminar cấp Bộ môn       

    (1)   
Biên bản báo cáo Seminar cấp Bộ môn đợt 1 năm 

2023 

Ngày 06 tháng 04 

năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM  
  

    (2)   
Biên bản báo cáo Seminar cấp Bộ môn đợt 2 năm 

2022 

Ngày 18 tháng 11 

năm 2022 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (3)   
Biên bản báo cáo Seminar cấp Bộ môn đợt 1 năm 

2022 

Ngày 07 tháng 5 

năm 2022 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  10 H4.04.02.10   
Đề cương chi tiết học phần thực tế ngoài trường 

KHCT 

Ngày 05 tháng 09 

năm 2022 
Trường ĐHCT   

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  11   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

    (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường ĐHCT  

    (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

    (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT  

    (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường ĐHCT  

    (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường ĐHCT  

  12   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

    (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 Trường ĐHCT  

    (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT  

  13   H2.02.01.03 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học 
      

   (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: chính trị học (46) 
Tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT  

   (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: chính trị học (45) 
Tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT  

 14   H1.01.03.10 [Link các đề cương học phần]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

 15   H3.03.03.07 Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nước ngoài 

   (1) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2019 

109/CV-KHCT, 

06/12/2019 
K.KHCT  

   (2) 
Quyết định ban hành quy chế cử sinh viên đi học 

tập ở nước ngoài (2021) 

77/QĐ-ĐHCT, 

15/01/2021 
Trường ĐHCT  

   (3) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2022 

6628/QĐ-ĐHCT, 

07/12/2022 
Trường ĐHCT  

   (4) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài năm 2018 

5741/QĐ-ĐHCT, 

6/12/2018 
Trường ĐHCT  

     H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
    

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

 16   H1.01.02.03 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2022 

1138/KH-ĐHCT, 26 

tháng 4 năm 2022 
Trường ĐHCT   

 17   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM LSĐVN 

&TTHCM 
  

 18   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

   (1) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2018-2019 

34/QLCL, 

20/9/2018 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (2) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2019-2020 

34/QLCL, 

18/9/2019 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (3) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2020-2021 

2669//ĐHCT-

QLCL, 9/11/2020 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (4) 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

05/QLCL, 

18/01/2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

học 2021-2022 

   (5) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm 

học 2022-2023 

3394/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (6) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2018-2019 

03/QLCL, 

12/12/2019 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (7) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2019-2020 

13/QLCL, 4/5/2020 
TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (8) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2020_2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/4/2021 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (9) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 

năm học 2021-2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/4/2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (10) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2018-2019 

15/QLCL, 7/5/2019 
TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (11) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2019-2020 

33/QLCL, 

31/7/2020 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (12) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2020-2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

7/7/2021 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

 19   (13) 

Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III 

năm học 2021-2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

8/6/2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
  

   H3.03.02.05 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sinh viên học lớp lý 

thuyết về lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy  
   

   (1) Kết quả hệ thống lấy ý kiến SV đối với hoạt động Năm 2021 TTQLCL,  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

của GV_1_2021_2022 Trường ĐHCT 

   (2) 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến SV đối với hoạt động 

của GV_2_2021_2022 
Năm 2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (3) 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến SV đối với hoạt động 

của GV_1_2022_2023 
Năm 2022 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

   (4) 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến SV đối với hoạt động 

của GV_2_2022_2023 
Năm 2023 

TTQLCL, 

Trường ĐHCT 
 

 4.3 Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

  1 H4.04.03.01   
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý hoạt 

động khoa học công nghệ Trường ĐHCT 

09/QĐ-ĐHCT, ngày 

03 tháng 01 năm 

2023 

Trường ĐHCT   

  2 H4.04.03.02   
Danh sách đề tài NCKH của sinh viên ngành CTH 

(2019 đến 2023) 

Ngày 25 tháng 07 

năm 2023 

BM LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  3 H4.04.03.03   
Bài niên luận, tiểu luận tốt nghiệp, luận văn tốt 

nghiệp của SV ngành CTH 
      

    (1)   Bài niên luận của sinh viên Cao Thành Núi Tháng 9 năm 2022 
BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (2)   Bài niên luận của sinh viên Võ Lâm Hải Đoàn Tháng 5 năm 2023 
BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (3)   
Bài luận văn tốt nghiệp của sinh viên Trần Văn 

Trọng 
Tháng 5 năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (4)   Bài luận văn tốt nghiệp của sinh viên danh Hun Sel Tháng 5 năm 2023 
BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  4 H4.04.03.04   
Bài báo cáo thực tập thực tế của sinh viên ngành 

CTH 
      

    (1)   
Bài báo cáo thực tập thực tế của sinh viên Nguyễn 

Bảo Hân 
Tháng 4 năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (2)   Bài báo cáo thực tập thực tế của SV Lê Nguyễn Tài Tháng 4 năm 2023 
BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  5 H4.04.03.05   
Quyết định cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng 

GV hạng I, II, III và NVSP 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   

Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên đại học tại Trường ĐHCT 

5247/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14 tháng 11 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng giảng viên chính (hạng II) năm 2021 tại 

Trường ĐHCT 

4743/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18 tháng 11 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (3)   

Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng giảng viên (hạng III) năm 2020 tại Trường 

ĐHCT 

1072/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (4)   

Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho các giảng viên 

các trường đại học, cao đẳng năm 2019 (đợt 1) 

403/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20 tháng 2 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  6 H4.04.03.06   
Chứng chỉ và chứng nhận bồi dưỡng của giàng viên 

BM CTH 
      

    (1)   

Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II) của GV Nguyễn Thị 

Thúy Lựu 

0012436, ngày 22 

tháng 2 năm 2021 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng III của GV Nguyễn Thị Thúy Lựu 

0008312, ngày 15 

tháng 09 năm 2020 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của GV Nguyễn Thị 

Thúy Lựu 

131/NVSPGV, ngày 

30 tháng 12 năm 

2010 

Trường ĐHCT   

    (4)   

Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh của GV Nguyễn 

Thị Thúy Lựu 

Ngày 18 tháng 12 

năm 2014 

Trường Quân sự 

Thành phố Cần 

Thơ 

  

  7 H4.04.03.07   
Email nhà trường thông báo kết quả đánh giá HP 

cho lãnh đạo Khoa KHCT 
Năm 2022 TTQLCT   

  8   H4.04.01.01 Quyết định về mục tiêu giáo dục của Trường ĐHCT 

3627/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27 tháng 10 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

  9   H4.04.01.05 Nghị quyết ban hành triết lý giáo dục của Trường 93/NQ-HĐT, ngày Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHCT 15 tháng 03 năm 

2023 

  10   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

    (1) 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 2023 

Số 2423/QĐ-

ĐHCT, Ngày 05 

tháng 6 năm 2023 

Trường ĐHCT  

    (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2022 

3334/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 8 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

    (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2020 

1063/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 5 

năm 2020 

Trường ĐHCT  

    (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2019 

3019/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2019 

Trường ĐHCT  

    (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2015 

Trường ĐHCT  

  11   H1.01.03.10 [Link các đề cương học phần]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

  12   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

    (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2023 
Tháng 6 năm 2023 Trường ĐHCT  

    (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 2022 
Tháng 9 năm 2022 Trường ĐHCT  

  13   H2.02.01.03 Bản mô tả CT đào tạo và chương trình dạy học       

    (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: chính trị học (46) 
Tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT  

   (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học ngành: chính trị học (45) 
Tháng 12 năm 2020 Trường ĐHCT  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 14   H4.04.02.02 

Bảng tổng hợp và đối sánh các PPGD được thiết kế 

trong ĐCCT HP K45-47 và K48, CTĐT ngành 

CTH 

Ngày 25 tháng 07 

năm 2023 

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

 15   H4.04.02.04 
Danh mục tài liệu, sách chuyên ngành CTH bổ sung 

từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 
      

   (1) 
Danh mục tài liệu chuyên ngành CTH bổ sung từ 

năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 

Ngày 08 tháng 08 

2023 
Trường ĐHCT  

   (2) 
Danh mục sách chuyên ngành cth bổ sung từ nguồn 

ngân sách từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2023 

Ngày 08 tháng 08 

năm 2023 
Trường ĐHCT  

 16   H4.04.02.05 

Link trung tâm học liệu liến kết các trung tâm trong 

và ngoài nước 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-

learning-materials 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-

category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2 

https://ocw.mit.edu/courses/biology/7-012-

introduction-to-biology-fall-2004/video-

lectures/lecture-1-introduction/ 

Năm 2023 TTHL   

 17   H4.04.02.01 
Quyết định về việc cử CB hướng dẫn SV đi thực tập 

môn học ngoài trường 
      

   (1) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2023 

363/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07 tháng 02 

năm 2023 

Trường ĐHCT  

   (2) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2022 

575/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10 tháng 03 

năm 2022 

Trường ĐHCT  

   (3) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2021 

695/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25 tháng 03 

năm 2021 

Trường ĐHCT  

   (4) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2020 

2976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30 tháng 09 
Trường ĐHCT  

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-learning-materials
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-open-learning-materials
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2
https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search-category/150-h-c-li-u-m-vi-t-nam-2
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2020 

   (5) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2019 

264/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25 tháng 1 

năm 2019 

Trường ĐHCT  

 18   H3.03.03.07 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 
      

   (1) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2019 

109/CV-KHCT, 

06/12/2019 
K.KHCT  

   (2) 
Quyết định ban hành quy chế cử sinh viên đi học 

tập ở nước ngoài (2021) 

77/QĐ-ĐHCT, 

15/01/2021 
Trường ĐHCT  

   (3) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 2022 

6628/QĐ-ĐHCT, 

07/12/2022 
Trường ĐHCT  

   (4) 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài năm 2018 

5741/QĐ-ĐHCT, 

6/12/2018 
Trường ĐHCT  

 19   H3.03.01.08 

Tập huấn, hội thảo về phát triển chương trình đào 

tạo, năng lực nghiệp vụ sư phạm; đổi mới phương 

pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

      

   (1) 
Danh sách GV tham gia tập huấn PT năng lực 

NVSP 
79/KSP, 07/5/2019 Khoa Sư phạm  

   (2) 
Danh sách tham dự hội thảo tập huấn chương trình 

Built - IT 
Ngày 20/02/2020 Trường ĐHCT  

   (3) Kế hoạch_killsworkshop_07feb2020_Built-IT_CTU 

2001/KH-ĐHCT-

BUILT-IT, 

07/02/2020 

Trường ĐHCT  

   (4) 
Vv cử VC tham dự hội thảo công tác đánh giá cấp 

CTĐT 

58/ĐHCT-KHCT, 

08/6/2018 
K.KHCT  

 20   H3.03.01.09 
Vv cử VC tham dự hội thảo công tác đánh giá cấp 

CTĐT 

58/ĐHCT-KHCT, 

08/6/2018 
K.KHCT   

 21   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 5.1 Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra  

  1 H5.05.01.01   Link phương thức xét tuyển       

    (1)   
Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT năm 

2023 
Năm 2023 ĐHCT   

    (2)   
Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT năm 

2022 
Năm 2022 ĐHCT   

    (3)   
Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT năm 

2021 
Năm 2021 ĐHCT   

  2 H5.05.01.02   
Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho 

sinh viên 
      

    (1)   Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào K.48 Năm 2022 ĐHCT   

    (2)   Về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào K.47 

Số 2085 /ĐHCT-

ĐGNLNN, ngày 

27/10/2021 

ĐHCT   

    (3)   Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào K.46 

Số 2064/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

03/09/2020 

ĐHCT   

    (4)   Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào K.45 

Số 1661/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

31/097/2019 

ĐHCT   

  3 H5.05.01.03   
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

ĐHCT   

  4 H5.05.01.04   Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần       

    (2)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 1, năm học 2023-2024 

Số 1883/ĐHCT-ĐT, 

ngày 26 tháng 05 

năm 2023 

ĐHCT   

    (3)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 3, năm học 2022-2023 

Số 744/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06 tháng 03 

năm 2023 

ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (4)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 2, năm học 2022-2023 

Số 3470/ĐHCT-ĐT, 

Ngày 07 tháng 11 

năm 2022 

ĐHCT   

    (5)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 1, năm học 2022-2023 

Số 1649/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08 tháng 6 

năm 2022 

ĐHCT   

   (6)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 3, năm học 2021-2022 

Số 880/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06 tháng 4 

năm 2022 

ĐHCT   

   (7)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 2, năm học 2021-2022 

Số 2195/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08 ttháng 11 

năm 2021 

ĐHCT   

   (8)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 1, năm học 2021-2022 

Số 1262/ĐHCT-ĐT, 

ngày 24 tháng 6 

năm 2021 

ĐHCT   

   (9)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 3, năm học 2020-2021 

Số 721/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19 tháng 4 

năm 2021 

ĐHCT   

   (10)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 2, năm học 2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30 tháng 11 

năm 2020 

ĐHCT   

   (11)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29 tháng 07 

năm 2020 

ĐHCT   

   (12)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 3, năm học 2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, 

ngày 21 tháng 05 

năm 2020 

ĐHCT   

   (13)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 2, năm học 2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, 

ngày 17 tháng 10 

năm 2019 

ĐHCT   

   (14)   Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần Số 1115/ĐHCT-ĐT, ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

học kỳ 1, năm học 2019-2020 ngày 05 tháng 06 

năm 2019 

   (15)   
Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần 

học kỳ 3, năm học 2018-2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19 tháng 03 

năm 2019 

ĐHCT   

 5 H5.05.01.05   Công văn thời gian tổ chức thi học kỳ       

   (1)   Về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 
Số 2972/ĐHCT, 

ngày 09/12/2020 
ĐHCT   

   (2)   
Về việc tổ chức kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, năm học 

2020-2021 

Số 2866/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/11/2020 
ĐHCT   

   (3)   
Về việc tổ chức kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, năm học 

2019-2020 

Số 2462/ĐHCT-ĐT, 

ngày 28/10/2019 
ĐHCT   

 6 H5.05.01.06   Thông báo v/v học không tập trung       

    (2)   

Thông báo về việc học không tập trung trong học kỳ 

1,  năm học 2021-2022 để phòng, chống dịch 

COVID-19 

Số 1605/TB-ĐHCT, 

ngày 03/8/2021 
ĐHCT   

    (3)   
Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19 

Số 1395/TB-ĐHCT, 

ngày 12/7/2021 
ĐHCT   

    (4)   
Thông báo về việc học không tập trung để phòng, 

chống dịch COVID-19 

Số 1171/TB-ĐHCT, 

ngày 15/6/2021 
ĐHCT   

  7 H5.05.01.07   
Về việc tổ chức đánh giá học phần học kỳ 1, năm 

học 2021-2022 

Số 1752/ĐHCT, 

ngày 30/8/2021 
ĐHCT   

  8 H5.05.01.08   Lịch thi kết thúc học phần       

    (1)   
Lịch thi các học phần học riêng lẻ học kỳ hè năm 

học 2022-2023 

Ngày 16 tháng 6 

năm 2023 
KKHCT   

   (2)   
Lịch thi các học phần chung học kỳ hè, năm học 

2022-2023 

Ngày 16 tháng 6  

năm 2023 
KKHCT   

   (3)   
Lịch thi kết thúc học phần riêng lẻ học kỳ 2, năm 

học 2022-2023 

Ngày 13 tháng 4 

năm 2023 
KKHCT   

   (4)   
Lịch thi kết thúc học phần chung học kỳ 2, năm học 

2022-2023 

Ngày 13 tháng 4 

năm 2023 
KKHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (5)   
Lịch thi các học phần riêng lẻ học kỳ 1, năm học 

2022-2023 

Ngày 14 tháng 11 

năm 2022 
KKHCT   

   (6)   
Lịch thi các học phần chung học kỳ 1, năm học 

2022-2023 

Ngày 14  tháng 11 

2022 
KKHCT   

   (7)   
Lịch thi các học phần chung học kỳ 2, năm học 

2021-2022 

Ngày 19 tháng 4 

năm 2022 
KKHCT   

   (8)   
Lịch thi các học phần riêng học kỳ 1, năm học 

2021-2022 

Ngày 15 tháng 11 

năm 2021 
KKHCT   

   (9)   
Lịch thi các học phần chung học kỳ 1, năm học 

2021-2022 

Ngày 23 tháng 11 

năm 2021 
KKHCT   

   (10)   
Lịch thi các học phần riêng lẻ học kỳ 2, năm học 

2020-2021 

Ngày 14  tháng 5  

năm 2021 
KKHCT   

   (11)   
Lịch thi các học phần học riêng lẻ học kỳ 1, năm 

học 2020-2021 

Ngày 02 tháng 12 

năm 2020 
KKHCT   

   (12)   
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-

2020 

Ngày 10 tháng 8 

năm 2020 
KKHCT   

   (13)   
Lịch thi kết thúc học phần riêng lẻ học kỳ 2, năm 

học 2019-2020 

Ngày 18 tháng 6 

năm 2020 
KKHCT   

   (14)   
Lịch thi kết thúc học phần riêng lẻ học kỳ 1, năm 

học 2019-2020 

Ngày 07 tháng 11 

năm 2019 
KKHCT   

 9 H5.05.01.09   [https://www.ctu.edu.vn/dao-tao...]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao... 

 10 H5.05.01.10   
Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần ngành CTH 
      

   (1)   

Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần khóa 48 năm 

2022 

Ngày 28 tháng 11 

năm 2022  

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

   (2)   

Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần khóa 46, 47 năm 

2020, 2021 

Ngày 25 tháng 10 

năm 2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

 11 H5.05.01.11   Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học Năm 2022 
BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 12 H5.05.01.12   
Danh sách sinh viên tham dự báo cáo seminar cấp 

bộ môn 
      

   (1)   
Danh sách sinh viên tham dự báo cáo seminar cấp 

bộ môn đợt 1 năm 2023 

Ngày 06 tháng 04 

năm 2023 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

   (2)   
Danh sách sinh viên tham dự báo cáo seminar cấp 

bộ môn đợt 1 năm 2022 

Ngày 07 tháng 05 

năm 2022 

BM. LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  13 H5.05.01.13   
Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy 

Số 78/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/1/2021 
ĐHCT   

  14 H5.05.01.14   
Quyết định về việc thành lập hội đồng kỳ thi kết 

thúc học phần 
      

    (1)   

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi kỳ thi kết 

thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 

2, năm học 2022-2023 

Số 17/QĐ-KHCT, 

ngày 13/02/2023 
 KKHCT   

    (2)   

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi kỳ thi kết 

thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 

2 năm học 2020-2021 

Số 36/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/4/2021 
 KKHCT   

   (3)   

Quyết định về việc thành lập hội đồng thi kỳ thi kết 

thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 

1, năm học 2020-2021 

Số 110/QĐ-ĐHCT, 

ngày 2/12/2020 
KKHCT   

 15 H5.05.01.15   
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần 
      

   (1)   
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 3, năm học 2022-2023 

Số 63/QĐ-KHCT, 

ngày 29/5/2023 
 KKHCT   

   (2)   
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 

Số 97/QĐ-KHCT, 

ngày 22/8/2022 
KKHCT   

   (3)   
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 

Số 37/QĐ-KHCT, 

ngày 12/4/2021 
       KKHCT   

   (4)   
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 111/QĐ-KHCT, 

ngày 02/12/2020 
KKHCT   

 16 H5.05.01.16   
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

   (1)   
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 

Số 02/BC-TKT, 

ngày 07/06/2021 
KKHCT   

   (2)   
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 01/BC-TKT, 

ngày 12/01/2021 
KKHCT   

 17 H5.05.01.17   
Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản 

lý thi kết thúc học phần 
      

   (1)   

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản 

lý kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2022-

2023 tại các đơn vị có đào tạo của trường 

Số 1278/QĐ-

ĐHCT, ngày 

30/3/2023 

ĐHCT   

   (2)   

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản 

lý kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-

2022 tại các đơn vị có đào tạo của trường 

Số 1081/QĐ-

ĐHCT, ngày 

15/4/2022 

ĐHCT   

   (3)   

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản 

lý kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-

2021 tại các đơn vị có đào tạo của trường 

Số 1202/QĐ-

ĐHCT, ngày 

11/5/2021 

ĐHCT   

 18 H5.05.01.18   
Về việc mẫu đề thi và mẫu đáp án đề thi kết thúc 

học kỳ của học phần 

Số 3107/ĐHCT, 

ngày 23/12/2020 
ĐHCT   

 19 H5.05.01.19   
Biên bản họp bộ môn về triển khai mẫu đề thi và 

đáp án 
05/01/2021 

BM.ĐLCMĐCS

VN 
  

 20   H1.01.03.13 Thông tin tuyển sinh đại học       

 21   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

 22   H3.03.02.03 

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công 

nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy 

      

 23   H2.02.03.06 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa       

 24   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

 25   H1.01.02.04 Một số đề cương chi tiết học phần       

 26   H3.03.02.02 
Sơ đồ tuyến học phần ngành chính trị học từ khóa 

45 đến khóa 48 
2019 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 27   H3.03.03.02 Kế hoạch học tập toàn khóa       

 28   H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
6/2010 ĐHCT   

 5.2 
Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung 

liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

  1 H5.05.02.01   
Quyết định điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, 

F 

Số 728/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/5/2010 
ĐHCT   

  2 H5.05.02.02   
Hướng dẫn về quy trình khiếu nại điểm học phần 

bậc đại học hệ chính quy 

Số 120/HD-KHCT , 

ngày 22 tháng 12 

năm 2020 

KKHCT   

  3 H5.05.02.03   Hộp thư góp ý của Trường ĐHCT       

    (1)   Hộp thư Trường ĐHCT Năm 2019 ĐHCT   

  4 H5.05.02.04   
Thống kê tỷ lệ hài lòng của người học về cơ chế 

phản hồi KQHT 
      

    (1)   
Bảng tổng hợp tỷ lệ hài lòng của người học về cơ 

chế phản hồi KQHT năm học 2022-2023 
Ngày 04/7/2023 

BM.LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

    (2)   
Bảng tổng hợp tỷ lệ hài lòng của người học về cơ 

chế phản hồi KQHT năm học 2021-2022 
Ngày 30/6/2022 

BM.LSĐCSVN 

& TTHCM 
  

  5 H5.05.02.05   
Phiếu chấm điểm và phiếu tổng hợp điểm báo cáo 

luận văn tốt nghiệp CTH 
      

    (1)   

Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học và 

phiếu điểm tổng hợp luận văn tốt nghiệp đại học 

học kỳ 2 năm học 2022-2023 

Ngày 18 tháng 5 

năm 2023 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

    (2)   

Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học và 

phiếu điểm tổng hợp luận văn tốt nghiệp đại học 

học kỳ 2 năm học 2020-2021 

Ngày 15 tháng 06 

năm 2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

    (3)   

Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học và 

phiếu điểm tổng hợp luận văn tốt nghiệp đại học 

học kỳ 1 năm học 2020-2021 

Ngày 14 tháng 01 

năm 2020 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

    (4)   
Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học và 

phiếu điểm tổng hợp luận văn tốt nghiệp đại học 

Ngày 21 tháng 5 

năm 2020 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

học kỳ 2 năm học 2019-2020 

   (5)   

Phiếu chấm điểm luận văn tốt nghiệp đại học và 

phiếu điểm tổng hợp luận văn tốt nghiệp đại học 

học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Ngày 10 tháng 12 

năm 2019 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

 6 H5.05.02.06   
Quyêt định ban hành sổ tay sinh viên Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/5/2020 
ĐHCT   

 7 H5.05.02.07   

Biên bản họp CVHT với sv ngành CTH về triển 

khai nội dung hướng dẫn quy trình khiếu nại điểm 

học phần 

      

   (1)   Biên bản sinh hoạt lớp CTH K.47 
Ngày 17 tháng 11 

năm 2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

 8 H5.05.02.08   
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 
      

   (1)   
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 3 (2022-2023) 

Ngày 28 tháng06 

năm 2023 
KKHCT   

   (2)   
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 2 (2022-2023) 

Ngày 04 tháng 04 

năm 2023 
KKHCT   

   (3)   
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 2 (2021-2022) 

Ngày 26 tháng 05 

năm 2022 
KKHCT   

   (4)   
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 1 (2021-2022) 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2021 
KKHCT   

 9   H3.03.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT, 

15/5/2014 
Bộ GD&ĐT   

 10   H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
6/2010  ĐHCT   

 11   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  12   H4.04.02.01 
Quyết định về việc cử cb hướng dẫn sv đi thực tập 

môn học ngoài trường 
      

      (4) 
Quyết định v/v cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế ngoài trường năm 2020 

2976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30 tháng 09 
ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2020 

  13   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

ngành CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM. 

LSĐ&TTHCM 
  

 5.3  Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

  1 H5.05.03.01   

Về việc cử giảng viên tham gia đoàn thanh tra công 

tác quản lý, tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 

1 năm học 2022-2023 

Số 3440/ĐHCT-

TTPC, ngày 

02/11/2022 

ĐHCT   

  2 H5.05.03.02   Biên bản bản rà soát công tác đánh giá học phần       

    (1)   
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 

2 (2022-2023) 

Ngày 02 tháng 06 

năm 2023 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

    (2)   
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 

2 (2021-2022) 

Ngày 15 tháng 02 

năm 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

    (3)   
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 

1(2019-2020) 

Ngày 06 tháng 07 

năm 2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  3 H5.05.03.03   
Biên bản họp (về việc thống nhất hình thức tổ chức 

thi kết thúc học phần hki 2021-2022) 

Số 74/KHCT, ngày 

14/08/2021 
KKHCT   

  4 H5.05.03.04   Lưu trữ bài thi       

    (1)   Quy định lưu trữ bài thi 
Số 50/KHCT, ngày 

6/5/2022 
KKHCT   

    (2)   Thông báo về việc lưu trữ bài thi bậc đại học 
Số 59/KHCT, ngày 

21/6/2021 
KKHCT   

    (3)   Hình ảnh kho lưu trữ bài thi Ngày 20/5/2019  KKHCT   

  5 H5.05.03.05   
Email về công tác lưu trữ bài thi học kỳ 3 (2020-

2021) 
      

    (1)   Email của trưởng khoa 
Ngày 19 tháng 7 

năm 2021 
KKHCT   

    (2)   Email của giáo vụ 
Ngày 24 tháng 6 

năm 2021 
    

  6 H5.05.03.06   
Về việc gửi file lưu bài thi online, điểm của học kỳ 

3, 2020-2021 
15/8/2021 KKHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  7 H5.05.03.07   Về việc triển khai phần mềm phát hiện sao chép 

Số 910/ĐHCT-

KSĐH, ngày 

22/05/2015 

ĐHCT   

  8 H5.05.03.08   

Công tác triển khai kế hoạch thực hiện phiếu đánh 

giá học phần và đo lường mức độ đạt được chuẩn 

đầu ra của học phần 

      

    (1)   

Quyết định thành lập tổ công tác triển khai kế hoạch 

thực hiện phiếu đánh giá học phần và đo lường mức 

độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình  đào tạo 

Số 1503/QĐ-

ĐHCT, ngày 

01/7/2020 

ĐHCT   

    (2)   
Về việc triển khai và cử cán bộ tập huấn thực hiện 

phiếu đánh giá học phần 

Số 1542/ĐHCT, 

ngày 13/7/2020 
ĐHCT   

    (3)   
Về việc triển khai thực hiện phiếu đánh giá 03 học 

phần “cốt lõi” cho mỗi chương trình đào tạo 

Số 1862/ĐHCT, 

ngày 13/8/2020 
ĐHCT   

  9   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  10   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

  11   H5.05.01.09 [https://www.ctu.edu.vn/dao-tao...]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao... 

  12   H5.05.01.10 
Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần ngành cth 
      

  13   H5.05.02.05 
Phiếu chấm điểm và phiếu tổng hợp điểm báo cáo 

luận văn tốt nghiệp CTH 
      

  14   H5.05.01.18 
Về việc mẫu đề thi và mẫu đáp án đề thi kết thúc 

học kỳ của học phần 

Số 3107/ĐHCT, 

ngày 23/12/2020 
ĐHCT   

  15   H5.05.01.14 
Quyết định về việc thành lập hội đồng kỳ thi kết 

thúc học phần 
      

  16   H5.05.01.15 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần 
      

  17   H5.05.01.17 
Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản 

lý thi kết thúc học phần 
      

  18   H3.03.02.03 Quyết định ban hành quy định xét miễn và công       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy 

  19   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

  20   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

ngành CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM. 

LSĐ&TTHCM 
  

5.4   Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

  1 H5.05.04.01   
Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản 

lý điểm của GV và SV) 

Ngày 15 tháng 5 

năm 2019  
ĐHCT   

  2 H5.05.04.02   
Thông tin thời gian công bố điểm, giải đáp và địa 

điểm trả bài thi cho người học 
      

    (1)   
Học phần lịch sử đảng (ML019), học kỳ 2(2022-

2023) 

Ngày 14 tháng 5 

năm 2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (2)   
Học phần lịch sử đảng (ML020), học kỳ 1(2022-

2023) 

Ngày 15 tháng 12 

năm 2022 

BM. 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

    (3)   
Học phần lịch sử đảng (ML019), học kỳ 2(2021-

2022) 

Ngày 22 tháng 5 

năm 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  3 H5.05.04.03   
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên từ 

năm 2019 đến năm 2023 
      

    (1)   
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên 

năm 2023 

Số 168/CTSV, ngày 

05/07/2023 
ĐHCT   

    (2)   
Về việc sinh viên hết thời gian tối đa đào tạo năm 

2023 

Số 77/CTSV, ngày 

30/3/2023 
ĐHCT   

    (3)   
Về việc kiểm tra thông tin học tập sinh viên năm 

2022 

Số 215/CTSV, ngày 

19/08/2022 
ĐHCT   

    (4)   
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên 

năm 2020 
Số 21/CTSV 

Ngày 04 tháng 

02 năm 2020 
  

    (5)   
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên 

năm 2019 

Số 198/CTSV, ngày 

29/07/2019 
ĐHCT   

  4   H2.02.03.08 Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành      
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 

  5   H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
Tháng 6 năm 2010 ĐHCT   

  6   H5.05.02.08 
Email phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá 

điểm học kỳ 
      

 5.5 Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

  1 H5.05.05.01   Đơn khiếu nại điểm học phần Năm 2022 KKHCT   

  2 H5.05.05.02   
Sổ tay theo dõi sinh viên (về việc khiếu nại điểm 

học phần) 
Năm 2022 KKHCT   

  3   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  4   H5.05.02.06 
Quyêt định ban hành sổ tay sinh viên Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/5/2020 
ĐHCT   

  5   H5.05.02.02 
Hướng dẫn về quy trình khiếu nại điểm học phần 

bậc đại học hệ chính quy 

Số 120/HD-KHCT , 

ngày 22 tháng 12 

năm 2020 

KKHCT   

  6   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

  7   H1.01.02.04 Một số đề cương chi tiết học phần       

  8   H5.05.01.09 [https://www.ctu.edu.vn/dao-tao...]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao... 

  9   H5.05.04.02 
Thông tin thời gian công bố điểm, giải đáp và địa 

điểm trả bài thi cho người học 
      

  10   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

ngành CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM. 

LSĐ&TTHCM 
  

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

 6.1 
Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) 

được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  1 H6.06.01.01   Quyết định về tổ chức, hoạt động hàng năm       

    (1)   
Nghị quyết chương triǹh công tác Ho  ̂ i đò̂ng trường 

năm 2022 

47/NQ-HĐT, 

14/01/2022 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   
Nghị quyết kỳ ho  p thứ năm của Ho  ̂ i đò̂ng trường 

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ nhie  ̂ m kỳ 2020 - 2025 

45/NQ-HĐT, 

14/01/2022 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   
Nghị quyết phê duye  ̂ t các no  ̂ i dung và ké̂ hoa  ch hoa  t 

đo  ̂ ng Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2022 

46/NQ-HĐT, 

14/01/2022 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   
Quyết định v/v ban hành ké̂ hoa  ch khung công tác 

năm 2019 của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

5026/QĐ-ĐHCT, 

30/10/2018 
Trường ĐHCT   

    (5)   
Quyết định v/v ban hành ké̂ hoa  ch khung công tác 

năm 2020 của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

5280/QĐ-ĐHCT, 

01/11/2019 
Trường ĐHCT   

    (6)   
Quyết định v/v ban hành ké̂ hoa  ch khung công tác 

năm 2021 của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

3895/QĐ-ĐHCT, 

12/11/2020 
Trường ĐHCT   

    (7)   
Quyết định v/v ban hành ké̂ hoa  ch khung công tác 

năm 2022 của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

4676/QĐ-ĐHCT, 

15/11/2021 
Trường ĐHCT   

    (8)   
Quyết định v/v ban hành ké̂ hoa  ch khung công tác 

năm 2023 của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

6011/QĐ-ĐHCT, 

18/11/2022 
Trường ĐHCT   

    (9)   

V/v triển khai và thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐH.Cà̂n Thơ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 

đến 2030 

558/ĐHCT-

PKHTH, 09/3/2022 
Trường ĐHCT   

    (10)   

V/v triển khai và thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch phát triển tổng thể Trường ĐH.Cần Thơ trọng 

điểm đến năm 2022 

2552/ĐHCT-

PKHTH, 

31/12/2014 

Trường ĐHCT   

    (11)   
Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022 
Tháng 11/2014 Trường ĐHCT   

    (12)   

Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, tầm 

nhìn đến 2030.pdf 

Tháng 8/2019 Trường ĐHCT   

    (13)   

Vv triển khai và thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch phát triển tổng thể Trường ĐH.Cần Thơ trọng 

điểm đến năm 2022, tầm nhìn đến 20230 

2620/ĐHCT-

PKHTH, 

13/11/2019 

Trường ĐHCT   

  2 H6.06.01.02   Quy chế chi tiêu nội bộ       

    (1)   
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý công 

nợ Trường ĐHCT 

1961/QĐ-ĐHCT, 

05/8/2020 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   
Quyết định ban hành quy ché̂ chi tiêu no  ̂ i bo  ̂  Trường 

Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2020 

224/QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 
Trường ĐHCT   

   (3)   
Quyết định ban hành quy ché̂ chi tiêu no  ̂ i bo  ̂  Trường 

Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2021 

965/QĐ-ĐHCT, 

19/4/2021 
Trường ĐHCT   

   (4)   
Quyết định ban hành quy ché̂ chi tiêu no  ̂ i bo  ̂  Trường 

Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2022 

266/QĐ-ĐHCT, 

17/02/2022 
Trường ĐHCT   

   (5)   
Quyết định ban hành quy ché̂ chi tiêu no  ̂ i bo  ̂  Trường 

Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2023 

346/QĐ-ĐHCT, 

06/02/2023 
Trường ĐHCT   

   (6)   

Quyết định ban hành quy định về quy trình, thủ tục 

thanh toán các khoản chi qua phòng tài vụ - Trường 

ĐHCT 

2536/QĐ-ĐHCT, 

31/7/2017 
Trường ĐHCT   

 3 H6.06.01.03   Công tác chuyên môn, khối lượng công việc       

   (1)   
Nghị định quy định ché̂ đo  ̂  phu   cá̂p thâm niên nhà 

giáo 

77/2021/NĐ-CP, 

01/8/2021 
Trường ĐHCT   

   (2)   

Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh vè̂ quản lý công tác 

đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng, trao đỏ̂i chuyên gia và tié̂n triǹh 

phá̂n đá̂u của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2021 
Trường ĐHCT   

   (3)   

Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh vè̂ phân cá̂p và 

hướng dẫ̛n thư  c hie  ̂ n công tác quản lý người lao 

đo  ̂ ng do đơn vi   trả lương 

5806/QĐ-ĐHCT, 

12/12/2018 
Trường ĐHCT   

   (4)   
Quyé̂t đi  nh ban hành no  ̂ i quy lao đo  ̂ ng Trường Đa  i 

ho  c Cà̂n Thơ 

103/QĐ-ĐHCT, 

18/01/2022 
Trường ĐHCT   

   (5)   
Thông tư quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c của giảng viên 

cơ sở giáo du  c đa  i ho  c 

20/2020/TT-

BGDĐT, 27/7/2020 
Bộ GDĐT   

   (6)   

Quyết định v/v sửa đỏ̂i, bỏ̂ sung mo  ̂  só̂ điè̂u của quy 

đi  nh vè̂ quản lý công tác chuyên môn đó̂i với giảng 

viên Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

4834/QĐ-ĐHCT, 

28/12/2012 
Trường ĐHCT   

   (7)   

Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ quản lý công tác 

chuyên môn đó̂i với giảng viên Trường Đa  i ho  c Cần 

Thơ 

6288/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2013 
Trường ĐHCT   

   (8)   Quyết định về việc ban hành quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm 871/QĐ-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

vie  ̂ c đó̂i với giảng viên, giáo viên Trường Đa  i ho  c 

Cà̂n Thơ năm 2021 

14/4/2021 

   (9)   

Quyết định ban hành quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c đó̂i 

với giảng viên, giáo viên Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

năm 2020 

223/QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 
Trường ĐHCT   

 4 H6.06.01.04   Quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c của giảng viên       

   (1)   

Nghi   quyé̂t vè̂ vie  ̂ c thông qua quy đi  nh vè̂ ché̂ độ 

làm vie  ̂ c đó̂i với giảng viên, giáo viên Trường Đa  i 

ho  c Cà̂n Thơ 

16/NQ-HĐT, 

19/3/2021 
Trường ĐHCT   

   (2)   
Quyết định ban hành quy ché̂ quản lý văn bà̆ng, 

chứng chi ̉của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

106/QĐ-ĐHCT, 

19/01/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc đối 

với giảng viên Trường ĐHCT năm 2015 

4412/QĐ-ĐHCT , 

25/11/2015 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  5 H6.06.01.05   Các quyé̂t đi  nh vè̂ tỏ̂ chức và bỏ̂ nhie  ̂ m       

    (1)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c cơ cá̂u la  i các bo  ̂  môn thuo  ̂ c 

Khoa Khoa ho  c Chińh tri   

2158/QĐ-ĐHCT, 

07/7/2021 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c bỏ̂ nhie  ̂ m viên chức - Trưởng Bo  ̂  

môn 

3677/QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c bỏ̂ nhie  ̂ m viên chức - Phó 

Trưởng Bo  ̂  môn 

3680/QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Quyết định phân công thư ký bo  ̂  môn Lịch sử Đảng 

Ccộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

thuộc Khoa Khoa học Chính trị 

5455/QĐ-ĐHCT, 

13/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (5)   
V/v đè̂ nghi   bó̂ tri ́ nhân sư   làm thư ký Trưởng bo  ̂  

môn 

04/CV-BM, 

04/11/2021 

Bộ môn 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

  6 H6.06.01.06   
Quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ nhie  ̂ m la  i, từ chức, miễn 

nhie  ̂ m 
      

    (1)   
Nghi   quyé̂t vè̂ vie  ̂ c ban hành quy ché̂ thư  c hie  ̂ n dân 

chủ trong hoa  t đo  ̂ ng của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

23/QN-HĐT, 

09/01/2020 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   Thông báo v/v thư  c hie  ̂ n quy triǹh bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ 38/TB-KHCT, Khoa KHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nhie  ̂ m la  i viên chức quản lý thuo  ̂ c khoa nhie  ̂ m kỳ 

2017-2022 

24/4/2018 

    (3)   

Quyết định về việc ban hành quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ 

nhie  ̂ m la  i, từ chức, miễ̛n nhie  ̂ m viên chức quản lý 

các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT 

773/QĐ-ĐHCT, 

21/3/2018 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Quyết định về việc ban hành quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ 

nhie  ̂ m la  i, kéo dài thời gian giữ̛ chức vu  , thôi giữ̛ 

chức vu  , miễ̛n nhie  ̂ m viên chức giữ̛ chức vu   lã̛nh 

đa  o, quản lý năm 2021 

844/QĐ-ĐHCT, 

14/4/2021 
Trường ĐHCT   

  7 H6.06.01.07   Quyé̂t đi  nh nghi ̉hưu của viên chức       

    (1)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c nghi ̉ hưu đẻ̂ hưởng ché̂ đo  ̂  bảo 

hiẻ̂m xã̛ ho  ̂ i (Lê Duy Sơn) 

2105/QĐ-ĐHCT, 

17/8/2020 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c nghi ̉ hưu đẻ̂ hưởng ché̂ đo  ̂  bảo 

hiẻ̂m xã̛ ho  ̂ i (Nguyễn Thị Kim Chi) 

3816/QĐ-ĐHCT, 

06/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   Quy triǹh thư  c hie  ̂ n các ché̂ đo  ̂  vê bảo hiẻ̂m xã̛ ho  ̂ i 
5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT   

  8 H6.06.01.08   Ké̂ hoa  ch phát triẻ̂n đơn vi         

    (1)   
Tờ trình xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị giai 

đoa  n 2018-2022, đi  nh hướng đé̂n năm 2030 

88/KH-KHCT, 

20/9/2018 
Khoa KHCT   

  9 H6.06.01.09   
Thông báo và quyé̂t đi  nh về việc cử vc dư   thi thăng 

ha  ng chức danh nghè̂ nghie  ̂ p 
      

    (1)   
V/v thó̂ng kê só̂ lươ  ng và nhu cà̂u dư   thi thăng ha  ng 

cdnn giảng viên/giảng viên cđsp 

2607/BGDĐT-

NGCBQLGD, 

16/6/2022 

Bộ GDĐT   

    (2)   
V/v đăng ký nhu cà̂u thi thăng ha  ng của viên chức 

hành chińh và giảng viên 

2114/ĐHCT-TCCB, 

07/7/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   

V/v dư   thi thăng ha  ng chức danh nghè̂ nghie  ̂ p giảng 

viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) 

năm 2020 

1029/ĐHCT-TCCB, 

29/5/2020 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Quyết định về việc cử viên chức dư   thi thăng ha  ng 

chức danh nghè̂ nghie  ̂ p giảng viên chính (hạng II) 

2684/QĐ-ĐHCT, 

17/9/2020 
Trường ĐHCT   



54 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

năm 2020 

    (5)   

Thông tư quy đi  nh điè̂u kie  ̂ n, no  ̂ i dung, hiǹh thức 

xét thăng ha  ng chức năng nghè̂ nghie  ̂ p viên chức 

giảng da  y trong các cơ sở giáo du  c đa  i ho  c công la  ̂ p 

08/2018/TT-

BGDĐT, 12/3/2018 
Bộ GDĐT   

  10 H6.06.01.10   
Danh sách đăng ký bò̂i dưỡ̛ng chuyên môn, nghie  ̂ p 

vu   
      

    (1)   
V/v cử gv tham dự lớp bò̂i dưỡ̛ng theo tiêu chuả̂n 

chức danh nghè̂ nghie  ̂ p hạng I, II năm 2021 

120/CV.KHCT, 

09/12/2021 
Khoa KHCT   

    (2)   
V/v đề cử cán bo  ̂  tham gia lớp bò̂i dưỡ̛ng tiêu chuả̂n 

chức danh nghè̂ nghie  ̂ p giảng viên đa  i ho  c 

32/CV-BM, 

07/10/2022 

Bộ môn 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

    (3)   

Danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp 

(hạng I) 

02/11/2020 Khoa KHCT   

    (4)   
V/v cử cán bo  ̂  ho  c lớp bò̂i dưỡ̛ng cán bo  ̂  quản lý 

khoa, phòng trường đa  i ho  c, cao đả̆ng năm 2018 

16 CV/BMĐL, 

13/6/2018 
Bộ môn   

    (5)   

Quyết định vè̂ vie  ̂ c cử viên chức tham dư   lớp bồi 

dưỡ̛ng theo tiêu chuả̂n chức danh nghè̂ nghie  ̂ p giảng 

viên đa  i ho  c ta  i Trường Đại ho  c Cà̂n Thơ 

5247/QĐ-ĐHCT, 

04/11/2022 
Trường ĐHCT   

    (6)   

Quyết định vè̂ vie  ̂ c cử viên chức tham dư   lớp bồi 

dưỡ̛ng theo tiêu chuả̂n chức danh nghè̂ nghie  ̂ p giảng 

viên (ha  ng III), năm 2020 ta  i Trường Đa  i ho  c Cà̂n 

Thơ 

1071/QĐ-ĐHCT, 

29/5/2020 
Trường ĐHCT   

  11 H6.06.01.11   
Quyé̂t đi  nh cử viên chức dư   tuyẻ̂n ba  ̂ c tié̂n sĩ trong 

và ngoài nước 
      

    (1)   
Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo ba  ̂ c tié̂n 

si ̛̃ (Đò̂ng Thi   Kim Xuyé̂n) 

6197/QĐ-ĐHCT, 

28/12/2018 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo ba  ̂ c tié̂n 

si ̛̃ (Đinh Thị Chinh) 

1036/QĐ-ĐHCT, 

08/4/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c cử viên chức đi đào ta  o bậc tié̂n 

si ̛̃ (Nguyễn Ngọc Cẩn) 

1037/QĐ-ĐHCT, 

08/4/2022 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (4)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c cử viên chức đi đào ta  o bậc tié̂n 

si ̛̃ (Trà̂n Trương Gia Bảo) 

4277/QĐ-ĐHCT, 

05/10/2022 
Trường ĐHCT   

  12 H6.06.01.12   Lý li  ch khoa ho  c của viên chức       

    (1)   LLKH-Nguyễ̛n Khánh Linh 25/7/2023 Bộ môn   

    (2)   LLKH-Lê Ngo  c Trié̂t 25/7/2023 Bộ môn   

    (3)   LLKH-Phan Văn Phúc 11/7/2023 Bộ môn   

    (4)   LLKH-Đa  ̆ ng Thi   Kim Oanh 25/7/2023 Bộ môn   

    (5)   LLKH-Đinh Thi   Chinh 03/9/2023 Bộ môn   

    (6)   LLKH-Đò̂ng Thi   Kim Xuyé̂n 12/12/2022 Bộ môn   

    (7)   LLKH-Lê Thi   Bićh Diễ̛m 09/3/2023 Bộ môn   

    (8)   LLKH-Lê Thi   Thuý Hương 2023 Bộ môn   

    (9)   LLKH-Nguyễ̛n Ngo  c Cả̂n 2023 Bộ môn   

    (10)   LLKH-Nguyễ̛n Thi   Ba  ch Tuyé̂t 2023 Bộ môn   

    (11)   LLKH-Nguyễ̛n Thi   Kim Qué̂ 25/7/2023 Bộ môn   

    (12)   LLKH-Nguyễ̛n Thi   Thuý Lư  u 03/9/2023 Bộ môn   

    (13)   LLKH-Nguyễ̛n Xuân Hương 2023 Bộ môn   

    (14)   LLKH-Phan Thi   Phương Anh 25/7/2023 Bộ môn   

    (15)   LLKH-Trà̂n Trương Gia Bảo 08/3/2023 Bộ môn   

    (16)   
Danh sách viên chức, người lao đo  ̂ ng Khoa Khoa 

ho  c Chińh tri   tińh đé̂n tháng 12 năm 2022 
17/3/2023 Trường ĐHCT   

  13 H6.06.01.13   NCKH của GV và SV       

    (1)   Báo cáo thông tin về khoa học năm 2021 
06/BC-BM, 

09/11/2021 
Bộ môn   

    (2)   
Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học của giảng 

viên và sinh viên giai đoạn từ 2018-2022 

36/BC-BM, 

26/10/2022 
Bộ môn   

    (3)   Báo cáo tỏ̂ng ké̂t nghiên cứu khoa ho  c năm 2022 
35/BC-BM, 

03/11/2022 
Bộ môn   

    (4)   Thông báo v/v đả̂y ma  nh nghiên cứu khoa ho  c 18/TB-KHCT, Khoa KHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

25/02/2019 

  14 H6.06.01.14   Hướng dẫ̛n và chá̂m lua  ̂ n văn tó̂t nghie  ̂ p       

    (1)   
Biên bản họp thó̂ng nhá̂t vie  ̂ c chá̂m và no  ̂ p lua  ̂ n văn 

tó̂t nghie  ̂ p của sinh viên 
15/6/2020 Khoa KHCT   

    (2)   
V/v đè̂ nghi   thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng chá̂m lua  ̂ n văn tó̂t 

nghie  ̂ p 

12/CV-BM, 

29/11/2021 
Bộ môn   

    (3)   

Biên bản họp vè̂ vie  ̂ c xét duye  ̂ t đè̂ tài lua  ̂ n văn tó̂t 

nghie  ̂ p chuyên ngành: Chińh tri   ho  c và ngành Giáo 

du  c Công dân (ho  c kỳ 2, năm ho  c 2021-2022) 

13/01/2022 Bộ môn   

    (4)   

V/v đề nghị thành lập hội đồng chấm lua  ̂ n văn tó̂t 

nghie  ̂ p ngành Chińh tri   ho  c và ngành Giáo du  c 

Công dân 

25/CV-BM, 

18/4/2022 
Bộ môn   

    (5)   
V/v điè̂u chin̉h thời gian thư  c hie  ̂ n lua  ̂ n văn tó̂t 

nghie  ̂ p 

22/CV-BM, 

12/4/2022 
Bộ môn   

    (6)   
Vè̂ lua  ̂ n văn tó̂t nghie  ̂ p ngành Chińh tri   ho  c và 

ngành Giáo du  c Công dân 

41/CV-BM, 

05/12/2022 
Bộ môn   

    (7)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c phân công cán bo  ̂  hướng dẫn 

lvtn cho sinh viên ngành Chińh tri   ho  c, ho  c kỳ II, 

năm ho  c 2019-2020 

09/QĐ-KHCT, 

17/01/2020 
Khoa KHCT   

  15 H6.06.01.15   Tư vá̂n tuyẻ̂n sinh và các hoa  t đo  ̂ ng co  ̂ ng đò̂ng khác       

    (1)   
V/v đề cử cán bo  ̂  tham gia công tác tư vấn tuyẻ̂n 

sinh 

20/CV-BM, 

07/3/2022 
Bộ môn   

    (2)   
V/v đề cử cán bo  ̂  tham gia công tác tư vấn tuyẻ̂n 

sinh (bổ sung) 

21/CV-BM, 

09/3/2022 
Bộ môn   

    (3)   
V/v cử vc tham gia ngày ho  ̂ i tuyẻ̂n sinh, hướng 

nghie  ̂ p báo tuỏ̂i trẻ 

21/KHCT, 

04/3/2019 
Khoa KHCT   

    (4)   
Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh hoa  t đo  ̂ ng ké̂t nó̂i và 

phu  c vu   co  ̂ ng đò̂ng của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

5745/QĐ-ĐHCT, 

22/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (5)   
Kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

Trường ĐHCT năm 2023 

1206/KH-ĐHCT, 

06/4/2023 
Trường ĐHCT   

  16   H4.04.02.09 Biên bản báo cáo seminar cấp bộ môn       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  17   H4.04.02.08 Kế hoạch báo cáo seminar       

 6.2 
Tỉ lệ Giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  1 H6.06.02.01   Nhữ̛ng văn bản xác đi  nh chi ̉tiêu tuyẻ̂n sinh       

    (1)   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

ban hành kèm theo thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 

02/2019/TT-

BGDĐT, 

28/02/2019 

Bộ GDĐT   

    (2)   

Thông tư sửa đỏ̂i, bỏ̂ sung tên và mo  ̂ t só̂ điè̂u của 

quy ché̂ tuyẻ̂n sinh đa  i ho  c he  ̂  chińh quy; tuyẻ̂n sinh 

cao đả̆ng nhóm ngành đào ta  o giáo viên he  ̂  chính 

quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT 

07/2018/TT-

BGDĐT, 01/3/2018 
Bộ GDĐT   

    (3)   

Thông tư quy đi  nh vè̂ vie  ̂ c xác đi  nh chi ̉ tiêu tuyẻ̂n 

sinh triǹh đo  ̂  trung cá̂p, cao đả̆ng các ngành đào tạo 

giáo viên; triǹh đo  ̂  đa  i ho  c, tha  c si ̛̃, tié̂n si ̛̃ 

06/2018/TT-

BGDĐT, 

28/02/2018 

Bộ GDĐT   

    (4)   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 

số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 

2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành 

quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

01/2019/TT-

BGDĐT, 

25/02/2019 

Bộ GDĐT   

    (5)   

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh 

cao đẳng ngành giáo dục mầm non 

03/2022/TT-

BGDĐT , 

18/01/2022 

Bộ GDĐT   

  2 H6.06.02.02   Ké̂ hoa  ch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua       

    (1)   Ké̂ hoa  ch công tác chuyên môn năm 2022 07/01/2022 Bộ môn   

    (2)   Đăng ký ké̂ hoa  ch công tác chuyên môn năm 2023 21/11/2022 Bộ môn   

 3 H6.06.02.03   
Ké̂t lua  ̂ n của thanh tra vè̂ tỏ̂ chức thi ké̂t thúc ho  c 

phà̂n 
      

   (1)   

Kết luận thanh tra vè̂ việc thanh tra công tác tỏ̂ chức 

thi ké̂t thúc ho  c phà̂n ho  c kỳ III, năm ho  c 2021-

2022 tại các đơn vị có đào tạo 

2200/KL-ĐHCT, 

15/7/2022 
Trường ĐHCT   



58 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 4 H6.06.02.04   Biên bản ho  p đánh giá viên chức và xét thi đua       

   (1)   
Biên bản họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức năm 2021-2022 
03/6/2022 Bộ môn   

   (2)   
Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 

2021-2022 
21/6/2022 Bộ môn   

 5 H6.06.02.05   Kết quả đánh giá và phân loa  i viên chức hàng năm       

   (1)   
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại ccvc, 

năm 2018-2019 
24/6/2019 Khoa KHCT   

   (2)   
Danh sách tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức 

năm học 2021-2022 
07/6/2022 Khoa KHCT   

   (3)   
Danh sách tổng hợp đánh giá và xếp loại viên chức 

năm học 2020-2021 
10/6/2021 Khoa KHCT   

    (4)   
Danh sách tỏ̂ng hơ  p đánh giá và phân loa  i ccvc, 

năm ho  c 2019-2020 
05/6/2020 Khoa KHCT   

  6   H6.06.01.04 Quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c của giảng viên       

  7   H5.05.01.16 
Báo cáo về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần 
      

  8   H6.06.01.02 Quy chế chi tiêu nội bộ       

  9   H6.06.01.15 Tư vá̂n tuyẻ̂n sinh và các hoa  t đo  ̂ ng co  ̂ ng đò̂ng khác       

      (5) 
Kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

Trường ĐHCT năm 2023 

1206/KH-ĐHCT, 

06/4/2023 
Trường ĐHCT   

  10   H6.06.01.12 Lý li  ch khoa ho  c của viên chức       

6.3  
Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác 

định và phổ biến công khai 

  1 H6.06.03.01   
Các tiêu chi,́ quy đi  nh vè̂ công tác tuyẻ̂n du  ng viên 

chức, người lao đo  ̂ ng hà̆ng năm 
      

    (1)   
V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công 

chức, viên chức 

1586/BNV-CCVC, 

16/5/2014 
Bộ Nội vụ   

    (2)   
Nghị định sửa đỏ̂i, bỏ̂ sung mo  ̂ t só̂ quy đi  nh vè̂ 

tuyẻ̂n du  ng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

161/2018/NĐ-CP, 

29/11/2018 
Chính phủ   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

    (3)   
Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ tuyẻ̂n du  ng viên 

chức Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

1980/QĐ-ĐHCT, 

30/6/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   Quy trình công tác tuyển dụng 
5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT   

   (5)   
Nghị quyết vè̂ tuyẻ̂n du  ng viên chức Trường Đa  i 

ho  c Cà̂n Thơ 

32/NQ-HĐT, 

25/6/2021 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

   (6)   
Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh vè̂ tuyẻ̂n du  ng viên 

chức Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ năm 2012 

4673/QĐ-ĐHCT, 

27/12/2012 
Trường ĐHCT   

   (7)   

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học công lập 

36/2014/TT-

BGDĐT-BNV, 

28/11/2014 

Bộ GDĐT   

   (8)   

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

40/2020/TT-

BGDĐT, 

26/10/2020 

Bộ GDĐT   

   (9)   
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức 

115/2020/NĐ-CP , 

25/09/2020 
Chính phủ   

  2 H6.06.03.02   Phê duye  ̂ t chi ̉tiêu và vi   tri ́tuyẻ̂n du  ng       

    (1)   
V/v phê duye  ̂ t chi ̉ tiêu tuyẻ̂n du  ng viên chức năm 

2022 

192/ĐHCT-TCCB, 

26/01/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
V/v phê duye  ̂ t bỏ̂ sung chi ̉ tiêu tuyẻ̂n du  ng viên 

chức đơ  t 2, năm 2022 

2933/ĐHCT-TCCB, 

22/9/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022 26/01/2022 Trường ĐHCT   

  3 H6.06.03.03   Thông báo vè̂ vie  ̂ c tuyẻ̂n du  ng viên chức       

    (1)   Thông báo vè̂ vie  ̂ c tuyẻ̂n du  ng viên chức năm 2022 
3186/TB-ĐHCT, 

11/10/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   Thông báo vè̂ vie  ̂ c tuyẻ̂n du  ng viên chức năm 2023 
893/TB-ĐHCT, 

15/3/2023 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  4 H6.06.03.04   [https://dp.ctu.edu.vn/tuyen-dung.html]     
https://https://dp.ctu.edu.

vn/tuyen-dung.html 

  5 H6.06.03.05   Ké̂t quả tuyẻ̂n dụng viên chức       

    (1)   
Quyết định phê duye  ̂ t ké̂t quả xét tuyẻ̂n viên chức 

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

2557/QĐ-ĐHCT, 

15/7/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Thông báo ké̂t quả xét tuyẻ̂n viên chức Trường 

ĐHCT 

3639/TB-ĐHCT, 

29/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Danh sách niêm yết ứng viên đủ điè̂u kie  ̂ n tham dư   

vòng 2 - phỏng vá̂n 
10/7/2022 Trường ĐHCT   

  6 H6.06.03.06   
Hơ̂̃ trơ   chuyên môn, nghie  ̂ p vu   cho cb đươ  c tuyẻ̂n 

du  ng 
      

    (1)   
Quyết định về việc cử viên chức làm người hướng 

dẫn tập sự 

3619/QĐ-ĐHCT, 

08/9/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
V/v hướng dẫn thực hiện quy định về trợ giảng 

trong trường đại học 

1853/ĐHCT-TCCB, 

03/12/2010 
Trường ĐHCT   

    (3)   Quy triǹh thư  c hie  ̂ n ché̂ đo  ̂  ta  ̂ p sư   
5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT   

  7   H6.06.01.02 Quy chế chi tiêu nội bộ       

  8   H6.06.01.03 Công tác chuyên môn, khối lượng công việc       

      (3) 

Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh vè̂ phân cá̂p và 

hướng dẫ̛n thư  c hie  ̂ n công tác quản lý người lao 

đo  ̂ ng do đơn vi   trả lương 

5806/QĐ-ĐHCT, 

12/12/2018 
Trường ĐHCT   

  9   H6.06.01.06 
Quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ nhie  ̂ m la  i, từ chức, miễn 

nhie  ̂ m 
      

  10   H6.06.01.09 
Thông báo và quyé̂t đi  nh về việc cử vc dư   thi thăng 

ha  ng chức danh nghè̂ nghie  ̂ p 
      

 6.4  Năng lực của đội ngũ Giảng viên, Nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

  1 H6.06.04.01   
Thông tư liên ti  ch quy đi  nh vè̂ chuả̂n chức danh của 

giảng viên 
      

    (1)   
Thông tư liên tịch quy đi  nh mã số và tiêu chuả̂n 

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV, 

Bộ GDĐT - Bộ 

Nội vụ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

các cơ sở giáo dục đại học công lập 28/11/2014 

  2 H6.06.04.02   Tié̂n triǹh phá̂n đá̂u của giảng viên       

    (1)   

Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ quản lý công tác 

đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng, trao đỏ̂i chuyên gia và tié̂n triǹh 

phá̂n đá̂u của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (2)   
V/v ké̂t quả rà soát tié̂n triǹh phá̂n đá̂u nâng cao 

triǹh đo  ̂  của giảng viên 

626/ĐHCT-TCCB, 

29/3/2019 
Trường ĐHCT   

    (3)   
V/v ké̂t quả rà soát tié̂n triǹh phá̂n đá̂u nâng cao 

triǹh đo  ̂  của giảng viên năm 2018 

237/TCCB, 

12/12/2018 
Phòng TCCB   

    (4)   

Quyết định vè̂ vie  ̂ c ban hành quy đi  nh vè̂ yêu cà̂u 

tié̂n triǹh phá̂n đá̂u nâng cao triǹh đo  ̂  đó̂i với giảng 

viên Trường ĐHCT 

5870/QĐ-ĐHCT, 

17/12/2013 
Trường ĐHCT   

   (5)   

Quyết định v/v ban hành quy đi  nh tuyẻ̂n du  ng và 

yêu cà̂u vè̂ tié̂n triǹh phá̂n đá̂u nâng cao triǹh đo  ̂  đó̂i 

với cán bo  ̂  giảng da  y Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

1636/QĐ-ĐHCT, 

16/10/2009 
Trường ĐHCT   

 3 H6.06.04.03   Ta  ̂ p huá̂n lý lua  ̂ n chińh tri   hè       

   (1)   Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c cử viên chức đi ho  c ta  ̂ p, công tác 
3976/QĐ-ĐHCT, 

26/9/2022 
Trường ĐHCT   

   (2)   
V/v danh sách giảng viên tham dư   lớp bò̂i dưỡ̛ng 

chińh tri   hè năm 2020 

1622/ĐHCT, 

24/7/2020 
Trường ĐHCT   

   (3)   
Quyết định về việc cử viên chức tham dư   ta  ̂ p huá̂n 

ta  i Thành phó̂ Hò̂ Chi ́Minh 

3206/QĐ-ĐHCT, 

09/8/2019 
Trường ĐHCT   

 4 H6.06.04.04   

Đánh giá vc thường xuyên, công khai và dân chủ 

thông qua hoa  t đo  ̂ ng đánh giá phân loa  i VC hàng 

năm 

      

   (1)   

Kế hoạch thư  c hie  ̂ n công tác đánh giá, phân loa  i 

viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm ho  c 

2018-2019 

984/KH-ĐHCT, 

15/5/2019 
Trường ĐHCT   

    (2)   

Kế hoạch thư  c hie  ̂ n công tác đánh giá, phân loa  i 

viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm ho  c 

2019-2020 

939/KH-ĐHCT, 

19/5/2020 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (3)   

Kế hoạch thư  c hie  ̂ n công tác đánh giá, xếp loa  i chất 

lượng viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 

ho  c 2020-2021 

1015/KH-ĐHCT, 

27/5/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Kế hoạch thư  c hie  ̂ n công tác đánh giá, xé̂p loa  i chá̂t 

lươ  ng viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 

ho  c 2021-2022 

1436/KH-ĐHCT, 

23/5/2022 
Trường ĐHCT   

  5 H6.06.04.05   Quyé̂t đi  nh công nha  ̂ n danh hie  ̂ u thi đua hàng năm       

    (1)   
Quyết định về việc công nha  ̂ n danh hie  ̂ u lao đo  ̂ ng 

tiên tié̂n năm ho  c 2018-2019 

3454/QĐ-ĐHCT, 

21/8/2019 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc công nha  ̂ n danh hie  ̂ u chié̂n si ̛̃ thi 

đua cá̂p cơ sở năm ho  c 2018-2019 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/8/2019 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c công nha  ̂ n danh hie  ̂ u lao đo  ̂ ng 

tiên tié̂n năm ho  c 2019-2020 

2191/QĐ-ĐHCT, 

21/8/2020 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c công nha  ̂ n danh hie  ̂ u chié̂n si ̛̃ thi 

đua cá̂p cơ sở năm ho  c 2019-2020 

2194/QĐ-ĐHCT, 

21/8/2020 
Trường ĐHCT   

    (5)   
Quyết định công nha  ̂ n danh hie  ̂ u lao đo  ̂ ng tiên tié̂n 

năm ho  c 2020-2021 

3859/QĐ-ĐHCT, 

11/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (6)   
Quyé̂t đi  nh công nha  ̂ n danh hie  ̂ u chié̂n si ̛̃ thi đua cấp 

cơ sở năm ho  c 2020-2021.pdf 

3958/QĐ-ĐHCT, 

14/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (7)   
Quyé̂t đi  nh công nha  ̂ n danh hie  ̂ u chié̂n si ̛̃ thi đua cấp 

cơ sở năm ho  c 2021-2022 

2937/QĐ-ĐHCT, 

11/8/2022 
Trường ĐHCT   

  6 H6.06.04.06   
Quyé̂t đi  nh ban hành quản lý nhie  ̂ m vu   khoa ho  c và 

công nghe  ̂  trường đhct 
      

    (1)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c ban hành quy định quản lý 

nhie  ̂ m vu   khoa ho  c và công nghe  ̂  Trường ĐHCT 

144/QĐ-ĐHCT, 

19/01/2016 
Trường ĐHCT   

    (2)   
V/v đè̂ nghi   góp ý cho dư   thảo quy ché̂ quản lý hoa  t 

đo  ̂ ng khoa ho  c công nghe  ̂  Trường ĐHCT 

2145/ĐHCT-

QLKH, 12/7/2022 
Trường ĐHCT   

  7 H6.06.04.07   

Vè̂ vie  ̂ c biên soa  n, lư  a cho  n, thả̂m đi  nh, xuá̂t bản, 

phát hành, duye  ̂ t và sử du  ng giáo triǹh, tài lie  ̂ u ho  c 

ta  ̂ p 

      

    (1)   Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ vie  ̂ c biên soa  n, lưa 2624/QĐ-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

cho  n, thả̂m đi  nh, duye  ̂ t và sử su  ng giáo triǹh, bài 

giảng, tài lie  ̂ u tham khảo của Trường Đa  i ho  c Cà̂n 

Thơ 

15/7/2022 

    (2)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c xuá̂t bản, in á̂n và phát hành 

giáo triǹh Chuyên đè̂ Tư tưởng Hò̂ Chi ́Minh 

45/QĐ-ĐHCT, 

06/01/2017 
Trường ĐHCT   

    (3)   

Quyết định vè̂ vie  ̂ c xuá̂t bản, in á̂n và phát hành tài 

lie  ̂ u ho  c ta  ̂ p môn Li  ch sử phong trào co  ̂ ng sản và 

công nhân quó̂c té̂ 

12/QĐ-ĐHCT, 

04/01/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Biên bản họp vè̂ vie  ̂ c đăng ký biên soa  n giáo triǹh, 

tài lie  ̂ u ho  c ta  ̂ p, giới thie  ̂ u giáo triǹh năm 2022 

11/BB-BM, 

26/11/2021 
Bộ môn   

    (5)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c xuá̂t bản, in á̂n và phát hành 

giáo triǹh Xây dư  ng Đảng 

7175/QĐ-ĐHCT, 

28/12/2022 
Trường ĐHCT   

    (6)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c xuá̂t bản, in á̂n và phát hành 

giáo triǹh Kinh điẻ̂n Tư tưởng Hò̂ Chi ́Minh 

7024/QĐ-ĐHCT, 

20/12/2022 
Trường ĐHCT   

  8 H6.06.04.08   

Công văn vè̂ vie  ̂ c thư  c hie  ̂ n công tác lá̂y ý kiến phản 

hò̂i từ người ho  c vè̂ hoa  t đo  ̂ ng giảng da  y của giảng 

viên 

      

    (1)   
Quyé̂t đi  nh ban hành quy đi  nh vè̂ công tác có̂ vá̂n 

ho  c ta  ̂ p 

3873/QĐ-ĐHCT, 

10/11/2020 
Trường ĐHCT   

  9 H6.06.04.09   
Báo cáo tỏ̂ng ké̂t của Tỏ̂ công đoàn Bo  ̂  môn qua các 

năm 
      

    (1)   

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn bo  ̂  môn năm 

2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 

2022-2023 

01/BC-CĐ, 

03/6/2022 
Bộ môn   

    (2)   

Báo cáo tỏ̂ng ké̂t hoa  t đo  ̂ ng công đoàn năm ho  c 

2019-2020 và nhie  ̂ m vu   tro  ng tâm năm ho  c 2020-

2021 

31/5/2020 Bộ môn   

    (3)   

Báo cáo tỏ̂ng ké̂t hoa  t đo  ̂ ng công đoàn năm ho  c 

2020-2021 và nhie  ̂ m vu   tro  ng tâm năm ho  c 2021-

2022 

31/5/2021 Bộ môn   

  10   H6.06.01.03 Công tác chuyên môn, khối lượng công việc       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

      (5) 
Thông tư quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c của giảng viên 

cơ sở giáo du  c đa  i ho  c 

20/2020/TT-

BGDĐT, 27/7/2020 
Bộ GDĐT   

  11   H6.06.01.04 Quy đi  nh ché̂ đo  ̂  làm vie  ̂ c của giảng viên       

  12   H6.06.01.12 Lý li  ch khoa ho  c của viên chức       

  13   H6.06.01.13 NCKH của GV và SV       

  14   H6.06.01.14 Hướng dẫ̛n và chá̂m lua  ̂ n văn tó̂t nghie  ̂ p       

  15   H6.06.02.04 Biên bản ho  p đánh giá viên chức và xét thi đua       

  16   H6.06.02.05 Kết quả đánh giá và phân loa  i viên chức hàng năm       

  17   H4.04.02.08 Kế hoạch báo cáo seminar       

  18   H4.04.02.09 Biên bản báo cáo seminar cấp bộ môn       

  19   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

6.5  
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó 

  1 H6.06.05.01   
Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao 

động 
      

    (1)   
Thông báo về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2023 

3552/TB-ĐHCT, 

11/11/2023 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức năm 2020 

2977/TB-ĐHCT, 

10/12/2020 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định vè̂ vie  ̂ c ban hành ké̂ hoa  ch đào ta  o, bò̂i 

dưỡ̛ng công chức, viên chức giai đoa  n 2021-2025 

731/QĐ-BGDĐT, 

19/02/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Ké̂ hoa  ch đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng viên chức, người lao 

đo  ̂ ng năm 2023 

4086/KH-ĐHCT, 

26/12/2022 
Trường ĐHCT   

    (5)   
Ké̂ hoa  ch đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng viên chức, người lao 

đo  ̂ ng năm 2022 

3709/KH-ĐHCT, 

31/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (6)   
Ké̂ hoa  ch đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng viên chức, người lao 

đo  ̂ ng năm 2021 

07/KH-ĐHCT, 

05/01/2021 
Trường ĐHCT   

  2 H6.06.05.02   Dư   toán kinh phi ́cho đào ta  o, bồi dưỡng       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   Dư   toán kinh phi ́năm 2019 10/12/2018 Phòng TCCB   

   (2)   Dư   toán kinh phi ́năm 2020 15/11/2019 Phòng TCCB   

   (3)   Dư   toán kinh phi ́năm 2021 12/11/2020 Phòng TCCB   

   (4)   Dư   toán kinh phi ́năm 2022 16/11/2021 Phòng TCCB   

   (5)   Dư   toán kinh phi ́năm 2023 15/11/2022 Phòng TCCB   

 3 H6.06.05.03   
Tỏ̂ng hơ  p nhu cà̂u bò̂i dưỡ̛ng nâng cao triǹh đo  ̂  viên 

chức ở đơn vi   
      

   (1)   
Ké̂ hoa  ch đăng ký nhu cà̂u đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng, 

chuả̂n hoá viên chức năm 2019 

108/CV-KHCT, 

20/11/2018 
Khoa KHCT   

   (2)   
Ké̂ hoa  ch đăng ký nhu cà̂u đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng, 

chuả̂n hoá viên chức năm 2020 

106/CV-KHCT, 

02/12/2019 
Khoa KHCT   

   (3)   
Đăng ký nhu cà̂u bò̂i dưỡ̛ng, chuả̂n hoá viên chức 

năm 2021 
24/12/2020 Khoa KHCT   

   (4)   
Ké̂ hoa  ch đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng viên chức, người lao 

đo  ̂ ng năm 2022 

10/KH-BM, 

22/11/2021 
Bộ môn   

  4 H6.06.05.04   
Đào tạo, bồi dưỡng khóa học ngắn hạn hoặc dài 

hạn, trong nước hoặc ngoài nước 
      

    (1)   
Thó̂ng kê đi đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng trong nước và nước 

ngoài từ năm 2018-2022 
17/3/2023 Trường ĐHCT   

    (2)   
Thò̂ng kê đi đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng từ năm 2018 đé̂n 

2022 
17/3/2023 Trường ĐHCT   

  5 H6.06.05.05   Báo cáo tiǹh hiǹh ho  c ta  ̂ p đi  nh kỳ       

    (1)   
Báo cáo đi  nh kỳ tiǹh hiǹh ho  c ta  ̂ p - Đò̂ng Thi   Kim 

Xuyé̂n 
22/12/2021     

    (2)   
Báo cáo đi  nh kỳ tiǹh hiǹh ho  c ta  ̂ p và nghiên cứu - 

Trà̂n Trương Gia Bảo 
29/12/2022     

    (3)   
Báo cáo đi  nh kỳ tiǹh hiǹh ho  c ta  ̂ p - Nguyễ̛n Ngo  c 

Cả̂n 
14/12/2022     

    (4)   
Báo cáo đi  nh kỳ tiǹh hiǹh ho  c ta  ̂ p nghiên cứu sinh - 

Đinh Thi   Chinh 
12/12/2022     



66 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  6 H6.06.05.06   Gia ha  n ho  c ta  ̂ p       

    (1)   Đơn xin gia ha  n thời gian ho  c ta  ̂ p 15/12/2022     

    (2)   Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c gia ha  n thời gian ho  c ta  ̂ p tié̂n sĩ 
1357/QĐ-ĐHCT, 

04/4/2023 
Trường ĐHCT   

  7 H6.06.05.07   Báo cáo ké̂t thúc chương triǹh ho  c ta  ̂ p       

    (1)   Báo cáo ké̂t thúc chương triǹh ho  c ta  ̂ p (mẫ̛u 13)   Trường ĐHCT   

  8   H6.06.04.02 Tié̂n triǹh phá̂n đá̂u của giảng viên       

      (1) 

Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ quản lý công tác 

đào ta  o, bò̂i dưỡ̛ng, trao đỏ̂i chuyên gia và tié̂n triǹh 

phá̂n đá̂u của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2021 
Trường ĐHCT   

  9   H6.06.01.09 
Thông báo và quyé̂t đi  nh về việc cử vc dư   thi thăng 

ha  ng chức danh nghè̂ nghie  ̂ p 
      

  10   H6.06.04.05 Quyé̂t đi  nh công nha  ̂ n danh hie  ̂ u thi đua hàng năm       

  11   H6.06.01.10 
Danh sách đăng ký bò̂i dưỡ̛ng chuyên môn, nghie  ̂ p 

vu   
      

  12   H6.06.01.11 
Quyé̂t đi  nh cử viên chức dư   tuyẻ̂n ba  ̂ c tié̂n sĩ trong 

và ngoài nước 
      

  13   H6.06.02.05 Kết quả đánh giá và phân loa  i viên chức hàng năm       

  14   H6.06.01.02 Quy chế chi tiêu nội bộ       

 6.6 
 Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  1 H6.06.06.01   
Quy ché̂ quản lý hoa  t đo  ̂ ng khoa ho  c công nghe  ̂  

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 
      

    (1)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c ban hành quy ché̂ quản lý hoa  t 

đo  ̂ ng khoa ho  c công nghe  ̂  Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

09/QĐ-ĐHCT, 

03/01/2023 
Trường ĐHCT   

  2 H6.06.06.02   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c ban hành quy đi  nh quản lý cán 

bo  ̂  viên chức của trường đi làm nghiên cứu sau tié̂n 

si ̛̃ hoa  ̆ c làm chuyên gia trong và ngoài nước 

      

    (1)   
Quyết định v/v ban hành quy định về quản lý cán bộ 

viên chức của trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ 

4083/QĐ-ĐHCT, 

16/12/2011 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

hoặc làm chuyên gia trong và ngoài nước 

  3 H6.06.06.03   
Vè̂ vie  ̂ c thư  c hie  ̂ n các quy đi  nh của pháp lua  ̂ t và của 

trường vè̂ ký hơ  p đò̂ng lao đo  ̂ ng ngoài trường 
      

    (1)   

Thông báo vè̂ vie  ̂ c thư  c hie  ̂ n các qui đi  nh của pháp 

lua  ̂ t và của trường vè̂ ký hơ  p đò̂ng lao đo  ̂ ng ngoài 

trường 

669/TB-ĐHCT, 

11/5/2012 
Trường ĐHCT   

 4 H6.06.06.04   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c ban hành quy đi  nh vè̂ xuá̂t bản 

ta  p chi ́ khoa ho  c Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ só̂ đi  nh 

kỳ 

      

   (1)   
Quyết định v/v ban hành quy định về xuất bản tạp 

chí khoa học Trường ĐHCT số định kỳ 

6815/QĐ-ĐHCT, 

23/12/2014 
Trường ĐHCT   

 5 H6.06.06.05   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c ban hành quy đi  nh vè̂ triǹh tự, 

thủ tu  c và công tác quản lý trong đào ta  o cán bo  ̂  của 

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

      

   (1)   

Nghị quyết về việc hiệu trưởng thực hiện một số 

quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được 

phân cấp 

102/NQ-HĐT, 

22/5/2023 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

   (2)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c công bó̂ quy triǹh công tác ta  i 

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

5706/QĐ-ĐHCT , 

21/12/2016  
Trường ĐHCT   

 6 H6.06.06.06   

Danh mu  c các ta  p chi ́khoa ho  c chuyên ngành đươ  c 

tińh điẻ̂m công triǹh khoa ho  c quy đỏ̂i khi xét điè̂u 

kie  ̂ n bảo ve  ̂  lua  ̂ n án vè̂ só̂ lươ  ng bài báo khoa ho  c 

công bó̂ 

      

    (1)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c phê duye  ̂ t danh mu  c các ta  p chi ́

khoa ho  c chuyên ngành đươ  c tińh điẻ̂m công triǹh 

khoa ho  c quy đỏ̂i 

2043/QĐ-ĐHCT, 

23/6/2014 
Trường ĐHCT   

  7 H6.06.06.07   
Ké̂t quả biǹh bà̂u danh hie  ̂ u thi đua và hiǹh thức 

khen thưởng cá̂p Trường và cá̂p Bo  ̂  
      

    (1)   

Thông báo ké̂t quả biǹh bà̂u danh hie  ̂ u thi đua và 

hiǹh thức khen thưởng cá̂p Trường và cá̂p Bo  ̂  năm 

ho  c 2021-2022 

2497/TB-ĐHCT, 

15/8/2022 
Trường ĐHCT   



68 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  8 H6.06.06.08   
Danh sách công đoàn viên xuá̂t sá̆c và nữ̛ công hai 

giỏi 
      

    (1)   
Thó̂ng kê ké̂t quả xét thi đua phong trào giỏi vie  ̂ c 

trường, đảm vie  ̂ c nhà năm ho  c 2021-2022 
21/6/2021 Bộ môn   

    (2)   
V/v tiêu chi ́thi đua đó̂i với nữ̛ đoàn viên công đoàn 

trong phong trào giỏi vie  ̂ c trường, đảm vie  ̂ c nhà 

05/CV-CĐ, 

25/01/2019 

Công đoàn 

Trường ĐHCT 
  

  9 H6.06.06.09   
Ké̂ hoa  ch xét nâng ba  ̂ c lương và phu   cá̂p thâm niên 

vươ  t khung 
      

    (1)   
Ké̂ hoa  ch xét nâng ba  ̂ c lương và phu   cá̂p thâm niên 

vươ  t khung năm 2019 

1002/KH-ĐHCT, 

20/5/2019 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Ké̂ hoa  ch xét nâng ba  ̂ c lương và phu   cá̂p thâm niên 

vươ  t khung năm 2020 

957/KH-ĐHCT, 

21/5/2020 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Ké̂ hoa  ch xét nâng ba  ̂ c lương và phu   cá̂p thâm niên 

vươ  t khung năm 2021 

1000/KH-ĐHCT, 

26/5/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Ké̂ hoa  ch xét phu   cá̂p thâm niên đó̂i với nhà giáo 

năm 2022 

769/KH-ĐHCT, 

25/3/2022 
Trường ĐHCT   

    (5)   
Ké̂ hoa  ch xét phu   cá̂p thâm niên đó̂i với nhà giáo 

năm 2023 

1141/KH-ĐHCT, 

04/4/2023 
Trường ĐHCT   

  10 H6.06.06.10   
Quyé̂t đi  nh thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng xét nâng ba  ̂ c lương 

Khoa KHCT 
      

    (1)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng xét nâng bậc 

lương Khoa Khoa ho  c Chińh tri   năm 2019 

46/QĐ-KHCT, 

27/5/2019 
Khoa KHCT   

    (2)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng xét nâng bậc 

lương Khoa Khoa ho  c Chińh tri   năm 2020 

34/QĐ-KHCT, 

29/5/2020 
Khoa KHCT   

    (3)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng xét nâng bậc 

lương cá̂p Khoa năm 2021 

50/QĐ-KHCT, 

27/5/2021 
Khoa KHCT   

    (4)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c thành la  ̂ p ho  ̂ i đò̂ng xét nâng bậc 

lương cá̂p Khoa năm 2022 

62/QĐ-KHCT, 

07/6/2022 
Khoa KHCT   

  11 H6.06.06.11   
Thông báo ké̂t quả xét duye  ̂ t của ho  ̂ i đò̂ng nâng ba  ̂ c 

lương Trường ĐHCT 
      

    (1)   Thông báo ké̂t quả xét duye  ̂ t của ho  ̂ i đò̂ng nâng ba  ̂ c 2961/TB-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

lương Trường ĐHCT vè̂ vie  ̂ c xét nâng ba  ̂ c lương và 

phu   cá̂p thâm niên vươ  t khung năm 2019 

17/12/2019 

    (2)   

Thông báo ké̂t quả xét duye  ̂ t của ho  ̂ i đò̂ng nâng ba  ̂ c 

lương Trường ĐHCT vè̂ vie  ̂ c xét nâng ba  ̂ c lương và 

phu   cá̂p thâm niên vươ  t khung đơ  t 2 năm 2021 

3482/TB-ĐHCT, 

13/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Danh sách cán bo  ̂  viên chức đè̂ nghi   xét nâng ba  ̂ c 

lương và phu   cá̂p thâm niên vươ  t khung năm 2022 
09/11/2022 Khoa KHCT   

    (4)   Biên bản ho  p xét nâng ba  ̂ c lương năm 2022 (đơ  t 2) 08/11/2022 Khoa KHCT   

  12 H6.06.06.12   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung, đó̂i với viên chức người lao đo  ̂ ng 

của Trường ĐHCT 

      

    (1)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương thường xuyên 

đó̂i với viên chức năm 2023 

2906/QĐ-ĐHCT, 

12/6/2023 
Trường ĐHCT   

    (2)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 2 năm 2022 

6965/QĐ-ĐHCT, 

16/12/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 1 năm 2019 

2802/QĐ-ĐHCT, 

12/7/2019 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 2 năm 2019 

6403/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2019 
Trường ĐHCT   

    (5)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 1 năm 2020 

1534/QĐ-ĐHCT, 

02/7/2020 
Trường ĐHCT   

    (6)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 2 năm 2020 

4961/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2020 
Trường ĐHCT   

    (7)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 2 năm 2021 

5755/QĐ-ĐHCT, 

27/12/2021 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (8)   

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung đó̂i với viên chức và người lao 

đo  ̂ ng đơ  t 1 năm 2022 

2783/QĐ-ĐHCT, 

05/8/2022 
Trường ĐHCT   

  13 H6.06.06.13   Quản tri   vè̂ hoa  t đo  ̂ ng nghiên cứu khoa ho  c       

    (1)   Quy triǹh li ̛̃nh vư  c nghiên cứu khoa ho  c 
5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Phòng TCCB   

    (2)   
Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c công bó̂ quy triǹh công tác ta  i 

Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT   

  14   H5.05.01.04 Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần       

  15   H6.06.04.07 

Vè̂ vie  ̂ c biên soa  n, lư  a cho  n, thả̂m đi  nh, xuá̂t bản, 

phát hành, duye  ̂ t và sử du  ng giáo triǹh, tài lie  ̂ u ho  c 

ta  ̂ p 

      

  16   H4.04.02.08 Kế hoạch báo cáo seminar       

  17   H4.04.02.09 Biên bản báo cáo seminar cấp Bộ môn       

  18   H6.06.01.13 NCKH của  GV và SV       

  19   H6.06.02.04 Biên bản ho  p đánh giá viên chức và xét thi đua       

  20   H6.06.01.01 Quyết định về tổ chức, hoạt động hàng năm       

  21   H6.06.01.06 
Quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ nhie  ̂ m la  i, từ chức, miễn 

nhie  ̂ m 
      

      (1) 
Nghi   quyé̂t vè̂ vie  ̂ c ban hành quy ché̂ thư  c hie  ̂ n dân 

chủ trong hoa  t đo  ̂ ng của Trường Đa  i ho  c Cà̂n Thơ 

23/QN-HĐT, 

09/01/2020 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 
  

  22   H6.06.01.03 Công tác chuyên môn, khối lượng công việc       

      (1) 
Nghị định quy định ché̂ đo  ̂  phu   cá̂p thâm niên nhà 

giáo 

77/2021/NĐ-CP, 

01/8/2021 
Trường ĐHCT   

  23   H5.05.04.01 
Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản 

lý điểm của GV và SV) 
Ngày 15/5/2019  ĐHCT   

6.7  
Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng  

  1 H6.06.07.01   Tỏ̂ng hơ  p các báo cáo khoa ho  c seminar       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   
Mu  c lu  c tỏ̂ng hơ  p các báo cáo khoa ho  c seminar 

giai đoa  n 2017-2021 
01/12/2021 Khoa KHCT   

    (2)   Quyết định về việc cử viên chức ra nước ngoài 
2643/QĐ-ĐHCT, 

13/6/2023 
Trường ĐHCT   

  2 H6.06.07.02   Sỏ̂ tay nghiên cứu khoa ho  c       

   (1)   Sổ tay nghiên cứu khoa học Năm 2019 Trường ĐHCT   

   (2)   
Quyết định về việc cử viên chức tham dự hội thảo 

khoa học quốc tế 

4774/QĐ-ĐHCT, 

20/10/2022 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

 3 H6.06.07.03   Đè̂ tài NCKH cá̂p cơ sở do cán bo  ̂  thư  c hie  ̂ n       

 4 H6.06.07.04   Hiǹh bià các kỷ yé̂u ho  ̂ i thảo khoa ho  c       

    (1)   

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cách ma  ng công nghie  ̂ p 

4.0 với vie  ̂ c giảng da  y lý lua  ̂ n chińh tri   ở các trường 

Đa  i ho  c, Cao đả̆ng hie  ̂ n nay 

Năm 2018 
Nhà xuất bản 

ĐHCT 
  

    (2)   

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Chuyẻ̂n Đỏ̂i Só̂ - Từ 

Lý Lua  ̂ n Đé̂n Thư  c Tiễ̛n Ở Đò̂ng Bà̆ng Sông Cửu 

Long 

Năm 2022 
Nhà xuất bản 

ĐHCT 
  

    (3)   

Kỷ yếu Hội thảo khoa học va  ̂ n du  ng nghi   quyé̂t đa  i 

ho  ̂ i là̂n thứ XII vào vie  ̂ c giảng da  y các môn lý lua  ̂ n 

chińh tri   ở các trường Đa  i ho  c và Cao đả̆ng 

Năm 2017 
Nhà xuất bản 

ĐHCT 
  

  5   H6.06.01.03 Công tác chuyên môn, khối lượng công việc       

  6   H6.06.06.13 Quản tri   vè̂ hoa  t đo  ̂ ng nghiên cứu khoa ho  c       

  7   H5.05.04.01 
Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản 

lý điểm của GV và SV) 
Ngày 15/5/2019  ĐHCT   

  8   H6.06.01.12 Lý li  ch khoa ho  c của viên chức       

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

 7.1 
Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  1 H7.07.01.01   
Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT 
      

    (1)   Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng Tháng 8 năm 2019 Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, tầm 

nhìn đến 2030 

    (3)   
Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022 
Tháng 11 năm 2014 Trường ĐHCT   

  2 H7.07.01.02   Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ       

    (1)   
V/v khám sức khỏe cho viên chức người, lao động 

năm 2022 

Số 85/CĐ, ngày 22 

tháng 8 năm 2022 

Công đoàn 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   

V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí khám sức khỏe và 

tham quan nghỉ dưỡng theo quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường 

Số 89/CV, ngày 24 

tháng 11 năm 2021 

Công đoàn 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   
V/v khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người 

lao động năm 2020 

Số 56/CĐ, ngày 23 

tháng 7 năm 2020 

Công đoàn 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   
Về việc tầm soát bệnh cho công chức, viên chức, 

người lao động năm 2019 

Số 67/CV-CĐ, ngày 

31 tháng 8 năm 

2019 

    

  3 H7.07.01.03   Đề án tinh giản biên chế       

    (1)   Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 Tháng 7 năm 2020 Trường ĐHCT   

    (2)   
Tờ trình về việc phê duyệt đề án tinh giản biên chế 

theo nghị định 108/2014/NĐ-CP tại Trường ĐHCT 

Số 2609/Ttr-ĐHCT, 

ngày 29 tháng 12 

năm 2015 

Trường ĐHCT 
  

 4 H7.07.01.04   Đề án vị trí việc làm       

   (1)   

Quyết định phê duyệt khung năng lực vị trí việc làm 

chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và 

hỗ trợ phục vụ và bản mô tả vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 1910/QĐ-

ĐHCT, ngày 24 

Tháng 6 năm 2021 

Trường ĐHCT   

   (2)   
Tờ trình v/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 824/Ttr-ĐHCT, 

ngày 4 tháng 5 năm 

2020 

Trường ĐHCT   

 5 H7.07.01.05   Số lượng VC-NLĐ toàn Trường       

   (1)   Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch Số 4193/BC-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

công tác năm học 2022-2023 ngày 30 tháng 12 

năm 2022 

   (2)   
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 phương 

hướng công tác năm học 2021-2022 

Số 3685/BC-ĐHCT, 

ngày 31 tháng 12 

năm 2021 

Trường ĐHCT 
  

 6 H7.07.01.06   Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường ĐHCT       

   (1)   
Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường ĐHCT 

năm 2022 

Ngày 17 tháng 3 

năm 2023 

Trường ĐHCT 
  

   (2)   
Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường ĐHCT 

năm 2021 

Ngày 24 tháng 5 

năm 2022 

Trường ĐHCT 
  

   (3)   
Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường ĐHCT 

năm 2019, 2020 
Năm 2019, 2020 

Trường ĐHCT 
  

 7 H7.07.01.07   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng       

    (1)   
Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng 

tính đến 31/12/ 2022 

Ngày 17 tháng 3 

năm 2023 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   
Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng 

(31/12/2019) 
Năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  8 H7.07.01.08   

Quyết định v/v ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng khoa, 

viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường 

ĐHCT 

Số 1052/QĐ-

ĐHCT, ngày 25 

tháng 3 năm 2013 

Trường ĐHCT 

  

  9 H7.07.01.09   Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động 

Số 6350/QĐ-

ĐHCT, ngày 26 

tháng 12 năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  10 H7.07.01.10   Quyết định phân công nhiệm vụ công tác 

Số 1572/QĐ-

ĐHCT, ngày 17 

tháng 5 năm 2022 

Trường ĐHCT 
  

  11 H7.07.01.11   Bản mô tả công việc của Văn phòng Khoa 
Ngày 04 tháng 8 

năm 2022 

Khoa KHCT 
  

  12 H7.07.01.12   
Cơ cấu tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ 

của Văn phòng Khoa 
Năm 2013 

Khoa KHCT 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  13 H7.07.01.13   Quyết định công nhận BCH Đoàn cơ sở       

    (1)   

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCT khóa XX, 

nhiệm kỳ 2022-2024 

Số 700-QĐ/TĐTN-

TCKT, ngày 11 

tháng 7 năm 2022 

BCH Đoàn 

Thành phố Cần 

Thơ 

  

    (2)   
Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở 

(2022) 

Số 242-QĐ/ĐTN, 

ngày 2 tháng 6 năm 

2022 

BCH Đoàn 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   
Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở 

(2019) 

Số 220-QĐ/ĐTN, 

ngày 11 tháng 7 

năm 2019 

BCH Đoàn 

Trường ĐHCT 
  

  14 H7.07.01.14   
Hợp đồng giao khoán công việc (sv trực phòng gv 

và bảo vệ) 
      

    (1)   Hợp đồng giao khoán công việc (2022) 

Số 152/HĐ-TCCB, 

ngày 1 tháng 7 năm 

2022 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   Hợp đồng giao khoán công việc (2021) 

Số 49/HĐ-TCCB, 

ngày 31 tháng 12 

năm 2021 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   Hợp đồng giao khoán công việc (2020) 

Số 167/HĐ-TCCB, 

ngày 30 tháng 6 

năm 2020 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   Hợp đồng giao khoán công việc (2019) 

Số 51/HĐ-TCCB, 

ngày 31 tháng 12 

năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  15 H7.07.01.15   Hợp đồng làm việc với công ty vệ sinh       

    (1)   

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu 

“dịch vụ vệ sinh tại Khoa Khoa học Chính trị năm 

2022” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 

dịch vụ vệ sinh cho các nhà học và khu vực làm 

việc của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT 2022 

Số 5873/QĐ-

ĐHCT, ngày 29 

tháng 12 năm 2021 

Trường ĐHCT 

  

    (2)   Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu theo quy Số 4873/QĐ- Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

trình rút gọn gói thầu “dịch vụ vệ sinh tại Khoa  

Khoa học Chính trị năm 2021” thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh cho các nhà 

học và khu vực làm việc của các đơn vị trực thuộc 

Trường ĐHCT năm 2021 

ĐHCT, ngày 24 

tháng 12 năm 2020 

    (3)   

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu: “dịch vụ vệ sinh tại Khoa Khoa học Chính 

trị 06 tháng cuối năm 2020” của Trường ĐHCT 

Số 1472/QĐ-

ĐHCT, ngày 29 

tháng 6 năm 2020 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu: “dịch vụ vệ sinh tại Khoa Khoa học Chính 

trị 06 tháng đầu năm 2020” của Trường ĐHCT 

Số 6302/QĐ-

ĐHCT, ngày 23 

tháng 12 năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  16 H7.07.01.16   Ý kiến phản ánh của sinh viên       

    (1)   
Biên bản tiếp xúc giữa lãnh đạo và sinh viên Khoa 

KHCT năm học 2022-2023 

Số 22/BB-KHCT, 

ngày 18 tháng 2 

năm 2023 

Khoa KHCT   

    (2)   

Tổng hợp ý kiến góp ý của sinh viên trong hoạt 

động tiếp xúc giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên 

năm 2019 (các nội dung thuộc phạm vi Khoa) 

Ngày 17 tháng 4 

năm 2019 

Khoa KHCT 
  

    (3)   

Tổng hợp ý kiến góp ý của sinh viên trong hoạt 

động tiếp xúc giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên 

năm 2019  (các nội dung liên quan các đơn vị khác 

và Trường) 

Ngày 17 tháng 4 

năm 2019 

Khoa KHCT 

  

    (4)   

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp ý 

của sinh viên phục vụ buổi tiếp xúc giữa Hiệu 

trưởng và đại biểu sinh viên năm 2019 (khảo sát 

trực tuyến) 

Năm 2019 Trường ĐHCT   

  17   H6.06.01.02 Quy chế chi tiêu nội bộ   Trường ĐHCT   

  18   H6.06.03.02 Phê duye  ̂ t chi ̉tiêu và vi   tri ́tuyẻ̂n du  ng   Trường ĐHCT   

  19   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

 7.2 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  1 H7.07.02.01   
[link thông tin tuyển dụng của phòng tổ chức cán 

bộ] 
    

https://dp.ctu.edu.vn/tuye

n-dung/71-thong-bao-

tuyen-dung-tai.html 

  2 H7.07.02.02   Chức năng - nhiệm vụ của phòng tổ chức cán bộ Năm 2022 Trường ĐHCT   

  3 H7.07.02.03   Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức 

Số 4233/QĐ-

ĐHCT, ngày 28 

tháng 10 năm 2021 

Trường ĐHCT 
  

  4   H6.06.03.01 
Các tiêu chi,́ quy đi  nh vè̂ công tác tuyẻ̂n du  ng viên 

chức, người lao đo  ̂ ng hà̆ng năm 
      

      (3) 
Quyết định ban hành quy đi  nh vè̂ tuyẻ̂n du  ng viên 

chức Trường ĐHCT 

Số 1980/QĐ-

ĐHCT, 30/6/2021 
Trường ĐHCT   

  5   H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm       

      (1) 

Quyết định phê duyệt khung năng lực vị trí việc làm 

chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và 

hỗ trợ phục vụ và bản mô tả vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 1910/QĐ-

ĐHCT, ngày 24 

tháng 6 năm 2021 

Trường ĐHCT 

  

  6   H7.07.01.08 

Quyết định v/v ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng khoa, 

viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường 

ĐHCT 

Số 1052/QĐ-

ĐHCT, ngày 25 

tháng 3 năm 2013 

Trường ĐHCT 

  

  7   H6.06.01.06 
Quy ché̂ bỏ̂ nhie  ̂ m, bỏ̂ nhie  ̂ m la  i, từ chức, miễn 

nhie  ̂ m 
      

      (4) Quy trình công tác tuyển dụng 
Số 5706/QĐ-

ĐHCT, 21/12/2016 
Trường ĐHCT   

  8   H6.06.03.05 Ké̂t quả tuyẻ̂n dụng viên chức       

      (2) 
Thông báo ké̂t quả xét tuyẻ̂n viên chức Trường 

ĐHCT 

Số 3639/TB-ĐHCT, 

29/12/2021 
Trường ĐHCT   

  9   H7.07.01.10 Quyết định phân công nhiệm vụ công tác 

Số 1572/QĐ-

ĐHCT, ngày 17 

tháng 5 năm 2022 

Trường ĐHCT   

 7.3 Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  1 H7.07.03.01   Phiếu đánh giá, xếp chất lượng loại viên chức   Trường ĐHCT   

  2 H7.07.03.02   
Phiếu đăng ký khối lượng công tác và danh hiệu thi 

đua (dành cho viên chức không phải giảng viên) 
  

 
  

    (1)   

Mẫu kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi 

đua năm học 20…-20… (dành cho viên chức không 

phải là giảng viên) 

  

Trường ĐHCT 
  

    (2)   
Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2022-

2023 

Ngày 16 tháng 11 

năm 2022 
Khoa KHCT   

    (3)   
Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2021-

2022 

Ngày 16 tháng 11 

năm 2021 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (4)   
Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2020-

2021 

Ngày 07 tháng 12 

năm 2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (5)   
Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2019-

2020 

Ngày 08 tháng 10 

năm 2019 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

  3 H7.07.03.03   
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua của 

Văn phòng Khoa 
      

    (1)   
Biên bản họp đánh giá viên chức năm học 2021-

2022 

Ngày 30 tháng 5 

năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (2)   
Biên bản họp đánh giá viên chức năm học 2020-

2021 

Ngày 08 tháng 6 

năm 2021 

Văn phòngKhoa 

KHCT 
  

    (3)   
Biên bản họp đánh giá viên chức năm học 2019-

2020 

Ngày 04 tháng 6 

năm  2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (4)   Biên bản họp đánh giá cbvc năm học 2018-2019 
Ngày 27 tháng 5 

năm 2019 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (5)   
Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 

2021-2022 

Ngày 20 tháng 6 

năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCTtrị 
  

    (6)   
Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 

2020-2021 

Ngày 30 tháng 6 

năm 2021 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (7)   
Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 

2019-2020 

Ngày 22 tháng 6 

năm 2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (8)   Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học Ngày 21 tháng 6 Văn phòngKhoa   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2018-2019 năm 2019 KHCT 

    (9)   
Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 

2022-2023 

Ngày 23 tháng 6 

năm 2023 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (10)   
Biên bản họp đánh giá viên chức năm học 2022-

2023 

Ngày 02 tháng 6 

năm 2023 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

  4 H7.07.03.04   
[link hệ thống lấy ý kiến trực tuyến từ các bên liên 

quan] 
    https://oss.ctu.edu.vn 

  5   H6.06.04.04 

Đánh giá vc thường xuyên, công khai và dân chủ 

thông qua hoa  t đo  ̂ ng đánh giá phân loa  i vc hàng 

năm 

  Trường ĐHCT    

  6   H6.06.02.05 Kết quả đánh giá và phân loa  i viên chức hàng năm    Khoa KHCT    

 7.4 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

  1 H7.07.04.01   

V/v hướng dẫn chi tiết quy định về đào tạo viên 

chức không thuộc chức danh giảng viên tại quyết 

định số 6287/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2013 của Hiệu 

trưởng 

Số 2609/ĐHCT-

TCCB, ngày 29 

tháng 10 năm 2020 

Trường ĐHCT   

  2 H7.07.04.02   Cử viên chức đi đào tạo bậc thạc sĩ       

    (1)   
Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo bậc thạc 

sĩ (2021) 

Số 3084/QĐ-

ĐHCT, ngày 02 

tháng 8 năm 2021 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   
Quyết định về việc cử viên chức dự tuyển bậc thạc 

sĩ (2019) 

Số 07/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03 tháng 1 

năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   
V/v cử vc Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh Khoa KHCT đi 

học thạc sĩ trong nước (2019) 

Số 45/CV.KHCT, 

ngày 27 tháng 5 

năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   
Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi đào tạo 

bậc thạc sĩ (6/2019) 

Số 1873/QĐ-

ĐHCT, ngày 07 

Tháng 6 năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  3 H7.07.04.03   
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   
Danh sách đăng ký bổ sung tham gia lớp chuyên 

viên chính năm 2018 

Số 76/CV-KHCT, 

ngày 27 tháng 8 

năm 2018 

Khoa KHCT   

    (2)   
Quyết định về việc cử viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng ngạch chuyên viên chính 

Số 4839/QĐ-

ĐHCT, ngày 24 

tháng 10 năm 2018 

Trường ĐHCT   

  4 H7.07.04.04   
Danh sách viên chức tham gia tập huấn sử dụng 

phần mềm quản lý nhà học 

Số 20/KHCT, ngày 

1 tháng 03 năm 

2019 

Khoa KHCT   

  5 H7.07.04.05   V/v hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 

Số 407/TB-ĐHCT, 

ngày 10 tháng 3 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

  6   H7.07.01.01 
Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT 
  

Trường ĐHCT 
  

  7   H6.06.05.01 
Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao 

động 
  

Trường ĐHCT 
  

 7.5 
Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

  1 H7.07.05.01   
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHCT 

Số 2346/QĐ-

ĐHCT, ngày 21 

tháng 7 năm 2014 

Trường ĐHCT   

  2 H7.07.05.02   
[link chức năng, nhiệm vụ, nhân sự văn phòng Khoa 

KHCT] 
    

https://sps.ctu.edu.vn/12-

don-vi-thuoc-khoa-

vien/5-van-phong-khoa 

  3 H7.07.05.03   Kế hoạch thực hiện công tác năm (cá nhân)       

    (1)   
Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019 (đối 

với cá nhân - Phạm Công Thiện) 
Năm 2019-2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (2)   
Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019 (đối 

với cá nhân - Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh) 
Năm 2019-2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (3)   
Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019 (đối 

với cá nhân - Trần Thị Kim Pha) 
Năm 2019-2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (4)   Kế hoạch thực hiện công tác năm 2019 (đối với cá Năm 2019 Văn phòng Khoa    
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nhân - Lê Thu Thủy) KHCT 

  4 H7.07.05.04   Bảng chấm công       

    (1)   Mẫu bảng chấm công   Trường ĐHCT   

    (2)   Bảng chấm công 2017-2022 Năm 2017-2022 Khoa KHCT   

  5 H7.07.05.05   Biên bản họp       

    (1)   Biên bản họp Tổ Văn phòng 
ngày 23 tháng 5 

năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

    (2)   Biên bản họp giữa Lãnh đạo Khoa và Tổ Văn phòng 
ngày 27 tháng 5 

năm 2019 

Văn phòng Khoa 

KHCT 
  

  6 H7.07.05.06   
Quyết định tính hưởng phụ cấp thu nhập tăng thêm 

theo thâm niên 
      

    (1)   
Quyết định về việc tính hưởng phụ cấp thu nhập 

tăng thêm theo thâm niên năm 2022 

Số 7189/QĐ-

ĐHCT, ngày 29 

tháng 12 năm 2022 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   
Quyết định về việc tính hưởng phụ cấp thu nhập 

tăng thêm theo thâm niên năm 2021 

Số 26/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10 tháng 01 

năm 2022 

Trường ĐHCT 
  

    (3)   
Quyết định về việc tính hưởng phụ cấp thu nhập 

tăng thêm theo thâm niên năm 2020 

Số 107/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19 tháng 01 

năm 2021 

Trường ĐHCT 
  

    (4)   
Quyết định v/v tính hưởng phụ cấp thu nhập tăng 

thêm theo thâm niên năm 2019 

Số 6435/QĐ-

ĐHCT, ngày 31 

tháng 12 năm 2019 

Trường ĐHCT 
  

  7 H7.07.05.07   

Quyết định về việc tính tiền lương tăng thêm đối 

với viên chức, người lao động có hệ số lương từ 

2,34 trở xuống 

Số 5040/QĐ-

ĐHCT, ngày 31 

tháng 12 năm 2015 

Trường ĐHCT 
  

  8 H7.07.05.08   
Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” 
      

    (1)   
Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” (2022) 

Số 1815/QĐ-

BGDĐT, ngày 28 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tháng 6 năm 2022 

    (2)   
Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” (2019) 

Số 2667/QĐ-

BGDĐT, ngày 30 

tháng 8 năm 2019 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  9 H7.07.05.09   Quyết định tặng giấy khen của Hiệu trưởng 

Số 5902/QĐ-

ĐHCT, ngày 14 

tháng 11 năm 2022 

Trường ĐHCT   

  10 H7.07.05.10   
Công văn về góp ý xác định nhiệm vụ, công việc 

của NV theo khung năng lực vị trí việc làm 
      

    (1)   Biên bản họp Tổ Văn phòng ngày 21/02/2022 
Ngày 21 tháng 2 

năm 2022 
Khoa KHCT   

    (2)   

Danh sách phân công nhiệm vụ, công việc cho viên 

chức, người lao động theo khung năng lực vị trí việc 

làm tại Khoa KHCT 

Ngày 14 tháng 2 

năm 2022 
 Khoa KHCT   

  11 H7.07.05.11   

Những văn bản về rà soát, lấy ý kiến đóng góp xây 

dựng đề án vị trí việc làm và chuẩn bị phương án 

chi trả thu nhập theo hiệu quả công việc tại Trường 

ĐHCT 

      

    (1)   
V/v lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo đề án vị trí 

việc làm Trường ĐHCT 

Số 3799/ĐHCT-

TCCB, ngày 02 

tháng 12 năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Kế hoạch rà soát xây dựng đề án vị trí việc làm và 

chuẩn bị phương án chi trả thu nhập theo hiệu quả 

công việc Trường ĐHCT 

Số 1428/KH-

ĐHCT, ngày 23 

tháng 5 năm 2022 

Trường ĐHCT   

  12 H7.07.05.12   
Nghị quyết ban hành danh mục vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 100/NQ-HĐT, 

ngày 19 tháng 4 

năm 2023 

Hội đồng 

Trường Trường 

ĐHCT 

  

  13   H7.07.01.08 

Quyết định v/v ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng khoa, 

viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường 

ĐHCT 

Số 1052/QĐ-

ĐHCT, ngày 25 

tháng 3 năm 2013 

Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  14   H5.05.01.03 
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

Trường ĐHCT   

  15   H6.06.04.04 

Đánh giá vc thường xuyên, công khai và dân chủ 

thông qua hoa  t đo  ̂ ng đánh giá phân loa  i vc hàng 

năm 

  Trường ĐHCT    

  16   H7.07.03.02 
Phiếu đăng ký khối lượng công tác và danh hiệu thi 

đua (dành cho viên chức không phải giảng viên) 
  Trường ĐHCT    

  17   H6.06.04.05 Quyé̂t đi  nh công nha  ̂ n danh hie  ̂ u thi đua hàng năm   Trường ĐHCT    

  18   H6.06.06.12 

Quyé̂t đi  nh vè̂ vie  ̂ c nâng ba  ̂ c lương, phu   cá̂p thâm 

niên vươ  t khung, đó̂i với viên chức người lao đo  ̂ ng 

của Trường ĐHCT 

  Trường ĐHCT    

  19   H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm       

      (1) 

Quyết định phê duyệt khung năng lực vị trí việc làm 

chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và 

hỗ trợ phục vụ và bản mô tả vị trí việc làm tại 

Trường ĐHCT 

Số 1910/QĐ-

ĐHCT, ngày 24 

tháng 6 năm 2021 

Trường ĐHCT   

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

8.1  Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

  1 H8.08.01.01   
Báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, Ths, ĐH 

năm 2019 

432/ĐHCT-KHTH, 

08/3/2019 
Trường ĐHCT   

  2 H8.08.01.02   

Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 

Ban chỉ đạo tuyển sinh đánh giá, đóng góp ý kiến 

phương hướng tuyển sinh hằng năm 

      

    (1)   

Biên bản v/v tổng kết công tác tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2021 và phương hướng tuyển sinh 

năm 2022 

228/BB-ĐHCT-

BCĐTS, 10/02/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   

Biên bản v/v tổng kết công tác tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2020 và phương hướng tuyển sinh 

năm 2021 

Số 2891/BB-ĐHCT-

BCĐTS, 01/12/2020 
Trường ĐHCT   

    (3)   Biên bản họp thường trực Hội đồng Khoa học và 2881/BB-ĐHCT- Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Đào tạo trường (phiên họp tháng 12, năm 2020) HĐKHĐT, 

01/12/2020 

    (4)   
Biên bản họp ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2020 (phiên họp lần 2) 
17/12/2019 Trường ĐHCT   

    (5)   
Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2020 (phiên họp lần 1) 
 04/12/2019 Trường ĐHCT   

    (6)   
Biên bản họp thường trực Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo trường (phiên họp tháng 02, năm 2019) 

335/BB-ĐHCT,  

25/02/2019 
Trường ĐHCT   

    (7)   
Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2019 

2838/BB-ĐHCT, 

25/12/2018 
Trường ĐHCT   

  3 H8.08.01.03   [Link đề án tuyển sinh các năm]     

https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/images/upload/TT_TS

/2023/DATS2023_TCT.

pdf 

  4 H8.08.01.04   Kế hoạch tổ chức tuyển sinh hàng năm       

    (1)   Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 
1829/KH-ĐHCT, 

22/6/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 

(điều chỉnh lần 2) 

Số 1598/KH-

ĐHCT, 02/8/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 

(điều chỉnh) 

1473/KH-ĐHCT, 

21/7/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 
971/KH-ĐHCT, 

20/5/2021 
Trường ĐHCT   

    (5)   

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 

(điều chỉnh theo cv số 3313/BGDĐT-GDĐH, ngày 

28/8/2020) 

Số 2017/KH-

ĐHCT, 31/8/2020 
Trường ĐHCT   

    (6)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2019 

Số 845/KH-ĐHCT, 

26/04/2019 
Trường ĐHCT   

    (7)   

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018 

Số 843/KH-ĐHCT, 

03/05/2018 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  5 H8.08.01.05   [Link Fanpage Facebook của Trường ĐHCT]     
https://www.facebook.co

m/CTUDHCT 

  6 H8.08.01.06   [Link trang Youtube của Trường ĐHCT]     
https://www.youtube.co

m/@CTUDHCT 

  7 H8.08.01.07   
[Link video giới thiệu ngành chính trị học của 

Trường ĐHCT] 
    

https://sps.ctu.edu.vn/26-

dao-tao/thong-tin-tuyen-

sinh/86-video-gioi-thieu-

nganh-chinh-tri-hoc-

truong-dai-hoc-can-tho 

  8 H8.08.01.08   
[Link về ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường 

ĐHCT] 
    

https://www.ctu.edu.vn/ti

n-tuc-su-kien-t/tung-

bung-ngay-hoi-tu-van-

tuyen-sinh-huong-

nghiep-nam-2023.html 

  9 H8.08.01.09   
Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành 

cth 2019-2022 
      

    (1)   
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 

năm sau tốt nghiệp (2022) 

133/KHCT, 

14/11/2022 
Khoa KHCT   

    (2)   
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 

năm sau tốt nghiệp (2021) 

101/KHCT, 

17/11/2021 
Khoa KHCT   

    (3)   
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 

năm sau tốt nghiệp (2020) 

100/KHCT, 

05/11/2020 
Khoa KHCT   

    (4)   
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 

năm sau tốt nghiệp (2019) 

104/KHCT,  

27/11/2019 
Khoa KHCT   

  10   H1.01.03.12 [Link trang Web tuyển sinh của Trường ĐHCT]     
https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/ 

  11   H2.02.03.01 [Link trang Web của Trường ĐHCT]     https://www.ctu.edu.vn/ 

  12   H2.02.03.04 
Trường đại học cần thơ thông tin tuyển sinh đại học 

chính quy 
      

  13   H1.01.03.09 Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan ctđt cth Tháng 6 năm 2023 
BM 

LSĐ&TTHCM 
  

 8.2 Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người hoc̣ được xác định rõ ràng và được đánh giá 

  1 H8.08.02.01   Tờ rơi thông tin tuyển sinh các năm       

  2 H8.08.02.02   
Biên bản v/v tổng kết tuyển sinh và phương hướng 

tuyển sinh các năm 
      

    (1)   Biên bản v/v tổng kết tuyển sinh 2021 và phương 228/BB-ĐHCT- Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

hướng tuyển sinh 2022 BCĐTS, 10/02/2022 

    (2)   
Biên bản v/v tổng kết tuyển sinh 2020 và phương 

hướng tuyển sinh 2021 

2819/BB-ĐHCT-

BCĐTS, 01/12/2020 
Trường ĐHCT   

  3 H8.08.02.03   Báo cáo kết quả tuyển sinh hàng năm       

    (1)   
Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại 

học năm 2022 

02/ĐHCT, 

03/01/2023 
Trường ĐHCT   

    (2)   Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 
18/ĐHCT,  

05/01/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020 
261/ĐHCT, 

22/02/2021 
Trường ĐHCT   

    (4)   Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2019 
88/ĐHCT , 

14/01/2020 
Trường ĐHCT   

    (5)   Cv nộp báo cáo thống kê 2018-2019 
1111/ĐHCT–

KHTH, 04/06/2019 
Trường ĐHCT   

  4 H8.08.02.04   
Báo cáo tổng kết năm học hàng năm (có số liệu về 

công tác tuyển sinh) 
      

    (1)   

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch 

công tác năm 2022-2023 của Trường ĐHCT (trích 

phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào tạo) 

4193/BC-ĐHCT, 

30/12/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch 

công tác năm 2021-2022 của Trường ĐHCT (trích 

phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào tạo) 

3685/BC-ĐHCT, 

31/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch 

công tác năm 2020-2021 của Trường ĐHCT (trích 

phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào tạo) 

3037/BC-ĐHCT, 

17/12/2020 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch 

công tác năm 2019-2020 (trích phần đánh giá về 

công tác tuyển sinh và đào tạo) 

2432/BC-ĐHCT, 

23/10/2019 
Trường ĐHCT   

    (5)   

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch 

công tác năm 2018-2019 (trích phần đánh giá về 

công tác tuyển sinh và đào tạo) 

2191/BC-ĐHCT, 

16/10/2018 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  5 H8.08.02.05   Báo cáo tổng kết năm học của khoa khct hàng năm       

    (1)   
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch 

công tác năm 2022-2023 
Năm 2022 Khoa KHCT   

    (2)   
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch 

công tác năm 2021-2022 
Năm 2021 Khoa KHCT   

    (3)   
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch 

công tác năm 2020-2021 
Năm 2020 Khoa KHCT   

    (4)   
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch 

công tác năm 2019-2020 
Năm 2019 Khoa KHCT   

    (5)   
Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch 

công tác năm 2018-2019 
Năm 2018 Khoa KHCT   

  6 H8.08.02.06   
Thông báo kết quả xét tuyển và thông tin nhập học 

các năm 
      

    (1)   
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

vào đại học chính quy năm 2022 

2260/TB-ĐHCT, 

22/7/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   

Thông báo điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức 

xét điểm kỳ thi tốt nghiệp thpt và kết quả trúng 

tuyển chính thức vào đại học chính quy năm 2022 

2856/TB-ĐHCT-

HĐTS, 15/9/2022 
Trường ĐHCT   

    (3)   

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo 

phương thức xét điểm học bạ thpt vào đại học chính 

quy năm 2022 (Phương thức 3) 

2020/TB-ĐHCT-

HĐTS, 30/6/2022 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo 

phương thức xét tuyển học bạ thpt vào đại học 

chính quy năm 2022 (Phương thức 4) 

2284/TB-ĐHCT-

HĐTS, 26/7/2022 
Trường ĐHCT   

    (5)   

Thông báo về việc kết quả xét tuyển bổ sung 

chương trình chất lượng cao và chương trình tiên 

tiến theo phương thức 5, năm 2022 

3162/TB-ĐHCT, 

07/10/2022 
Trường ĐHCT   

    (6)   

Thông báo về việc kết quả xét tuyển chương trình 

chất lượng cao và chương trình tiên tiến theo 

phương thức 5, năm 2022 

3080/TB-ĐHCT, 

30/9/2022 
Trường ĐHCT   

    (7)   Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 1543/TB-ĐHCT- Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

vào đại học chính quy năm 2021 HĐTS, 27/7/2021 

    (8)   

Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy 

và điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét 

điểm kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021 (Phương thức 

2) 

1836/TB-ĐHCT-

HĐTS, 15/9/2021 
Trường ĐHCT   

    (9)   

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo 

phương thức xét tuyển học bạ thpt vào đại học 

chính quy năm 2021 

1482/TB-ĐHCT-

HĐTS, 22/7/2021 
Trường ĐHCT   

    (10)   
Thông báo xét tuyển chương trình chất lượng cao và 

chương trình tiên tiến (theo phương thức 5) 

1481/TB-ĐHCT, 

22/7/2021 
Trường ĐHCT   

    (11)   

Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy 

năm 2020 và điểm chuẩn theo phương thức xét 

điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 

2359/TB-ĐHCT-

HĐTS, 04/10/2020 
Trường ĐHCT   

    (12)   

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo 

phương thức xét tuyển học bạ thpt vào đại học 

chính quy năm 2020 

1903/TB-ĐHCT-

HĐTS, 17/8/2020 
Trường ĐHCT   

    (13)   
Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy, 

đợt 1 - năm 2019 

1742/TB-ĐHCT-

HĐTS, 08/8/2019 
Trường ĐHCT   

    (14)   
Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy, 

đợt 2 - năm 2018 

1732/TB-ĐHCT-

HĐTS, 22/8/2018 
Trường ĐHCT   

    (15)   
Thông báo kết quả xét tuyển vào đại học chính quy, 

đợt 1 - năm 2018 

1598/TB-ĐHCT-

HĐTS, 05/8/2018 
Trường ĐHCT   

  7 H8.08.02.07   
[Link trang thông tin những điều tân sinh viên cần 

biết] 
    

https://tansinhvien.ctu.ed

u.vn/ho-so-nhap-hoc/41-

ho-so-gom-co 

  8   H8.08.01.03 [Link đề án tuyển sinh các năm]     

https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/images/upload/TT_TS

/2023/DATS2023_TCT.

pdf 

  9   H1.01.03.12 [Link trang web tuyển sinh của Trường ĐHCT]     
https://tuyensinh.ctu.edu.

vn/ 

  10   H2.02.03.04 
Trường đại học cần thơ thông tin tuyển sinh đại học 

chính quy 
      

  11   H8.08.01.02 Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo và ban   Trường ĐHCT    
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

chỉ đạo tuyển sinh đánh giá, đóng góp ý kiến 

phương hướng tuyển sinh hằng năm 

8.3  Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

  1 H8.08.03.01   
Các văn bản triển khai thực hiện đào tạo theo quy 

chế đào tạo tín chỉ 
      

    (1)   
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGDĐT, 

15/08/2007 

BGDĐT   

    (3)   
Công văn v/v thực hiện chương trình đào tạo tín chỉ 

hóa 

1411/ĐHCT-ĐT, 

07/08/2007 
Trường ĐHCT   

  2 H8.08.03.02   
Các công văn, quyết đinh phân công, cử viên chức 

làm cố vấn học học 
      

    (1)   
Cv v/v phân công cố vấn học tập khóa 48, học kỳ 1, 

2022 - 2023 

129/CTSV, 

20/5/2022 
P.CTSV   

    (2)   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập 

từ học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho các lớp chuyên 

ngành khóa 47 

3683/QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập 

từ học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho các lớp chuyên 

ngành khóa 46 

3880/QĐ-ĐHCT, 

11/11/2020 
Trường ĐHCT   

    (4)   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập 

từ học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho các lớp chuyên 

ngành khóa 45 

4369/QĐ-ĐHCT, 

02/10/2019 
Trường ĐHCT   

    (5)   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập 

từ học kỳ 1, năm học 2018-2019 cho các lớp chuyên 

ngành khóa 44 

4513/QĐ-ĐHCT, 

11/10/2018 
Trường ĐHCT   

  3 H8.08.03.03   
Các công văn về việc đề nghị vc phụ trách công tác 

CVHT nhóm sinh viên chậm tiến độ 
      

    (1)   
Công văn v/v đề nghị vc phụ trách công tác cvht 

nhóm sinh viên chậm tiến độ (năm 2022) 

95/KHCT, 

15/8/2022 
Khoa KHCT   

    (2)   Công văn v/v đề nghị vc phụ trách công tác cvht 75/KHCT, Khoa KHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nhóm sinh viên chậm tiến độ (năm 2021) 08/9/2021 

    (3)   
Công văn v/v đề nghị vc phụ trách công tác cvht 

nhóm sinh viên chậm tiến độ (năm 2020) 

92/KHCT, 

29/9/2020 
Khoa KHCT   

    (4)   
Công văn v/v đề nghị vc phụ trách công tác cvht 

nhóm sinh viên chậm tiến độ (năm 2019) 
      

    (5)   
Công văn v/v đề nghị vc phụ trách công tác cvht 

nhóm sinh viên chậm tiến độ (năm 2018) 

75 /KHCT, 

20/8/2018 
Khoa KHCT   

  4 H8.08.03.04   
Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn 

học tập 

3873/QĐ-ĐHCT, 

10/11/2020 
Trường ĐHCT   

  5 H8.08.03.05   
[Link quyết định ban hành quy định về công tác cố 

vấn học tập] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/vbanply/202

0/CVHT/03_3873KHTH

_10-11-2020.pdf 

  6 H8.08.03.06   
[Link trang hệ thống quản lý có thời khóa biểu của 

giảng viên làm CVHT] 
    

https://qldiem.ctu.edu.vn/

htql/canbo/qlxtkb/codes/i

ndex.php 

  7 H8.08.03.07   [Link các quy trình về lĩnh vực công tác sinh viên]     
https://www.ctu.edu.vn/i

mages/upload/vbdh/qtct/

4-Congtacsinhvien.pdf 

  8 H8.08.03.08   [Link sổ tay cố vấn học tập]     

https://dsa.ctu.edu.vn/tin-

an/609-video-huong-dan-

mot-so-chuc-nang-tren-

he-thong-quan-ly-danh-

cho-cvht.html 

  9 H8.08.03.09   
[Link các thông tin sinh viên cần biết - sổ tay sinh 

viên] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/tin-

an-2/369-sinh-vien-can-

biet.html 

  10 H8.08.03.10   
Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy 

78/QĐ-ĐHCT, 

15/1/2021 
Trường ĐHCT   

  11 H8.08.03.11   
[Link quy trình và hướng dẫn đánh giá điểm rèn 

luyện trực tuyến] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/tin-

an-2/362-danh-gia-diem-

ren-luyen-truc-

tuyen.html 

  12 H8.08.03.12   
Báo cáo thống kê tình hình trạng thiết bị tin học 

(phần cứng) giai đoạn 2017-2022 
31/12/2022 Trường ĐHCT   

  13 H8.08.03.13   
[Link trang web hệ thống quản lý của Trường 

ĐHCT] 
    

https://qldiem.ctu.edu.vn/

htql/hindex.php 

  14 H8.08.03.14   [Link ứng dụng hỗ trợ cán bộ Trường ĐHCT trên     
https://play.google.com/s

tore/apps/details?id=com
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

thiết bị di động] .canboctu&hl=en_US&pl

i=1 

  15 H8.08.03.15   
[Link ứng dụng hỗ trợ sinh viên Trường ĐHCT trên 

thiết bị di động] 
    

https://play.google.com/s

tore/apps/details?id=com

.demouiis&hl=vi&gl=US 

  16   H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
6/2010 Trường ĐHCT   

  17   H2.02.03.06 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa       

  18   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  19   H1.01.03.10 [Link trang web có CTĐT ngành CTH]     
https://www.ctu.edu.vn/d

ao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

  20   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

  21   H5.05.02.06 
Quyêt định ban hành Sổ tay sinh viên Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

14/5/2020 
Trường ĐHCT   

  22   H5.05.01.13 
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy 

Số 78/QĐ-ĐHCT, 

15/1/2021 
Trường ĐHCT   

 8.4 
Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng 

có việc làm của người hoc̣ 

  1 H8.08.04.01   [Link trang web của Phòng Công tác sinh viên]     https://dsa.ctu.edu.vn/ 

  2 H8.08.04.02   
[Link trang web của trung tâm tư vấn hỗ trợ và khởi 

nghiệp sinh viên] 
    https://scs.ctu.edu.vn/ 

  3 H8.08.04.03   
[Link trang web đoàn thanh niên và hội sinh viên 

Trường ĐHCT] 
    https://yu.ctu.edu.vn/ 

  4 H8.08.04.04   Kế hoạch học tập toàn khóa 48 ngành chính trị học 2022 
BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  5 H8.08.04.05   [Link trang web của phòng đào tạo trường đhct]     https://daa.ctu.edu.vn/ 

  6 H8.08.04.06   [Link trang thông tin về đào tạo]     
https://daa.ctu.edu.vn/da

o-tao/thong-tin-dao-tao 

  7 H8.08.04.07   [Link quy trình phối hợp xếp thời khóa biểu học kỳ]     
https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_xep_TKB.pdf 

  8 H8.08.04.08   
[Link quy trình xét công nhận học phần tương 

đương] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_xet_hp_tuongduong.pdf 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  9 H8.08.04.09   
[link quy trình xét miễn và công nhận điểm học 

phần] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_xet_mien_HP.pdf 

  10 H8.08.04.10   
[Link quy trình đề nghị thay đổi thời khóa biểu lớp 

học phần] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_thaydoi_TKB.pdf 

  11 H8.08.04.11   
[Link quy trình mở thêm lớp học phần ngoài kế 

hoạch] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_mothem_lop_ngoai_kh.

pdf 

  12 H8.08.04.12   
[Link quy trình đề nghị phục hồi lớp học phần đã 

thông báo xóa lớp] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_phuchoi_lop_TKB_xoa.

pdf 

  13 H8.08.04.13   
[Link các quy trình về lĩnh vực đào tạo - đảm bảo 

chất lượng] 
    

https://www.ctu.edu.vn/i

mages/upload/vbdh/qtct/

1-Daotao-

Dambaochatluong.pdf 

  14 H8.08.04.14   
Quyết định ban hành quy chế cử sinh viên đi học 

tập ở nước ngoài 

770/QĐ-ĐHCT, 

15/3/2017 
Trường ĐHCT   

  15 H8.08.04.15   
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 

6628/QĐ-ĐHCT, 

7/12/2022 
Trường ĐHCT   

  16 H8.08.04.16   
[Link thông tin về quyết định và danh sách sv nhận 

học bổng khuyến kích] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/hoc-bong/hoc-

bong-khuyen-khich.html 

  17 H8.08.04.17   [Link trang thông tin về học bổng tài trợ]     
https://dsa.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/hoc-bong/hoc-

bong-tai-tro.html 

  18 H8.08.04.18   
[Link trang thông tin về miễn giảm học phí, trợ cấp 

xã hội và hỗ trợ chi phí học tâp] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/che-do-chinh-

sach.html 

  19 H8.08.04.19   [Link về các hoạt động của đoàn thanh niên]     
https://yu.ctu.edu.vn/dtn.

html 

  20 H8.08.04.20   [Link các hoạt động phong trào của hội sinh viên]     
https://yu.ctu.edu.vn/hsv.

html 

  21 H8.08.04.21   

Kế hoạch và báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 

2019 của Trường ĐHCT 

      

    (1)   
Công văn vv thực hiện công tác điều tra sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 

1766/ĐHCT-

KHTH, 13/08/2019 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 của 

219/ĐHCT, 

11/02/2020 
Trường ĐHCT   



92 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Trường ĐHCT 

  22 H8.08.04.22   
Biên bản tiếp xúc lãnh đạo khoa khct với đại biểu 

sinh viên các năm 
      

    (1)   
Biên bản tiếp xúc giữa lãnh đạo khoa và sinh viên 

khoa khoa học chính trị năm học 2022-2023 

22/BB-KHCT, 

18/02/2023 
Khoa KHCT   

    (2)   
Biên bản buổi tiếp xúc lãnh đạo khoa với đại biểu 

sinh viên năm 2018 
16/3/2018     

    (3)   

Tổng hợp ý kiến góp ý của sinh viên trong hoạt 

động tiếp xúc giữa lãnh đọa khoa với sinh viên năm 

2019 

17/4/2019 Khoa KHCT   

  23 H8.08.04.23   
Biên bản Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên 

các năm 
      

    (1)   
Biên bản Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên 

năm 2019 
21/4/2019 Trường ĐHCT    

    (2)   Biên bản Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên năm 2018 08/4/2018 Trường ĐHCT     

  24 H8.08.04.24   
[Link về hội thi tiếng hát tài năng nghệ thuật và hội 

diễn văn nghệ truyền thống của Trường] 
    

https://dpa.ctu.edu.vn/tin

-tuc/43-thong-bao-hoi-

thi-tieng-hat-tai-nang-

nghe-thuat-dai-hoc-can-

tho-lan-thu-30-nam-

2022.html, 

https://www.ctu.edu.vn/i

mages/upload/notice/202

3/Kehoach_Hoidien_nam

2023.pdf 

  25 H8.08.04.25   
[Link thông tin về hội thao truyền thống của 

Trường] 
    

https://dpe.ctu.edu.vn/ind

ex.php/83-hoi-thao-

truyen-thong-nam-

2021/366-dieu-le-hoi-

thao-truyen-thong-

truong-dai-hoc-can-tho-

lan-42-nam-2023 

  26 H8.08.04.26   

[Link hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và 

tư tưởng hồ chí minh trong sinh viên Trường 

ĐHCT] 

    

https://yu.ctu.edu.vn/thon

g-bao/2012-hoi-thi-

olympic-cac-mon-ly-

luan-ct-va-tu-tuong-

hcm.html, 

https://yu.ctu.edu.vn/thon

g-bao/1614-hoi-thi-
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

olympic-llct-tu-tuong-

hcm-dhct-2022.html, 

https://yu.ctu.edu.vn/thon

g-bao/1367-hoi-thi-

olympic-llct-tu-tuong-

hcm-dhct-2021.html, 

https://yu.ctu.edu.vn/thon

g-bao/158-hoi-thi-

olympic-llct-tu-tuong-

hcm-dhct-2020.html, 

https://yu.ctu.edu.vn/dtn/

cong-tac-giao-duc/321-

hoi-thi-olympic-cac-

mon-ly-luan-chinh-tri-tu-

tuong-ho-chi-minh-

trong-sinh-vien-cac-

truong-dai-hoc-vung-

dbscl-nam-2018.html 

  27 H8.08.04.27   [Link trang thông tin việc làm Trường ĐHCT]     
https://vieclam.ctu.edu.v

n/index.php 

  28 H8.08.04.28   
Báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình hình 

việc làm SVTN Trường ĐHCT 
      

    (1)   
V/v báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SVTN năm 2022 

4083/ĐHCT, 

23/12/2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
V/v báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SVTN năm 2021 

3561/ĐHCT, 

22/12/2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   
V/v báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SVTN năm 2020 

3162/ĐHCT, 

30/12/2020 
Trường ĐHCT   

    (4)   
V/v báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình 

hình việc làm SVTN năm 2019 

3105/ĐHCT, 

31/12/2019 
Trường ĐHCT   

  29 H8.08.04.29   

Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2022 và phương hướng công tác đảm bảo chất 

lượng năm 2023 của Trường ĐHCT 

322/BC-ĐHCT, 

02/02/2023 
Trường ĐHCT   

  30   H7.07.01.08 

Quyết định v/v ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng khoa, 

viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường 

ĐHCT 

1052/QĐ-ĐHCT, 

25/3/2013 
Trường ĐHCT   

  31   H8.08.03.04 Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn 3873/QĐ-ĐHCT, Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

học tập 10/11/2020 

  32   H5.05.02.06 
Quyêt định ban hành sổ tay sinh viên Trường 

ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

14/5/2020 
Trường ĐHCT   

  33   H2.02.03.06 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa       

  34   H5.05.01.04 Về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần       

  35   H6.06.01.14 Hướng dẫ̛n và chá̂m lua  ̂ n văn tó̂t nghie  ̂ p       

  36   H4.04.03.01 
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý hoạt 

động khoa học công nghệ Trường ĐHCT 

09/QĐ-ĐHCT, 

03/01/2023 
Trường ĐHCT   

  37   H4.04.03.02 
Danh sách đề tài nckh của sinh viên ngành cth 

(2019 đến 2023) 
25/07/2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  38   H4.04.02.01 
Quyết định về việc cử cb hướng dẫn sv đi thực tập 

môn học ngoài trường 
      

  39   H8.08.01.09 
Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành 

cth 2019-2022 
      

 8.5 Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

  1 H8.08.05.01   
Bản đồ hiện trạng địa hình kiến trúc cảnh quan và 

hạ tầng KT Trường ĐHCT (tl1:500) 
      

  2 H8.08.05.02   Hình ảnh  Khoa Khoa học Chính trị Năm 2022     

  3 H8.08.05.03   
Quyết định ban hành quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong trường đại học cần 

5976/QĐ-ĐHCT , 

23/12/2013 
Trường ĐHCT   

  4 H8.08.05.04   
Các nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động 

giảng dạy, nghiên cứu tại Trường ĐHCT 
      

    (1)   
Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc năm 2014 

309/KH-ĐHCT , 

12/3/2014 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc ban hành nội quy ra, vào cổng 

Trường ĐHCT 

1274/KH-ĐHCT , 

09/5/2016 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Nội quy về công tác nội trú tại ký túc xá Trường 

ĐHCT 

Áp dụng từ NH 

2016-2017 
Trường ĐHCT   

    (4)   Nội quy căn tin 
101/NQ-ĐHCT,  

23/01/2013  
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (5)   Nội quy sử dụng trung tâm học liệu Trường ĐHCT 12/26/2019  Trường ĐHCT   

    (6)   Nội quy thư viện (KKHCT) 21/8/2017 Khoa KHCT   

  5 H8.08.05.05   Quy trình về lĩnh vực công tác sinh viên   Trường ĐHCT   

  6 H8.08.05.06   
Quyết định ban hành nội quy sử dụng nhà học, 

phòng học trong Trường ĐHCT 

4911/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2012  
Trường ĐHCT   

  7 H8.08.05.07   
[Link trang thông tin đăng ký tư vấn tâm lý, sức 

khoẻ cho HSSV] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/ho-

tro-online/483-dang-ky-

tu-van-tam-ly-suc-khoe-

cho-hssv.html 

  8 H8.08.05.08   [Link trang thông tin tư vấn sinh viên]     
https://scs.ctu.edu.vn/tu-

van-sinh-vien 

  9 H8.08.05.09   
[Link trang thông tin về chăm sóc sức khoẻ người 

học] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/y-

te.html 

  10 H8.08.05.10   Các biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm       

    (1)   
Biên bản kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (năm 2019) 
10/5/2019     

    (2)   

Biên bản giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở bếp ăn tập thể, 

kinh doanh phục vụ ăn uống, khu du lịch và bếp ăn 

từ thiện năm 2017 

07/6/2017     

  11 H8.08.05.11   

Các quyết định ban hành về nội quy, quy định, quy 

chế về hoạt động phòng cháy chưa cháy của Trường 

ĐHCT 

      

    (1)   
Quyết định về việc ban hành nội quy phòng cháy và 

chữa cháy tại Trường ĐHCT 

1784/QĐ-ĐHCT, 

21/5/2013 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định ban hành quy định về phòng cháy và 

chữa cháy của Trường ĐHCT 

1961/QĐ-ĐHCT, 

30/5/2018 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quy chế tổ chức và hoạt động của đội phòng cháy 

và chữa cháy cơ sở Trường ĐHCT 

1611/QĐ-ĐHCT, 

05/9/2007  
Trường ĐHCT   

  12 H8.08.05.12   
[Link các quy định, quy chế về hoạt động phòng 

cháy chữa cháy] 
    

https://dfm.ctu.edu.vn/qu

y-dinh-quy-che/phong-

chay-chua-chay.html 

  13 H8.08.05.13   [Link các minh chứng về bảo hiểm cháy nổ]     
https://dfm.ctu.edu.vn/mi

nh-chung-csvc/phong-

chay-chua-chay.html 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
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Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  14 H8.08.05.14   

Bảng mức độ hài lòng của sinh viên đang ho  c ngành 

chính trị học về hoạt động phục vụ hỗ trơ   của nhà 

Trường 

      

  15 H8.08.05.15   
Quyết định ban hành quy định về công tác tư vấn 

tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên 

4645/QĐ-ĐHCT, 

15/12/20  
Trường ĐHCT   

  16   H8.08.04.29 

Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2022 và phương hướng công tác đảm bảo chất 

lượng năm 2023 của Trường ĐHCT 

322/BC-ĐHCT, 

02/02/2023 
Trường ĐHCT   

  17   H8.08.04.21 

Kế hoạch và báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 

2019 của Trường ĐHCT 

      

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

9.1 Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

  1 H9.09.01.01   
Báo cáo thống kê định kỳ quý 2 năm 2023 (tính đến 

hết ngày 30 tháng 6 năm 2023) 

2490/BC-ĐHCT, 

Ngày 04 tháng 7 

năm 2023 

Trường ĐHCT   

  2 H9.09.01.02   
Quyết định về việc ban hành nội quy sử dụng nhà 

học, phòng học trong Trường ĐHCT 

4419/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2012 

Trường ĐHCT   

  3 H9.09.01.03   
V/v thông báo bổ sung quỹ phòng học học kỳ 1, 

năm học 2016-2017 

131/ĐT,  Ngày 14 

tháng 7 năm 2016 
PĐT   

  4 H9.09.01.04   
Quyết định về việc phân giao đất, nhà cửa, vật kiến 

trúc cho các đơn vị quản lý, sử dụng 

6031/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 17 tháng 11 

năm 2014 

Trường ĐHCT   

  5 H9.09.01.05   Sơ đồ khoa khoa học chính trị 2023 Khoa KHCT   

  6 H9.09.01.06   Hình ảnh về khuôn viên khoa khoa học chính trị 2023  Khoa KHCT   

  7 H9.09.01.07   
Bảng thống kế máy tính (từ năm 2015 đến năm 

2022) 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2023 
Trường ĐHCT   

  8 H9.09.01.08   
Bảng thống kê máy chiếu, tivi, thiết bị âm thanh (có 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2022) 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2022 
Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
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Nơi ban hành Ghi chú 

  9 H9.09.01.09   Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng 1998 - 2020  Khoa KHCT   

  10 H9.09.01.10   Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có       

    (1)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, 

ngày 01.01.2019 

2874/ĐHCT-QTTB, 

Ngày 28 tháng 12 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, 

ngày 01.01.2020 

02/ĐHCT-QTTB, 

Ngày 17 tháng 01 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, 

ngày 01.01.2021 

260/ĐHCT-QTTB, 

Ngày 22 tháng 02 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, 

ngày 01.01.2022 

76/ĐHCT/QTTB, 

Ngày 12 thang 01 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

  11 H9.09.01.11   
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản 
      

    (1)   
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2019 

2431/TB-ĐHCT, 

Ngày 08 tháng 

11năm 2018 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2020 

2487/TB-ĐHCT, 

Ngày 30 tháng 10 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2021 

2687/TB-ĐHCT, 

Ngày 10 tháng 11 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2022 

2078/TB-ĐHCT, 

Ngày 25 tháng 10 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

  12 H9.09.01.12   Cơ sở vật chất ký túc xá       

    (1)   Hình ảnh khuôn viên ktx 2023 
Trung tâm Phục 

vụ Sinh viên  
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Số 
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Minh chứng 
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năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   
Thông báo về việc sửa chữa lớn dãy nhà c2, c6 - 

KTX khu A 

115/TB-PVSV, 

Ngày 07 tháng 4 

năm 2017 

Trường ĐHCT   

  13 H9.09.01.13   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí       

    (1)   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2019 

281/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25 tháng 01 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

    (2)   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2020 

201/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 17 tháng 01 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (3)   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2021 

621/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 3 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2022 

124/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21 tháng 01 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (5)   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2023 

154/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 13 tháng 01 

năm 2023 

Trường ĐHCT   

  14   H4.04.01.04 Báo cáo thường niên của trường ĐHCT 2019-2022 2022  Trường ĐHCT    

  15   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

9.2 Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

  1 H9.09.02.01   Giới thiệu Trung tâm Học liệu       

    (1)   Video giới thiệu Trung tâm Học liệu 2020 TTHL    

    (2)   Giới thiệu hình ảnh Trung tâm Học liệu 2021  TTHL    

    (3)   Cơ sở vật chất Trung tâm Học liệu_số liệu máy tính 2020  TTHL    

  2 H9.09.02.02   Kinh phí phân giao cho đơn vị Trung tâm Học liệu       

    (1)   
Bảng tổng hợp cơ cấu thu – chi trường ĐHCT giai 

đoạn 2015 - 2019 
2015 - 2019  Trường ĐHCT   
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Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 
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năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2022 

(dành cho đơn vị: TTHL) 

142/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 21 tháng 01 

năm 2022 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2021 

(dành cho đơn vị: TTHL) 

621/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 24 tháng 3 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2020 

(dành cho đơn vị: TTHL) 

201/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 17 tháng 01 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (5)   
Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2019 

(dành cho đơn vị: TTHL) 

281/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 25 tháng 01 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  3 H9.09.02.03   
Về việc phát triển tài liệu của hệ thống thư viện 

trường 

50/TTHL, Ngày 18 

tháng 11 năm 2019 
Trường ĐHCT   

  4 H9.09.02.04   
Báo cáo thống kê hiện trạng quản lý, sử dụng thư 

viện và Trung tâm Học liệu 

Ngày 26 tháng 4 

năm 2017 
TTHL   

  5 H9.09.02.05   
Về việc mua quyền truy cập bộ sách điện tử ebrary 

academic complete 

40/TTHL, Ngày 08 

tháng 10 năm 2019 
TTHL   

  6 H9.09.02.06   Thuyết minh dự toán kinh phí của TTHL       

    (1)   

Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2020 (loại hình 

kinh phí: tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí, 

CSDL điện tử) 

2020 TTHL    

    (3)   

Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2019 (loại hình 

kinh phí: tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí, 

CSDL điện tử) 

2029 TTHL    

  7 H9.09.02.07   Phát triển nguồn tài liệu điện tử       

    (1)   
TTHL cập nhật danh mục nguồn tài liệu dạng điện 

tử dành cho GV 
6/2023 TTHL     

    (2)   
TTHL cập nhật danh mục nguồn tài liệu dạng điện 

tử dành cho SV 
12/2022 TTHL     

    (3)   TTHL cập nhật danh mục nguồn tài liệu dạng điện 11/2021  TTHL    
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Tiêu 
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TT 
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Nơi ban hành Ghi chú 

tử dành cho NH và GV 

  8 H9.09.02.08   Hướng dẫn tìm, mượn, trả tài liệu 2021 TTHL    

  9 H9.09.02.09   Nội quy sử dụng trung tâm học liệu, trường ĐHCT 
Ngày 26 tháng 12 

năm 2019 
TTHL    

  10 H9.09.02.10   Chính sách bạn đọc TTHL  2020 TTHL    

  11 H9.09.02.11   Hướng dẫn sử dụng TTHL  2020 TTHL    

  12 H9.09.02.12   
Danh mục tài liệu ngành CTH trong hệ thống thư 

viện ĐHCT 
      

    (1)   

Bảng thống kê kinh phí bổ sung từ nguồn ngân sách 

chuyên ngành Chính trị học từ năm 2028 đến tháng 

6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL    

    (2)   
Danh mục sách chuyên ngành Chính trị học bổ sung 

từ nguồn ngân sách năm 2018 đến tháng 6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL    

    (3)   
Danh mục tài liệu chuyên ngành Chính trị học bổ 

sung từ năm 2018 đến tháng 6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL    

  13 H9.09.02.13   
Dự toán kinh phí dành cho các thư viện chuyên 

ngành 
      

    (1)   
Dự toán kinh phí dành cho các thư viện chuyên 

ngành kkhct năm 2020 
Năm 2020 TTHL   

    (2)   
Dự toán kinh phí dành cho các thư viện chuyên 

ngành kkhct năm 2018, 2019 
Năm 2018, 2019 Khoa KHCT    

  14 H9.09.02.14   
Hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý thư viện điện 

tử (llib) 

 03-

9/2014/HĐ/CTU-

CMCSOFT, Ngày 

03 tháng 9 năm 

2014 

Trường ĐHCT   

  15 H9.09.02.15   
Thống kê số lượt mượn tài liệu và sử dụng hệ thống 

thư viên của SV ngành CTH 
      

    (1)   

Thống kê lượt mượn tài liệu mượn trong hệ thống 

thư viên trường của sinh viên ngành Chính trị học 

từ năm 2018 đến tháng 6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL   
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năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   

Dữ liệu mượn tài liệu của sinh viên ngành Chính trị 

học tại hệ thống thư viện trường từ năm 2018 đến 

tháng 6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL   

    (3)   

Thống kê số lượt sinh viên ngành Chính trị học sử 

dụng hệ thống thư viên trường từ năm 2018 đến 

tháng 6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL   

    (4)   

Dữ liệu sinh viên ngành Chính trị học sử dụng hệ 

thống thư viện trường từ năm 2018 đến tháng 

6/2023 

Ngày 08 tháng 8 

năm 2023 
TTHL   

  16 H9.09.02.16   Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ TTHL       

    (1)   
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ TTHL 

tháng 6 năm 2019 

Ngày 15 tháng 10 

năm 2019 
TTHL   

    (2)   
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ TTHL 

năm 2020 

Ngày 17 tháng 12 

năm 2020 
TTHL   

    (3)   
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hoạt 

động của TTHL Trường ĐHCT 

Ngày 31 tháng 7 

năm 2021 
TTHL   

    (4)   
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ TTHL 

tháng 6 năm 2022 

Ngày 11 tháng 7 ăm 

2022 
TTHL   

  17   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

9.3  Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

  1 H9.09.03.01   
Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh - khu 

Hòa An 
2022 TTQPAN   

  2 H9.09.03.02   
Giới thiệu Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An 

ninh - khu Hòa An 
2022 TTQPAN   

  3 H9.09.03.03   Khoa Giáo dục Thể chất 2022 
Khoa Giáo dục 

Thể chất 
  

  4 H9.09.03.04   Nội quy sử dụng máy tính công 
Ngày 02 tháng 01 

năm 2017 
Trường ĐHCT   

  5 H9.09.03.05   
Danh sách các phòng máy tính công phục vụ đăng 

ký môn học 
2023 TTTTQTM   



102 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  6 H9.09.03.06   Danh mục các máy chủ 2023 TTTTQTM   

  7 H9.09.03.07   
Công văn về việc ra soát thực trạng CSVC, thiết bị 

đào tạo 

1441/BGDĐT,  

Ngày 13 tháng 4 

năm 2018 

BGDĐT   

  8 H9.09.03.08   

Về việc triển khai thực hiện công văn số 

1441/BGDĐT-CSVC của Bộ về ra soát cơ sở vật 

chất 

05/QTTB, Ngày 15 

tháng 5 năm 2018 
PQTTB   

  9 H9.09.03.09   
Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng CSVC và thiết bị 

đào tạo 
2028 Trường ĐHCT   

  10 H9.09.03.10   Báo cáo thực trạng CSVC và thiết bị đào tạo 

1304/BC-ĐHCT, 

Ngày 02 tháng 7 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  11   H9.09.01.01 
Báo cáo thống kê định kỳ quý 2 năm 2023 (tính đến 

hết ngày 30 tháng 6 năm 2023) 

2490/BC-ĐHCT, 

Ngày 04 tháng 7 

năm 2023 

Trường ĐHCT   

  12   H4.04.01.04 Báo cáo thường niên của trường ĐHCT 2019-2022       

  13   H9.09.01.10 Kế hoạch về việc tổng kiểm kê tài sản có       

  14   H9.09.02.01 Giới thiệu Trung tâm Học liệu       

      (3) Cơ sở vật chất trung tâm học liệu_số liệu máy tính 2020 TTHL    

  15   H9.09.01.11 
Thông báo v/v lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản 
      

  16   H9.09.01.13 Quyết định về việc giao dự toán kinh phí       

  17   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

9.4  
Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu 

  1 H9.09.04.01   
Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Quản 

trị mạng 

1366/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 03 tháng 10 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  2 H9.09.04.02   Tình hình trang thiết bị tin hoc       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   
Báo cáo thống kê tình hình trang thiết bị tin hoc 

(phần cứng) giai đoan 2009 - 2019 

Ngày 31 tháng 3 

năm 2020 
PQTTB   

    (2)   

Biểu mẫu khảo sát thông tin hiện trạng ứng dụng 

cntt tại các cơ sở đào tạo đại học (kèm theo công 

văn số 5089/BGDĐT-CNTT ngày 06/11/2019) 

2019 Trường ĐHCT   

  3 H9.09.04.03   
Hợp đồng (về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 

internet trực tiếp) 
      

    (1)   
Hợp đồng (về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 

internet trực tiếp) năm 2019 

3112-18/HDDV-

ĐHCT-VNPTCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2018 

 Trường ĐHCT   

    (2)   
Hợp đồng (về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 

internet trực tiếp) năm 2020 

3112-19/HDDV-

ĐHCT-VNPTCT, 

Ngày 31 tháng 12 

năm 2019 

 Trường ĐHCT   

    (3)   
Hợp đồng (về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 

internet trực tiếp) năm 2021 

01012021/HDDV-

ĐHCT-VNPTCT, 

Ngày 01 tháng 01 

năm 2021 

 Trường ĐHCT   

  4 H9.09.04.04   
Các phòng máy tính trung tâm thông tin và quản trị 

mạng 
2021 TTTTQTM   

  5 H9.09.04.05   
Quy định về sử dụng công nghệ thông tin tại 

Trường ĐHCT 
      

    (1)   Nội quy sử dụng internet 
Ngày 02 tháng 01 

năm 2017 
Trường ĐHCT   

    (2)   Nội quy sử dụng hộp thư điện tử (dành cho cán bộ) 
Ngày 02 tháng 01 

năm 2017 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Nội quy sử dụng hộp thư điện tử (dành cho sinh 

viên) 

Ngày 02 tháng 01 

năm 2017 
Trường ĐHCT   

  6 H9.09.04.06   
Quy trình hỗ trợ hoạt động quản lý và đào tạo của 

trung tâm thông tin và quản trị mạng 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (1)   Quy trình xây dựng phần mềm   TTTTQTM    

    (2)   
Quy trình tiếp nhận và đăng thông tin lên website 

trường 
2023   TTTTQTM   

    (3)   
Quy trình tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc phục 

sự cố website 
 2023  TTTTQTM   

    (4)   
Quy trình phân quyền sử dụng các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông tin tích hợp 
 2023   TTTTQTM   

    (5)   
Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng 

tại các đơn vị 
 2023   TTTTQTM   

    (6)   
Quy trình cấp tài khoản hộp thư/máy tính cho viên 

chức 
 2023   TTTTQTM   

    (7)   
Quy trình cấp phát tài nguyên máy chủ phục vụ xây 

dựng website 
 2023   TTTTQTM   

    (8)   
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư/máy 

tính cho viên chức 
 2023   TTTTQTM   

    (9)   
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư/máy 

tính cho SV 
 2023   TTTTQTM   

  7 H9.09.04.07   Trao máy tính cho tân tiến       

    (1)   Trao máy tính cho tân tiến sĩ năm 2019  2019  Trường ĐHCT   

  8 H9.09.04.08   
Link an toàn dữ liệu mạng, hướng dẫn bật firewall 

(bức tường lửa) trong các hệ điều hành window 
 2023  TTTTQTM   

  9 H9.09.04.09   Cơ sở vật chất phục vụ học và thi trực tuyến       

    (1)   
Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, năm học 

2019 - 2020 

387/ĐHCT/ĐT, 

Ngày 04 tháng 3 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (2)   
Tờ trình về việc sửa chữa phòng để chuyển đổi công 

năng thành phòng học trực tuyến 

06/LKĐT, Ngày 21 

tháng 02 năm 2019 
TTLKĐT   

    (3)   

Tiểu dự án đầu tư thiết bị và cải tạo các kho lưu trữ 

tại tầng 8 Nhà Điều hành, thành hệ thống các phòng 

học và dạy trực tuyến 

 Ngày 29 tháng 9 

năm 2020 
 TTTTQTM    
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (4)   
Hệ thống học tập trực tuyến - 

www.elearning.ctu.edu.vn 
2023  Trường ĐHCT    

    (5)   Hệ thống thi trực tuyến - www.testing.ctu.edu.vn 2023  Trường ĐHCT    

    (6)   
Trang helpdesk - hướng dẫn về dạy và học trực 

tuyến 
2023  Trường ĐHCT    

    (7)   Triển khai hệ thống elearning mới và thi trực tuyến 
 Ngày 20 tháng 12 

năm 2017 
TTTTQTM    

    (8)   
Triển khai sử dụng các phòng máy tính phục vụ thi 

trực tuyến của trường 

Ngày 11 tháng 01 

năm 2019  
TTTTQTM    

    (9)   
Gói thầu “bản quyền phần mềm webex namer user 

meeting năm 2020” 

801178/SBDMN-

ĐHCT/2020  
Trường ĐHCT    

    (10)   Gói thầu “dịch vụ hội nghị trực tuyến” năm 2019 

801028/19/HĐKT, 

Ngày 07 tháng 3 

năm 2019 

Trường ĐHCT    

    (11)   Gói thầu “dịch vụ hội nghị trực tuyến” năm 2018 

80087/18/HĐKT, 

Ngày 02 tháng 3 

năm 2018 

Trường ĐHCT    

    (12)   
Biên bản họp đánh giá ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy không tập trung 

728/BB-ĐHCT, 

Ngày 16 tháng 3 

năm 2020 

 Trường ĐHCT   

    (13)   
Biên bản họp về cơ sở vật chất cho đào tạo trực 

tuyến 

1722/BB-ĐHCT, 

Ngày 30 tháng 7 

năm 2020 

 Trường ĐHCT   

    (14)   
Các công cụ hỗ trợ việc giảng dạy và học trên mạng 

trường 

Ngày 03 tháng 3 

năm 2020  
 TTTTQTM   

    (15)   
Các công cụ video conferencing được sử dụng để 

giảng dạy trực tuyến thời gian thực năm 2021 

Ngày 16 tháng 6 

năm 2021 
 TTTTQTM   

    (16)   
Các công cụ video conferencing được sử dụng để 

giảng dạy trực tuyến thời gian thực năm 2020 

Ngày 31 tháng 3 

năm 2020  
 TTTTQTM   

  10 H9.09.04.10   Triển khai elearning và testing       

    (1)   Báo cáo tình hình triển khai elearning và thi trực 10/TTTT-QTM, TTTTQTM   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tuyến trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Ngày 28 tháng 5 

năm 2019 

    (2)   
Triển khai elearning và testing trong học kỳ 1 năm 

học 2019-2020 

28/TTTT-QTM, 

Ngày 20 thang 12 

năm 2019 

TTTTQTM   

    (3)   
Triển khai elearning và testing trong học kỳ 2 năm 

học 2019-2020 

14/TTTT-QTM, 

Ngày 15 tháng 7 

năm 2020 

TTTTQTM   

    (4)   
Triển khai elearning và testing trong học kỳ 1 năm 

học 2020-2021 

06/TTTT-QTM, 

Ngày 26 tháng 01 

năm 2021 

TTTTQTM   

    (5)   
Triển khai elearning và testing trong học kỳ 2 năm 

học 2020-2021 

24/TTTT-QTM, 

Ngày 05 tháng 7 

năm 2021  

TTTTQTM   

    (6)   
Triển khai elearning và testing trong học kỳ 1 năm 

học 2021-2022 

12/TTTT-QTM, 

Ngày 23 tháng 3 

năm 2022  

TTTTQTM   

  11 H9.09.04.11   Kế hoạch phủ sóng wifi Trường ĐHCT       

    (1)   Về việc điều chỉnh phủ sóng wifi khu 2 

23/TTTT&QTM, 

Ngày 15 tháng 11 

năm 2016 

TTTTQTM   

    (2)   Về việc điều chỉnh, bổ sung wifi khu 2 

08/TTTT&QTM, 

Ngày 04 tháng 3 

năm 2017 

TTTTQTM   

  12 H9.09.04.12   
Kế hoạch mua sắm, nâng cấp, sửa chữa về công 

nghệ thông tin 
      

    (1)   
Về việc kết quả thực hiện HTTT năm 2018. dự kiến 

kế hoạch và kinh phí năm 2019 

31/TTTT-QTM, 

Ngày 04 tháng 12 

năm 2018 

TTTTQTM   

    (2)   
Về việc báo cáo kinh phí thuê đường truyền internet 

năm 2018 và dự kiến kinh phí thuê đường truyền 

32/TTTT-QTM, 

Ngày 05 tháng 12 
TTTTQTM   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

internet năm 2019 năm 2018 

    (3)   
Các biên bản bàn giao thiết bị dự án nâng cấp 

trường đhct 

15/HĐ-VN14-

P.6.CTU-E2-1, 

Ngày 27 tháng 11 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung (năm 

2019) 

Ngày 04 tháng 12 

năm 2018 
TTTTQTM   

    (5)   
Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung (năm 

2020) 

03/TTT-QTM, 

Ngày 18 tháng 02 

năm 2020 

TTTTQTM   

    (6)   
Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị bổ sung (năm 

2022) 

35/TTTT-QTM, 

Ngày 09 tháng 11 

năm 2021 

TTTTQTM   

  13 H9.09.04.13   Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng       

    (1)   
Gói thầu: “Phần mềm nâng cấp các phân hệ trong 

hệ thống thông tin tích hợp ĐHCT năm 2015” 

194/2015/HĐPM-

CNPM-PM, Ngày 

31 tháng 12 năm 

2015 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Gói thầu: “Module phần mềm quản lý thu nhập cán 

bộ thuộc hệ thống thông tin tích hợp ĐHCT năm 

2016” 

Số 3012A-16/HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2016 

Trường ĐHCT   

    (3)   

Gói thầu: “Module phần mềm đánh giá điểm rèn 

luyện trực tuyến trong hệ thống thông tin tích hợp 

ĐHCT năm 2017” 

2807-17/HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

Ngày 28 tháng 7 

năm 2017 

 Trường ĐHCT   

    (4)   
Gói thầu; “Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp của 

ĐHCT” 

2912B-17/HĐ-

ĐHCT- TTCNPM, 

Ngày 29 tháng 12 

năm 2017 

 Trường ĐHCT   

    (5)   Gói thầu; “Module quản lý hoạt động ngoại khóa 2912A-17/HĐ- Trường ĐHCT    
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

trong hệ thống thông tin tích hợp của ĐHCT” ĐHCT-TTCNPM, 

Ngày 29 tháng 12 

năm 2017 

    (6)   

Gói thầu: “Xây dựng phân hệ phần mềm quản lý 

phòng học và tiếp nhận phản ánh của SV về cơ sở 

vật chất và điều kiện học tập trong hệ thống thông 

tin tích hợp của ĐHCT” 

1408-18/HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

Ngày 14 tháng 8 

năm 2018 

 Trường ĐHCT   

    (7)   

Gói thầu: “Mođun phần mềm nâng cấp hệ thống lấy 

ý kiến trực tuyến các bên liên quan trong hệ thống 

thông tin tích hợp của ĐHCT” 

1910B-18/HĐ-

ĐHCT-ĐTTH, 

Ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

 Trường ĐHCT   

    (8)   
Gói thầu: “Xây dựng phần mềm hệ thống khảo sát 

việc làm SV tốt nghiệp ĐHCT” 

1910A-18/HĐ-

ĐHCT-ĐTTH, 

Ngày 19 tháng 10 

năm 2018 

Trường ĐHCT    

    (9)   
Hợp đồng nâng cấp hệ thống thông tin trường 

ĐHCT 2020 

1302-20/HĐ-

ĐHCT-TTCNPM, 

Ngày 13 tháng 02 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

  14 H9.09.04.14   
Link rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc của chiến dịch 

tấn công mạng có chủ đích (apt) tại việt nam 
2023  Trường ĐHCT    

  15 H9.09.04.15   
Link kiểm tra và sữa lỗi hệ điều hành máy tính 

phòng chống mã độc wannacry 
 2023 Trường ĐHCT    

  16 H9.09.04.16   Kế hoạch CNTT giai đoạn 2017 - 2021 

25/TTT&QTM, 

Ngày 06 tháng 10 

năm 2018 

TTTTQTM    

  17 H9.09.04.17   Link kết quả xếp hạng ĐHCT theo webometrics 2020     

  18   H7.07.05.01 
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHCT 

2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21 tháng 7 

năm 2014 

Trường ĐHCT   

  19   H9.09.01.07 Bảng thống kế máy tính (từ năm 2015 đến năm Ngày 31 tháng 12 Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2022) năm 2023 

  20   H9.09.02.01 Giới thiệu Trung tâm Học liệu       

      (3) Cơ sở vật chất Trung tâm Học liệu_số liệu máy tính 2020  TTHL   

  21   H9.09.03.04 Nội quy sử dụng máy tính công 
Ngày 02 tháng 01 

năm 2017 
Trường ĐHCT   

  22   H9.09.03.05 
Danh sách các phòng máy tính công phục vụ đăng 

ký môn học 
2023 TTTTQTM   

  23   H9.09.03.06 Danh mục các máy chủ 2023 TTTTQTM   

  24   H5.05.04.01 
Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản 

lý điểm của gGV và SV) 
Ngày 15/5/2019  Trường ĐHCT   

  25   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

9.5  Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

  1 H9.09.05.01   

Quyết định ban hành quy định về sử dụng pano, 

băng rôn, áp phích, tờ rơi và bảng thông báo trong 

Trường ĐHCT 

4010/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 30 tháng 9 

năm 2013 

Trường ĐHCT   

  2 H9.09.05.02   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao 

động cho viên chức và người lao động Trường 

ĐHCT 

      

    (1)   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao 

động cho viên chức và người lao động Trường 

ĐHCT năm học 2018-2019 

5587/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 11 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao 

động cho viên chức và người lao động Trường 

ĐHCT năm học 2019-2020 

5450/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 12 tháng 11 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

  3 H9.09.05.03   
Thông báo về việc khám chữa bệnh ban đầu tại trạm 

y tế trường 

216/TB-PCTSV, 

Ngày 10 tháng 5 

năm 2018 

PCTSV   

  4 H9.09.05.04   
Hội thảo tư vấn và hướng dẫn quy trình khám chữa 

bệnh theo chế độ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên 
2020 

Trung tâm tư 

vấn hỗ trợ sinh 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2015 viên 

  5 H9.09.05.05   Số điện thoại các bệnh viên gần Trường ĐHCT 2020 PCTSV   

  6 H9.09.05.06   Công tác phòng, chống dịch Covid-19       

    (1)   
Thông báo về vệc học không tập trung để phòng, 

chống dịch Covid-19 

521/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 15 tháng 3 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Thông báo về việc thực hiện chỉ thị của thủ tướng 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 

640/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 31 tháng 3 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe 

tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 

969/BGDĐT-

CNTT, Ngày 20 

tháng 3 năm 2020 

BGDĐT   

  7 H9.09.05.07   An toàn vệ sinh lao động       

    (1)   
Về việc thực hiện tháng hành động về anvslđ năm 

2019 

25/CV-CĐ, Ngày 24 

tháng 4 năm 2019 

Công Đoàn 

Trường ĐHCT 
  

    (2)   
Tuyên truyền, phổ biến luật an toàn vệ sinh lao 

động năm 2020 
2020 

Công Đoàn 

Trường ĐHCT 
  

  8 H9.09.05.08   
Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 
      

    (1)   

Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2019 

632/KH-ĐHCT, 

Ngày 29 tháng 3 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2020 

1080/KH-ĐHCT, 

Ngày 04 tháng 6 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (3)   

Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2021 

264B/KH-ĐHCT, 

Ngày 22 tháng 4 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   

Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2022 

790/KH-ĐHCT, 

Ngày 28 tháng 3 

năm 2022 

Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  9 H9.09.05.09   Thông báo công tác chuẩn bị tết nguyên đán       

    (1)   
Thông báo về việc đón mừng  xuân Kỷ Hợi năm 

2019 

95/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 14 tháng 01 

năm 2019 

Trường ĐHCT   

    (2)   

Thông báo về việc đề cao cảnh giác bảo quản tài sản 

và thực hiện an toàn giao thông trong dịp tết nguyên 

đán Canh Tý năm 2020 

114/TB-ĐHCT, 

Ngày 17 tháng 01 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

    (3)   
Thông báo về việc đón mừng  xuân Tân Sửu năm 

2021 

65/ĐHCT-KHTH, 

Ngày 14 tháng 01 

năm 2021 

Trường ĐHCT   

    (4)   
Thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 

93/TB-ĐHCT, Ngày 

14 tháng 01 năm 

2022 

Trường ĐHCT   

    (5)   
Thông báo về việc đón mừng  xuân Quý Mão năm 

2023 

09/TB-ĐHCT, Ngày 

04 tháng 01 năm 

2019 

Trường ĐHCT   

  10   H8.08.05.03 
Quyết định ban hành quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong trường đại học cần 

5976/QĐ-ĐHCT , 

23/12/2013 
Trường ĐHCT   

  11   H8.08.05.04 
Các nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động 

giảng dạy, nghiên cứu tại trường ĐHCT 
      

  12   H8.08.05.10 Các biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm       

  13   H8.08.05.11 

Các quyết định ban hành về nội quy, quy định, quy 

chế về hoạt động phòng cháy chưa cháy của trường 

ĐHCT 

      

  14   H7.07.01.14 
Hợp đồng giao khoán công việc (SV trực phòng GV 

và bảo vệ) 
      

  15   H7.07.01.15 Hợp đồng làm việc với công ty vệ sinh       

  16   H8.08.05.02 Hình ảnh  khoa khoa học chính trị Năm 2022     

  17   H7.07.01.02 Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ       

  18   H8.08.05.15 Quyết định ban hành quy định về công tác tư vấn 4645/QĐ-ĐHCT, , Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên 15/12/20  

  19   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

10.1  Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

  1 H10.10.01.01   
Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động 

đảm bảo chất lượng của trường 

1086/QĐ-ĐHCT, 

17/4/2014 
ĐHCT   

  2 H10.10.01.02   Quyết định về công tác tổ chức 
1258/QĐ-ĐHCT, 

24/4/2013 
ĐHCT   

  3 H10.10.01.03   
Vv lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào 

tạo 

394/TB-ĐHCT, 

18/3/2013 
ĐHCT   

  4 H10.10.01.04   

Vv hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ và phối 

hợp thực hiện lấy ý kiến cựu sinh viên về chất 

lượng giáo dục của nhà trường 

11/QLCL, 8/8/2023 TTQLCL   

  5 H10.10.01.05   

Vv hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ và phối 

hợp thực hiện lấy ý kiến doanh nghiệ và nhà tuyển 

dụng lao động về chất lượng giáo dục 

10/QLCL, 8/3/2023 TTQLCL   

  6 H10.10.01.06   
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến phản 

hồi và góp ý từ các bên liên quan 

4784/QĐ-ĐHCT, 

18/11/2021 
ĐHCT   

  7 H10.10.01.07   Kế hoạch lấy ý kiến bên liên quan về CTĐT 2015 
2378/KH-ĐHCT, 

12/12/2014 
ĐHCT   

  8 H10.10.01.08   
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đại diện bên liên quan 

năm 2022 

198/KH-ĐHCT-

QLCL, 7/2/2022 
TTQLCL   

  9 H10.10.01.09   
Kế hoạch về tổ chức hội nghị cải thiện số lượng và 

chất lượng ý kiến phản hồi 

1575/KH-ĐHCT, 

16//7/2020 
TTQLCL   

  10 H10.10.01.10   [link lấy ý kiến các bên liên quan]     https://oss.ctu.edu.vn/ 

  11 H10.10.01.11   
Vv hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 

4612/BGDĐT-

GDTrH, 3/10/2017 
BGD&ĐT   

  12 H10.10.01.12   Vv kế hoạch xét tốt nghiệp       

    (1)   Vv kế hoạch xét tốt nghiệp (2022)       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   Vv kế hoạch xét tốt nghiệp (2021) 
3023/KH-ĐHCT, 

6/12/2020 
ĐHCT   

    (3)   Vv kế hoạch xét tốt nghiệp (2020) 
2580/KH-ĐHCT, 

8/11/2019 
ĐHCT   

    (4)   Vv kế hoạch xét tốt nghiệp (2019) 
2433/KH-ĐHCT, 

9/11/2018 
ĐHCT   

  13 H10.10.01.13   
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng và 

phương hướng công tác 
      

    (1)   
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2023 
      

    (2)   
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2022 

322/BC-ĐHCT, 

2/2/2023 
ĐHCT   

    (3)   
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2020 

3178/BC-ĐHCT, 

31/12/2020 
ĐHCT   

    (4)   
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng 

năm 2015-2019 
  ĐHCT   

  14 H10.10.01.14   
Kế hoạch cải tiến hoạt động dạy và học giúp cải 

thiện mức đạt chuẩn đầu ra ctđt 

6/KH-BM, 

10/2/2023 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

  15   H5.05.01.03 
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

ĐHCT   

  16   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

  17   H3.03.02.05 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sinh viên học lớp lý 

thuyết về lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy 
      

  18   H1.01.03.01 

Quyết định về việc thành lập các tbcm trực thuộc 

hội đồng khoa học và đào tạo ĐHCT nhiệm kỳ 

2017-2022 

Số 3646/QĐ-

ĐHCT, Ngày 23 

tháng 8 năm 2018 

Trường ĐHCT   

  19   H1.01.03.08 Hướng dẫn khảo sát các bên liên quan       

      (2) Các mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  20   H1.01.01.03 
Biên bản họp về việc  điều chỉnh chương trình đào 

tạo ngành Chính trị học 
      

  21   H1.01.03.09 Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT  Tháng 6 năm 2023 
BM 

LSĐ&TTHCM 
  

  22   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

 10.2 Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến 

  1 H10.10.02.01   
Vv cử viên chức tham dự hội thảo công tác đánh giá  

CTĐT 

58/ĐHCT-KHCT, 

8/6/2018 
KKHCT   

  2 H10.10.02.02   
Kế hoạch về tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo năm 2020 

38/KH-KHCT, 

29/5/2020 
KKHCT   

  3 H10.10.02.03   
Báo cáo về kết quả thự hiện cải tiến chất lượng 

CTĐT 2020 

39/BC-KHCT, 

5/6/2020 
KKHCT   

  4 H10.10.02.04   
Tập huấn giảng viên tham gia ctđt về công tác đánh 

giá, phát triển và kiểm soát CĐR 
      

    (1)   
Chứng nhận tập huấn xây dựng, quản lý đánh giá 

CĐR CTĐT 
8/8/2018 

Trung tâm 

KĐGD, ĐHQG-

HCM 

  

    (2)   
Tập huấn, hội thảo về phát triển chương trình đào 

tạo, năng lực nghiệp vụ sư phạm 
20/9/2019 

Trung tâm 

KĐGD, ĐHQG-

HCM 

  

    (3)   Tập huấn bồi dưỡng năng lực tự đánh giá CTĐT 20/9/2019 

Trung tâm 

KĐGD, ĐHQG-

HCM 

  

    (4)   Tập huấn chuẩn bị báo cáo tự đánh giá CTĐT 5/10/2019 

Trung tâm 

KĐGD, ĐHQG-

HCM 

  

  5 H10.10.02.05   Ảnh chụp giảng viên tham gia các buổi tập huấn       

  6 H10.10.02.06   
Quy định thiết kế CTĐT cố định cho năm thứ nhất 

(k45) 

10-ĐHCT-ĐT, 

28/3/2019 
ĐHCT   

  7 H10.10.02.07   Công văn số 718_Quy định thiết kế CTĐT _Khóa 718/ĐHCT-ĐT, ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

48 21/3/2022 

  8 H10.10.02.08   
Vv quy định thiết kết CTĐT cố định cho năm thứ 

nhất (khóa 49) 

854/ĐHCT-ĐT, 

14/3/2023 
ĐHCT   

  9   H3.03.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT, 

15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  10   H5.05.01.03 
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

ĐHCT   

  11   H1.01.02.02 
Vv hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình 

độ đại học 2018 

2223/ĐHCT, 19 

tháng 10 năm 2018 
Trường ĐHCT   

  12   H3.03.01.05 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học 
08/2021/TT-

BGDĐT , 15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
  

  13   H10.10.01.10 [link lấy ý kiến các bên liên quan]     https://oss.ctu.edu.vn/ 

  14   H1.01.03.02 

Quyết định về thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học 

của Trường ĐHCT 2018 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 
Trường ĐHCT   

  15   H2.02.01.06 

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học 

của Trường ĐHCT 

Số 4787/QĐ-

ĐHCT, Ngày 19 

tháng 11 năm 2021 

Trường ĐHCT   

  16   H1.01.03.04 

Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và các tổ 

điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

2018 

4235/QĐ-ĐHCT, 

Ngày 26 tháng 9 

năm 2018 

Trường ĐHCT   

  17   H1.01.03.05 
Quyết định về việc thành lập tổ thư ký và tổ điều 

chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 2021 

Số 4788/QĐ-

ĐHCT, Ngày 19 

tháng 11 năm 2021 

Trường ĐHCT   

  18   H1.01.02.03 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2022 

1138/KH-ĐHCT, 26 

tháng 4 năm 2022 
Trường ĐHCT   

  19   H1.01.01.08 
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023 

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

10.3  
Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và 

phù hợp với chuẩn đầu ra 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  1 H10.10.03.01   Tổng hợp lịch dạy của cán bộ bộ môn       

    (1)   Tổng hợp lịch dạy HK 2, 2022-2023 2022 

BM 

LSD9CSVN&T

THCM 

  

    (2)   Tổng hợp lịch dạy HK 1, 2020-2021   2020   

    (3)   Tổng hợp lịch dạy HK 2, 2019-2020 2019 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

    (4)   Tong hop lich day HK 1 2022-2023 2022 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

    (5)   Tong hop lich day HK 1 2023-2024 2023 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

  2 H10.10.03.02   [link phần mềm quản lý phòng học]     
https://qldiem.ctu.edu.vn/

ql/canbo/quanlyphongho

c 

  3   H5.05.01.03 
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 

ĐHCT   

  4   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

  5   H3.03.02.05 
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sinh viên học lớp lý 

thuyết về lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy 
      

  6   H5.05.04.03 
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên từ 

năm 2019 đến năm 2023 
      

  7   H1.01.02.04 Một số đề cương chi tiết học phần       

  8   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  9   H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên tài liệu hướng dẫn giảng viên thực 

hiện học chế tín chỉ 
6/2010 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
  

  10   H5.05.03.04 Lưu trữ bài thi       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  11   H5.05.01.10 
Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần ngành CTH 
      

      (2) 

Bảng thống kê phương pháp đánh giá kết quả học 

tập theo đề cương chi tiết học phần khóa 46, 47 năm 

2020, 2021 

Ngày 25 tháng 10 

năm 2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  12   H5.05.01.15 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc 

học phần 
      

  13   H5.05.03.03 
Biên bản họp (về việc thống nhất hình thức tổ chức 

thi kết thúc học phần học kỳ I 2021-2022) 

Số 74/KHCT, ngày 

14/08/2021 
KKHCT   

  14   H5.05.01.14 
Quyết định về việc thành lập hội đồng kỳ thi kết 

thúc học phần 
      

 10.4 Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

  1 H10.10.04.01   
Biên bản họp V/v xét công nhận kết quả phục vụ 

giảng dạy của các đề tài NCKH trong cán bộ 
2023 KKHCT   

  2 H10.10.04.02   
Kế hoạch tổ chức tọa đàm 'giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong sinh viên' 

29/KH-BM, 

19/9/2022 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

  3 H10.10.04.03   
Biên bản buổi tọa đàm giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động nckh trong sv 
9/2022 

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM 

  

  4 H10.10.04.04   
Biên bản buổi sinh hoạt chuyên đề chia sẻ KN xuất 

bản bài báo QT  
8/4/2023 

Đảng ủy 

KKHCT 
  

  5   H6.06.01.13 NCKH của giảng viên và sinh viên       

  6   H6.06.07.01 Tỏ̂ng hơ  p các báo cáo khoa ho  c seminar       

      (1) 
Mu  c lu  c tỏ̂ng hơ  p các báo cáo khoa ho  c seminar 

giai đoa  n 2017-2021 
01/12/2021 Khoa KHCT   

  7   H6.06.07.03 Đè̂ tài NCKH cá̂p cơ sở do cán bo  ̂  thư  c hie  ̂ n       

  8   H4.04.03.02 
Danh sách đề tài NCKH của sinh viên ngành cth 

(2019 đến 2023) 

ngày 25 tháng 07 

năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

 10.5 
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh 

giá và cải tiến 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  1 H10.10.05.01   
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục trường 

05/HDKDCLGD, 

20/4/2018 

Hội đồng kiểm 

định chất lượng 

giáo dục 

  

  2 H10.10.05.02   
Phiếu lấy ý kiến sinh viênhọc viên cao học về hoạt 

động phục vụ hỗ trợ 
2014 TT QLCL   

  3 H10.10.05.03   
V/v báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 

dân 
2020 TT QLCL   

  4 H10.10.05.04   
Email của trưởng khoa về việc bổ sung TLTK cho 

thư viện Khoa 
7/4/2021 KKHCT   

  5 H10.10.05.05   [link cơ sở dữ liệu trực tuyến của TTHL]     https://lrc.ctu.edu 

  6 H10.10.05.06   [link dịch vụ online tại TTHL]     
https://lrc.ctu.edu.vn/inde

x.ph/services/register-

online 

  7 H10.10.05.07   [link dịch vụ mượn trả sách từ]     
https://lrc.ctu.edu.vn/inde

x.php/services/tele0book 

  8 H10.10.05.08   V/v điều chỉnh phủ sóng wifi khu 2 
23/TTTT&QTM, 

15/11/2016 

Trung tâm thông 

tin và quản trị 

mạng 

  

  9 H10.10.05.09   
Nội qui sử dụng hộp thư điện tử (dành cho sinh 

viên) 
2/1/2017 ĐHCT   

  10 H10.10.05.10   [link triển khai 1000 máy tính]     

https://inac.ctu.edu.vn/co

mponent/content/article/4

8-tin-te/63-trin-khai-

1000-may-tinh-cong-

cng-phe-v-sinh-vien.html 

  11 H10.10.05.11   
Cv đề nghị tthl hỗ trợ tổ chức, sắp xếp và cài đặt 

chương trình quản lý tài liệu thư viện KKHCT 

53/ĐHCT-KHCT, 

23/5/2017 
KKHCT   

  12 H10.10.05.12   
Quyết định V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

938/QĐ-BGDĐT, 

27/3/2015 
BGD&ĐT   

  13 H10.10.05.13   [link trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ]     https://ctts.ctu.edu.vn 

  14 H10.10.05.14   [link trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ]     https://ccac.ctu.edu.vn/ 

  15 H10.10.05.15   [link giới thiệu không gian sáng tạo ]     
https://mis.ctu.edu.vn/gio

i-thieu.html 

  16 H10.10.05.16   
Kế hoạch tổ chức thực hiên khảo sát điều tra sự hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ công 

72/KHCT, 

19/8/2019 
KKHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  17 H10.10.05.17   
V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học 

21/QLCL, 

22/6/2020 
TTQLCL   

  18   H9.09.02.16 Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động dịch vụ TTHL       

  19   H8.08.03.02 
Các công văn, quyết đinh phân công, cử viên chức 

làm cố vấn học học 
      

  20   H9.09.02.04 
Báo cáo thống kê hiện trạng quản lý, sử dụng thư 

viện và trung tâm học liệu 

Ngày 26 tháng 4 

năm 2017 

Trung tâm Học 

liệu 
  

 10.6 Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

  1 H10.10.06.01   
Vv hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ và phối 

hợp nhà sử dụng lao động 2023 
10/QLCL, 8/3/2023 TTQLCL   

  2 H10.10.06.02   
Vv hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ và phối 

hợp cựu sinh viên 
11/QLCL, 8/3/2023 TTQLCL   

  3 H10.10.06.03   
Vv thông tin và hướng dẫn báo cáo kết quả lấy ý 

kiến phản hồi trực tuyến từ người học 

28/QLCL, 

16/6/2023 
TTQLCL   

  4 H10.10.06.04   
Vv hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

    (1)   Cv hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến người học 
1094/TB-ĐHCT, 

2/8/2010 
ĐHCT   

    (2)   
Thông báo về việc triển khai hoạt động lấy ý kiến 

người học 

1276/BGDĐT, 

20/2/2008 
BGD&ĐT   

  5 H10.10.06.05   Biên bản họp giao ban Khoa       

    (1)   Biên bản họp giao ban Khoa năm 2023 2023 KKHCT   

    (2)   Biên bản họp giao ban Khoa năm 2022 2022 KKHCT   

    (3)   Biên bản họp giao ban Khoa 2021 2021 KKHCT   

    (4)   Biên bản họp giao ban Khoa 2020 2020 KKHCT   

    (5)   Biên bản họp giao ban Khoa 2019 2019 KKHCT   

  6 H10.10.06.06   Email tthl yêu cầu danh sách nhà sử dụng lao động   TTQLCL   

  7   H10.10.01.01 
Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động 

đảm bảo chất lượng của trường 

1086/QĐ-ĐHCT, 

17/4/2014 
ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  8   H10.10.01.02 Quyết định về công tác tổ chức 
1258/QĐ-ĐHCT, 

24/4/2013 
ĐHCT   

  9   H10.10.01.03 
V/v lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình 

đào tạo 

394/TB-ĐHCT, 

18/3/2013 
ĐHCT   

  10   H10.10.01.06 
Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến phản 

hồi và góp ý từ các bên liên quan 

4784/QĐ-ĐHCT, 

18/11/2021 
ĐHCT   

  11   H10.10.01.10 [link lấy ý kiến trực tuyến các bên liên quan]     https://oss.ctu.edu.vn/ 

  12   H10.10.01.04 

Vv hướng dẫn cung cấp thông tin liên hệ và phối 

hợp thực hiện lấy ý kiến cựu sinh viên về chất 

lượng giáo dục của nhà trường 

11/QLCL, 8/8/2023 TTQLCL   

  13   H10.10.01.13 
Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng và 

phương hướng công tác 
      

  14   H10.10.01.08 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đại diện bên liên quan 

năm 2022 

198/KH-ĐHCT-

QLCL, 7/2/2022 
TTQLCL   

  15   H10.10.01.09 
Kế hoạch về tổ chức hội nghị cải thiện số lượng và 

chất lượng ý kiến phản hồi 

1575/KH-ĐHCT, 

16//7/2020 
TTQLCL   

  16   H6.06.02.04 Biên bản ho  p đánh giá viên chức và xét thi đua       

  17   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM 

LSĐ&TTHCM 
  

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra  

11.1  Tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng   

  1 H11.11.01.01   Đơn xin thôi học 1-2-2023 Sinh viên   

  2 H11.11.01.02   
Quyết định về việc xóa tên sinh viên do nghỉ quá 

hạn năm 2021 

828/QĐ-ĐHCT, 12-

4-2021 
Trường ĐHCT   

  3 H11.11.01.03   Quyết định cho sinh viên thôi học theo nguyện vọng       

    (1)   Quyết định về việc cho sinh viên thôi học CTH K47 
61/QĐ-ĐHCT, 20-

1-2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc cho sinh viên thôi  học CTH 

K44 7-12-2021 

661/QĐ-ĐHCT, 7-

12-2021 
Trường ĐHCT   

    (3)   Quyết định về việc cho sinh viên thôi học K46       474/QĐ-ĐHCT, 6- Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

6-10-2021 10-2021 

  4 H11.11.01.04   
Danh sách sinh viên chính trị học buộc thôi học- 

xóa tên 
23-6-2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  5 H11.11.01.05   Danh sách sinh viên chính trị học xin thôi học 11-11-2022 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  6 H11.11.01.06   Danh sách sinh viên chính trị học tạm nghỉ 11-11-2022 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  7 H11.11.01.07   Bảng biểu thống kê tiêu chuẩn 11 28-9-2023 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  8 H11.11.01.08   
Quyết định cho sinh viên tạm nghỉ học (Bùi Hồng 

Phúc, CTH K45) 

74/QĐ-ĐHCT, 20-

1-2022 
Trường ĐHCT   

  9 H11.11.01.09   Quyết định thu nhận sinh viên quay lại học tập 
602/QĐ-ĐHCT, 29-

6-2022 
Trường ĐHCT   

  10 H11.11.01.10   
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học và 

phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên 
      

    (1)   
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp văn 

bằng cho sinh viên.717 

717/QĐ-ĐHCT, 22-

3-2022 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học và 

cấp bằng tốt nghiệp. 

3440/QĐ-ĐHCT, 

26-8-2023 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 

viên  

5287/KHTH, 7-11-

2022 
Trường ĐHCT   

  11 H11.11.01.11   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2019-2023 
      

    (1)   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2023 
20-7-2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (2)   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2022 
26-8-2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (3)   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2021 
20-7-2021 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (4)   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2020 
23-11-2020 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (5)   
Danh sách sinh viên chính trị học tốt nghiệp năm 

2019 
15-10-2019 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  12 H11.11.01.12   Đối sánh tỷ lệ SVTN và CTĐ 28-9-2023 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  13 H11.11.01.13   Danh sách SV Chính trị học tốt nghiệp trước hạn       

    (1)   
Danh sách sinh viên chính trị học K44 tốt nghiệp 

3,5 năm 
24-10-2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (2)   
Danh sách sinh viên chính trị học K43 tốt nghiệp 

3,5 năm 
10-6-2021 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (3)   
Danh sách sinh viên chính trị học K42 tốt nghiệp 

3,5 năm 
26-4-2020 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

    (4)   
Danh sách sinh viên chính trị học K41 tốt nghiệp 

3,5 năm 
28-7-2019 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  14 H11.11.01.14   
Đối sánh chương trình đào tạo ngành chính trị học 

qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019 -2023  

16/BMLSĐCSVN 

và TTHCM, 

29/5/2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  15 H11.11.01.15   
Giao diện hệ thống quản lý trang CVHT theo dõi tỷ 

lệ tốt nghiệp, chậm tiến độ 
2023 CVHT   

  16 H11.11.01.16   Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên 
215/CTSV, 19-8-

2022 
Trường ĐHCT   

  17 H11.11.01.17   Thông tin tình hình học tập rèn luyện của sinh viên 
75/KHCT, 28-6-

2022 
K.KHCT   

  18 H11.11.01.18   Email, zalo group nhóm lớp với CVHT       

    (1)   Zalo group CTH K47 2023 CVHT   

    (2)   Zalo group CTH K43 2-2022 CVHT   

    (3)   Email group CTH K43 21-1-2021 CVHT   

  19 H11.11.01.19   Thông tin sinh viên nghỉ học quá hạn của CVHT 2021 CVHT   

  20 H11.11.01.20   
Kế hoạch  tổ chức hội chợ việc làm sinh viên đợt 1 

năm 2022 

2/KH-

TTTVHT&HNSV, 

21-2-2022 

Trường ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  21 H11.11.01.21   [https://dsa.ctu.edu.vn/404]     
https://dsa.ctu.edu.vn/40

4 

  22 H11.11.01.22   Thông báo cấp, xét học bỗng cho sinh viên       

    (1)   
Thông báo về việc xét cấp học bỗng khuyến tài - An 

Giang năm 2023-2024 

166/TB-CTSV, 3-7-

2023 
Trường ĐHCT   

    (2)   Thông báo cấp học bỗng _163_29-06-2023 
163/TB-CTSV, 29-

6-2023 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Thông báo về việc xét cấp học bỗng Lương Văn 

Can 

123/TB-CTSV, 11-

5-2023 
Trường ĐHCT   

    (4)   
Thông báo khẩn về viec xet chon hoc bỗng Hessen, 

CHLB Đức năm học 2022 - 2023 

272/TB-CTSV, 27-

9-2022 
Trường ĐHCT   

  23   H8.08.02.05 
Báo cáo tổng kết năm học của Khoa KHCT hàng 

năm 
      

  24   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  25   H10.10.01.12 Vv kế hoạch xét tốt nghiệp       

  26   H7.07.05.01 
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHCT 

2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21 tháng 7 

năm 2014 

Trường ĐHCT   

  27   H7.07.05.02 
[link chức năng, nhiệm vụ, nhân sự văn phòng khoa 

KHCT]] 
    

https://sps.ctu.edu.vn/12-

don-vi-thuoc-khoa-

vien/5-van-phong-khoa 

  28   H8.08.03.02 
Các công văn, quyết đinh phân công, cử viên chức 

làm cố vấn học học 
      

  29   H8.08.03.03 
Các công văn về việc đề nghị vc phụ trách công tác 

CVHT nhóm sinh viên chậm tiến độ 
      

  30   H10.10.06.05 Biên bản họp giao ban khoa       

  31   H8.08.04.02 
[link trang thông tin của trung tâm tư vấn, hỗ trợ và 

khởi nghiệp sinh viên] 
    https://scs.ctu.edu.vn/ 

  32   H8.08.04.27 [link trang thông tin việc làm trường đhct]     
https://vieclam.ctu.edu.v

n/index.php 

  33   H8.08.04.18 
[[link trang thông tin về miễn giảm học phí, trợ cấp 

xã hội và hỗ trợ chi phí học tâp] 
    

https://dsa.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/che-do-chinh-

sach.html 



124 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

 11.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  1 H11.11.02.01   Thông tin tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên       

    (1)   
Thông tin tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên 

HK2 2022-2023 
26-5-2023 GV Khoa   

    (2)   
Thông tin tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên 

HK1 2022-2023 
12-2022 GV Khoa   

    (3)   
Thông tin tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên 

HK1 2021-2022 
12-2022 GV Khoa   

    (4)   Thông tin tình hình sinh viên HK1 2020-2021 12-2021 GV Khoa   

    (5)   Thông tin tình hình sinh viên tháng 01-06.2020 6-2020 GV Khoa   

    (6)   Thông tin tình hình sinh viên tháng 11 va 12.2019 12-2019 GV Khoa   

  2 H11.11.02.02   Hinh HTQL – kiểm tra tiến độ học tập của sinh viên       

  3 H11.11.02.03   
[https://qldiem.ctu.edu.vn/htql/canbo/tdht/codes/sin

dex.php] 
    

https://qldiem.ctu.edu.vn/

htql/canbo/tdht/codes/sin

dex.php 

  4 H11.11.02.04   Về việc khảo sát tiến độ học tập của sinh viên 
2898/ĐHCT-CTSV, 

20-9-2022 
Trường ĐHCT   

  5 H11.11.02.05   Đơn xin xét học phần tương đương 10-8-2023     

  6 H11.11.02.06   Báo cáo tình hình sinh viên chậm tiến độ của CVHT       

    (1)   Báo cáo tình hình sinh viên chậm tiến độ.12-2022 12-2022 CVHT   

    (2)   Tinh hình SV chậm tiến độ, lý do, hướng giải quyết 2022 CVHT   

    (3)   Báo cáo tình hình sinh viên chậm tiến độ. 2020 CVHT   

  7 H11.11.02.07   Báo cáo tình hình sinh viên chậm tiến độ của BM 
02/CV-BM, 3-1-

2023 

BM. LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  8 H11.11.02.08   Biên bản họp giữa lãnh đạo Khoa và CVHT 8.2023 Khoa KHCT   

  9   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

  10   H2.02.03.08 
Quyết định ban hành quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 
      

  11   H11.11.01.07 Bảng biểu thống kê tiêu chuẩn 11 28-9-2023 BM.LSĐCSVN   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

&TTHCM 

  12   H10.10.01.12 Vv kế hoạch xét tốt nghiệp       

  13   H8.08.04.08 
[link quy trình xét công nhận học phần tương 

đương] 
    

https://daa.ctu.edu.vn/im

ages/upload/QuyTrinh/qt

_xet_hp_tuongduong.pdf 

  14   H10.10.06.05 Biên bản họp giao ban Khoa       

 11.3 Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  15 H11.11.03.01   Về khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp       

    (1)   
Thực hiện khảo sát việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2020 

372/ĐHCT-QLCL, 

27-2-2020 
Trường ĐHCT   

    (2)   
Thực hiện khảo sát việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2019 

638/ĐHCT-QLCL, 

1-4-2019 
Trường ĐHCT   

    (3)   
Biên bản họp triển khai khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 

918/BB-ĐHCT-

QLCL, 19-4-2019 
Trường ĐHCT   

  16 H11.11.03.02   Kế hoạch khảo sát việc làm của SV sau tốt nghiệp       

    (1)   Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm năm 2022 
23/KHCT, 17-2-

2022 
Khoa KHCT   

    (2)   Kế hoạch khảo sát việc làm 2019 
41/KHCT, 20-5-

2019 
Khoa KHCT   

  17 H11.11.03.03   Emal chi đạo khảo sát việc làm của Khoa, BM 5-9-2022 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  18 H11.11.03.04   Bc khảo sát việc làm của khoa       

    (1)   Báo cáo khảo sát việc làm nam 2021 
101/KHCT, 17-11-

2021 
Khoa KHCT   

    (2)   Báo cáo khảo sát việc làm  nam 2020 
100/KHCT, 5-11-

2020 
Khoa KHCT   

    (3)   Báo cáo khảo sát việc làm nam 2019 
104/KHCT, 27-11-

2019 
Khoa KHCT   

  19 H11.11.03.05   
Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp 

trường ĐH KHXH&NV Hà Nội 
      

    (1)   Báo cáo ba công khai năm học 2019 - 2020  4874/XHVN- Trường ĐH   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

KHTC, 24-12-2019 KHXH&NVHN 

    (2)   
Thống kê tỷ lệ sv tốt nghiệp có việc làm của trường 

ĐHKHXH&NV Hà Nội năm 2021 
2021 

Trường 

ĐHKHXH&NV

HN 

  

  20 H11.11.03.06   
Thong tin SV tốt nghiệp, có việc làm năm 2022- 

ĐHTV 
2022 Trường ĐHTV   

  21   H8.08.01.09 
Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành 

CTH 2019-2022 
      

  22   H8.08.04.28 
Báo cáo việc thực hiện và kết quả khảo sát tình hình 

việc làm SVTN Trường ĐHCT 
      

  23   H11.11.01.07 Bảng biểu thống kê tiêu chuẩn 11 28-9-2023 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  24   H1.01.01.06 
Biên bản họp Hội đồng khoa về việc điều chỉnh 

chương trình đào tạo 
      

  25   H1.01.01.01 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học 
      

  26   H8.08.04.02 
[link trang thông tin của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và 

khởi nghiệp sinh viên] 
    https://scs.ctu.edu.vn/ 

  27   H8.08.04.27 [link trang thông tin việc làm trường ĐHCT]     
https://vieclam.ctu.edu.v

n/index.php 

  28   H8.08.04.15 
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài 

6628/QĐ-ĐHCT, 

7/12/2022 
Trường ĐHCT   

11.4  Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  1 H11.11.04.01   
[https://dra.ctu.edu.vn/hoat-dong-khcn/cap-truong-

co-so] 
    

https://dra.ctu.edu.vn/hoa

t-dong-khcn/cap-truong-

co-so 

  2 H11.11.04.02   
Quyet định số 09/QĐ-ĐHCT về ban hành Quy chế 

quản lý hoạt động NCKH năm 2023 

09/QĐ-DHCT, 3-

01-2023 
Trường ĐHCT   

  3 H11.11.04.03   Biểu-mẫu thuyết minh -đề-tài-SV 2020 P.QLKH   

  4 H11.11.04.04   Danh mục các trọng tâm trong nghiên cứu khoa học       

    (1)   
Danh mục các lãnh vực nghiên cứu ưu tiên trong 

nghiên cứu khoa học 
2019 P. QLKH   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

    (2)   Các trọng tâm nghiên cứu năm 2020 2020 P.QLKH   

    (3)   
Danh mục các trọng tâm NCKH cấp cơ sở năm 

2023 
2023 P.QLKH   

  5 H11.11.04.05   Về việc thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở của SV       

    (1)   Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở 2023 SV 21/QLKH, 5-9-2022 Trường ĐHCT   

    (2)   Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV 2020 
34/QLKH, 17-10-

2019 
Trường ĐHCT   

  6 H11.11.04.06   
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do 

sinh viên đăng ký thực hiện năm 2023 
14-10-2022 Khoa KHCT   

  7 H11.11.04.07   
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do 

sinh viên đăng ký thực hiện năm 2022 
18-2-2022 Khoa KHCT   

  8 H11.11.04.08   
Biên bản họp hđ bảo về đề cương cấp cơ sở do sinh 

viên thực hiện năm 2023 
11-2022 

Tiểu Ban 

KHXH&NV-

KHCT 

  

  9 H11.11.04.09   QĐ thành lập HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài SV 
6134/QĐ-ĐHCT, 

23-11-2022 
Trường ĐHCT   

  10 H11.11.04.10   
Bảng đánh giá mức độ đóng góp NCKH của sinh 

viên 
20-9-2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  11 H11.11.04.11   Biên bản họp BM liên quan hoạt động  NCKH 10-8-2022 
BM.LSĐCSVN 

&TTHCM 
  

  12   H6.06.07.02 Sỏ̂ tay nghiên cứu khoa ho  c       

  13   H11.11.01.07 Bảng biểu thống kê tiêu chuẩn 11 28-9-2023 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  14   H6.06.01.13 NCKH của GV và SV       

      (2) 
Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học của giảng 

viên và sinh viên giai đoạn từ 2018-2022 

36/BC-BM, 

26/10/2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  15   H1.01.01.02 
Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 
      

  16   H8.08.04.04 Kế hoạch học tập toàn khóa 48 ngành CTH 2022 
BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

  17   H10.10.04.03 
Biên bản buổi tọa đàm giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động NCKH trong SV 
9/2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  18   H4.04.03.02 
Danh sách đề tài NCKH của sinh viên ngành CTH 

(2019 đến 2023) 

ngày 25 tháng 07 

năm 2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  19   H5.05.01.12 
Danh sách sinh viên tham dự báo cáo seminar cấp 

Bộ môn 
      

  20   H4.04.02.09 Biên bản báo cáo seminar cấp Bộ môn       

  21   H10.10.04.04 
BB buổi sinh hoạt chuyên đề chia sẻ KN xuất bản 

báo QT 
8/4/2023 

Đảng ủy Khoa 

KHCT 
  

  22   H10.10.04.02 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm 'Giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong sinh viên' 

29/KH-BM, 

19/9/2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  23   H7.07.05.01 
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHCT 

2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21 tháng 7 

năm 2014 

Trường ĐHCT   

  24   H7.07.05.02 
[link chức năng, nhiệm vụ, nhân sự văn phòng Khoa 

KHCT] 
    

https://sps.ctu.edu.vn/12-

don-vi-thuoc-khoa-

vien/5-van-phong-khoa 

 11.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  1 H11.11.05.01   
Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến từ 

cựu SV về chất lượng giáo dục năm 2023 

88/KHCT-BC, 30-

6-2023 
Khoa KHCT   

  2 H11.11.05.02   Biên bản hội nghị viên chức khoa       

    (1)   Biên bản hội nghị VC 2022 22-11-2022 Khoa KHCT   

    (2)   Biên bản hội nghị VC 2021 29-11-2021 Khoa KHCT   

    (3)   Biên bản hội nghi VC 2020 20-11-2020 Khoa KHCT   

    (4)   Bien bản hội nghị VC 2019 9-2019 Khoa KHCT   

  3 H11.11.05.03   
Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm cho sinh 

viên 

4/BC-

TTTVHTKNSV, 

28-3-2022 

Trường ĐHCT   

  4   H2.02.01.08 
Kế hoạch về tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo năm 2020 

38/KH-KHCT, 

29/5/2020 
Khoa KHCT   

  5   H10.10.01.13 Báo cáo về kết quả công tác bảo đảm chất lượng và       
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh chứng 

dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng/ 

năm ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

phương hướng công tác 

  6   H2.02.01.09 
Báo cáo về kết quả thực hiện cải tiến chất lượng 

CTĐT 2020 

39/BC-KHCT, 

5/6/2020 
KKHCT   

  7   H1.01.03.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan CTĐT 

CTH 
Tháng 6 năm 2023 

BM.LSĐ&TTH

CM 
  

  8   H10.10.06.05 Biên bản họp giao ban khoa       

  9   H3.03.02.04 
Về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
      

  10   H8.08.04.23 
Biên bản hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên các 

năm 
      

  11   H8.08.04.22 
Biên bản tiếp xúc lãnh đạo khoa khct với đại biểu 

sinh viên các năm 
      

  12   H10.10.01.08 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đại diện bên liên quan 

năm 2022 

198/KH-ĐHCT-

QLCL, 7/2/2022 
TTQLCL   

  13   H3.03.01.13 
Phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào 

tạo chính trị học 
      

  14   H2.02.01.07 
V/v tiếp tục thực hiện yêu cầu cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo trong năm 2020 

1574/ĐHCT-QLCL, 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 

Trường ĐHCT   

  15   H10.10.01.14 
Kế hoạch cải tiến hoạt động dạy và học giúp cải 

thiện mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT 

6/KH-BM, 

10/2/2023 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  16   H10.10.04.02 
Kế hoạch tổ chức tọa đàm 'giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong sinh viên' 

29/KH-BM, 

19/9/2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  17   H10.10.04.03 
Biên bản buổi tọa đàm giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động nckh trong SV 
9/2022 

BM.LSĐCSVN

&TTHCM 
  

  18   H1.01.01.08 
Đối sánh chương trình đào tạo đại học ngành Chính 

trị học qua các lần điều chỉnh giai đoạn 2019-2023 

Ngày 19 tháng 5 

năm 2023 

BM.LSĐ&TTH

CM 
  

  19   H8.08.04.27 [link trang thông tin việc làm Trường ĐHCT]     
https://vieclam.ctu.edu.v

n/index.php 
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